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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Theo Nelson et al. [131], phân bộ cá Bống (Gobioidei) được tách ra khỏi bộ cá 

Vược và trở thành bộ cá Bống (Gobiiformes) gồm 8 họ, 321 giống và hơn 2000 

loài. Ở Việt Nam, theo Nguyễn Văn Hảo [12], bộ này có 102 loài thuộc 51 giống 

phân bố rộng từ vùng nước mặn đến nước ngọt, với nhiều loài có giá trị kinh tế. 

Chúng là nhóm cá chiếm ưu thế, đặc trưng và có đời sống gắn với sinh cảnh rừng 

ngập mặn (RNM), cửa sông với vòng đời trọn trên bề mặt bùn hoặc đào lỗ làm tổ 

trên nền đáy cho nên có thể xem như cá bống là loài chỉ thị cho sức khỏe của hệ 

sinh thái [42, 49, 70, 178]. 

Vườn quốc gia (VQG) Xuân Thủy là vùng đất ngập nước đầu tiên được công 

nhận là khu Ramsar của Đông Nam Á. Từ năm 1989, VQG Xuân Thủy là vùng lõi 

của Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng, đồng thời cũng là điểm nóng trong 

bảo tồn đa dạng sinh học do thường xuyên chịu áp lực từ các hoạt động nuôi trồng 

và đánh bắt thủy sản [41]. Rừng ngập mặn trong khu vực phát triển rất tốt, với 

khoảng 4000 ha đất ngập mặn [48], đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp 

chất dinh dưỡng, nơi cư trú, sinh sản và phát triển cho động thực vật [15, 33, 51]. 

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy vai trò quan trọng của hệ sinh thái RNM ở 

VQG Xuân Thủy đối với các loài cá, trong đó có các loài cá bống [49, 93, 133, 165, 

178, 180]. Nguồn lợi cá bống ở RNM mang lại nhiều giá trị thương phẩm và được 

xem như là loài khai thác chủ đạo của nghề khai thác thủ công ven biển, như các 

loài cá Bống bớp (Bostrychus sinensis) [133], cá Bống cát tối (Glossogobius giuris) 

[53] và cá Bống chấm gáy (Glossogobius olivaceus) [165]. 

Cho đến nay, thành phần loài cá bống tại VQG Xuân Thủy mới chỉ được trình 

bày trong những nghiên cứu chung về đa dạng thành phần loài mà chưa có công 

trình riêng về chúng, như nghiên cứu của Hồ Thanh Hải và Hoàng Thị Thanh Nhàn 

[11], Nguyễn Đình Tạo và Hoàng Thị Thanh Nhàn [43]. Số lượng các loài cá bống 

trong các công trình trên được ghi nhận với số lượng loài không nhiều, nguyên nhân 

có thể liên quan tới phương tiện sử dụng, phạm vi, tần suất nghiên cứu. Các nghiên 
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cứu này chủ yếu sử dụng mẫu vật của ngư dân đánh bắt được nên một số loài cá 

bống có kích thước nhỏ chưa được ghi nhận. Do đó, cần thực hiện nghiên cứu riêng 

biệt với việc sử dụng đa dạng các loại phương tiện và tần suất thu mẫu mỗi tháng 

một lần có thể sẽ có những ghi nhận mới về loài cá bống cho khu vực và Việt Nam.  

Hiện nay, với những tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động của con 

người, RNM chịu nhiều tác động tiêu cực từ đó ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và 

nguồn lợi thủy sản trong hệ sinh thái này [55, 60, 68]. Tuy vậy, thông tin về đặc 

điểm sinh học của các loài cá bống trong khu vực, đặc biệt là những loài có giá trị 

kinh tế nhằm góp phần khai thác và quản lý hợp lý nguồn lợi chưa nhận được sự 

quan tâm khi có ít nghiên cứu thực hiện. Cùng với đó là thông tin về tình hình khai 

thác, hiện trạng sử dụng và bảo tồn nguồn lợi cá bống mới chỉ được trình bày trong 

những nghiên cứu chung về nguồn lợi thủy sản mà chưa có nghiên cứu riêng, đặc 

biệt là ở VQG Xuân Thủy, tỉnh Nam Định (nay là Ninh Bình) [11, 35]. 

Từ những lý do trên, đề tài “Nghiên cứu thành phần loài bộ cá Bống 

(Gobiiformes) và đặc điểm sinh học cơ bản của một số loài kinh tế ở Vườn Quốc 

gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định” được thực hiện, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

cao khi cập nhật thông tin đa dạng sinh học cá bống, góp phần cung cấp cơ sở khoa 

học cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu và các tác động của con người. 

2. Mục đích, đối tượng và nội dung nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Xác định được sự đa dạng và thông tin xuất hiện của các loài cá bống cũng như 

đặc điểm sinh sản, dinh dưỡng của 03 loài cá bống có giá trị kinh tế và đánh giá hiện 

trạng, tình hình khai thác, bảo vệ nguồn lợi cá bống ở VQG Xuân Thủy nhằm cung 

cấp dẫn liệu cho bảo tồn, khai thác bền vững nguồn lợi tại khu vực nghiên cứu 

(KVNC). 

2.2. Đối tượng và nội dung nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu 
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Các loài thuộc bộ cá Bống (Gobiiformes) và thông tin sử dụng, khai thác, bảo 

tồn chúng ở VQG Xuân Thủy, tỉnh Nam Định (nay là Ninh Bình). 

Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu đa dạng thành phần loài các loài thuộc bộ cá Bống ở VQG Xuân Thủy. 

- Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của 03 loài cá bống có giá trị kinh tế 

tại VQG Xuân Thủy. 

- Nghiên cứu hiện trạng, tình hình khai thác, bảo vệ và đề xuất biện pháp bảo 

tồn và phát triển bền vững nguồn lợi cá bống tại VQG Xuân Thủy. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Ý nghĩa khoa học 

Cung cấp dẫn liệu về thành phần loài cá bống tại VQG Xuân Thủy với 43 

loài/dạng loài thuộc 25 giống, 2 họ. Đây là danh mục đầy đủ đầu tiên về cá bống tại 

VQG Xuân Thủy.  

Bổ sung 8 loài chưa từng được ghi nhận tại KVNC, trong đó có 3 loài ghi 

nhận mới cho khu hệ cá Việt Nam, góp phần hoàn thiện dữ liệu phân loại và đa 

dạng sinh học cá vùng RNM và cửa sông. Cung cấp thông tin về sự phân bố của cá 

bống theo kiểu khí hậu và tháng trong năm tại VQG Xuân Thủy. 

Làm rõ một số đặc điểm sinh sản và dinh dưỡng của một số loài cá bống có 

giá trị, hỗ trợ cho nghiên cứu về sinh thái học của các loài cá bống trong KVNC. 

Ý nghĩa thực tiễn 

Cung cấp cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và khai thác bền 

vững nguồn lợi cá bống tại khu vực VQG Xuân Thủy. 

Hỗ trợ xác định thời vụ và phương thức khai thác hợp lý đối với một số loài cá 

bống có giá trị kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả sinh kế cho cộng đồng ven biển. 

Là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác nghiên cứu, đào tạo và quản 

lý tài nguyên thủy sinh tại các vùng cửa sông, ven biển miền Bắc Việt Nam. 

4. Những đóng góp mới của luận án 

- Công trình đầu tiên nghiên cứu riêng và cung cấp đầy đủ, cập nhật thành 

phần loài bộ cá Bống ở VQG Xuân Thủy với các ghi nhận mới cho khu hệ cá Việt 
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Nam và KVNC. Luận án đầu tiên cung cấp hiện trạng đa dạng sinh học dựa trên các 

chỉ số sinh học và so sánh với các khu hệ lân cận ở miền Bắc Việt Nam. Đây là dẫn 

liệu giúp khẳng định vai trò của hệ sinh thái RNM đối với các loài cá. Ngoài ra, 

luận án cung cấp thông tin mới về chỉ số đo, đếm của một số loài cá bống so với 

nghiên cứu trước đây.  

- Luận án bổ sung những dẫn liệu khoa học đầu tiên được ghi nhận về đặc 

điểm sinh học sinh sản, dinh dưỡng của ba loài cá: cá Bống chấm gáy 

(Glossogobius olivaceus) ở quy mô toàn cầu, cá Bống cát tối (Glossogobius giuris) 

tại khu vực miền Bắc Việt Nam và cá Bống bớp (Bostrychus sinensis) từ quần thể 

ngoài tự nhiên ở Việt Nam. Những dẫn liệu này có ý nghĩa thiết thực đối với công 

tác bảo tồn và khai thác bền vững các loài cá trên. 

- Cập nhật tình hình khai thác, sử dụng và đề xuất một số biện pháp bảo tồn 

nguồn lợi cá bống tại địa phương. Đây là nghiên cứu đầu tiên điều tra về tình hình 

khai thác, sử dụng nguồn lợi cá bống dựa trên phỏng vấn ngư dân, hộ kinh doanh 

địa phương và người quản lý ở Việt Nam. Do vậy, các dẫn liệu này có ý nghĩa quan 

trọng cho địa phương trong xây dựng các biện pháp bảo tồn, khai thác nguồn lợi. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI BỘ CÁ BỐNG 

Bộ cá Bống (Gobiiformes) là một trong những nhóm cá vây tia đa dạng nhất 

với hơn 2000 loài trên toàn thế giới, phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt 

đới. Trước đây, các loài cá bống thường được xếp trong bộ Perciformes (cá Vược) 

chủ yếu thuộc họ Gobiidae cùng với các họ như Eleotridae và Odontobutidae. Tuy 

nhiên, do hệ thống phân loại truyền thống chủ yếu dựa trên hình thái, nên chưa phản 

ánh đúng mối quan hệ phát sinh chủng loại. Từ cuối thế kỷ 20, đặc biệt trong những 

thập niên đầu thế kỷ 21, các nghiên cứu sử dụng dữ liệu di truyền phân tử đã giúp 

làm rõ tính đơn ngành của nhóm cá bống [131]. Theo hệ thống phân loại hiện đại, 

bộ Gobiiformes gồm 12 họ: Kurtidae, Apogonidae, Trichonotidae, 

Rhyacichthyidae, Odontobutidae, Milyeringidae, Eleotridae, Xenisthmidae, 

Butidae, Thalasseleotrididae, Oxudercidae và Gobiidae [199]. Việc tái cấu trúc này 

phản ánh xu hướng phân loại hiện đại, góp phần nâng cao độ chính xác trong 

nghiên cứu tiến hóa, đa dạng loài và bảo tồn nhóm cá bống. 

Hiện nay, các nghiên cứu về thành phần loài bộ cá Bống (Gobiiformes) ngày 

càng được quan tâm do vai trò sinh thái và mức độ đa dạng cao của nhóm cá này. 

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu mới dừng lại ở mức thống kê thành phần loài 

của từng họ trong bộ, các danh sách chung trong đa dạng thành phần loài của khu 

vực nghiên cứu hoặc các đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh học của riêng từng loài. 

Các nghiên cứu đầy đủ và riêng biệt về thành phần loài thuộc bộ cá Bống vẫn còn 

hạn chế và thiếu sự đồng bộ. Luận án sơ lược tổng quan các nghiên cứu về thành 

phần loài cá bống hệ sinh thái cửa sông, rừng ngập mặn khu vực lân cận. 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu thành phần loài bộ cá Bống trên thế giới 

Các nghiên cứu về thành phần loài bộ cá Bống đã được các nhà nghiên cứu 

trên thế giới quan tâm và tiến hành từ rất sớm. Trong những nghiên cứu đánh giá 

hiện trạng thành phần loài gần đây cho thấy, cá bống chiếm tỷ lệ đáng kể trong 

thành phần cá ở nhiều hệ sinh thái khác nhau, đặc biệt tại các vùng RNM và cửa 

sông ven biển nhiệt đới. Như trong nghiên cứu tại rừng ngập mặn Lombok, 



15 

 

Indonesia, nhóm cá bống ghi nhận được 6 loài trong tổng số 79 loài cá ghi nhận 

được, tương đương 7,59% tổng số loài [194]. Hay nghiên cứu tại rừng ngập mặn ở 

vùng biển phía nam Trung Quốc, cá bống chiếm 18,97% tổng số loài cá ghi nhận 

được (11/58 loài), cho thấy vị trí nổi bật của nhóm này trong cấu trúc quần xã cá 

[116]. Tương tự, trong khảo sát tại hai rừng ngập mặn trên đảo Misali, Tazania, phía 

đông Châu Phi, Gobiidae chiếm ưu thế về cả số lượng và sinh khối, đóng vai trò 

chủ đạo trong hệ sinh thái đáy [118]. 

Về phân bố của các loài cá bống, Heumüller [97] cho thấy chúng có sự phân 

bố rất linh hoạt, một số loài như Acentrogobius viridipunctatus hay Glossogobius 

giuris được ghi nhận ở nhiều vùng sinh thái từ biển, cửa sông đến thủy vực nội địa, 

RNM, cho thấy đặc điểm phân bố rộng và khả năng thích nghi cao với nhiều điều 

kiện môi trường. Sự phân bố của cá bống cũng chịu ảnh hưởng mạnh từ điều kiện 

khí hậu. Ở vùng nhiệt đới ẩm, đa dạng loài cá bống cao hơn đáng kể so với các 

vùng ôn đới hay cận nhiệt. Khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là các hệ thống ven biển 

như rừng ngập mặn, được xem là “điểm nóng” về đa dạng loài cá bống, song lại 

thiếu dữ liệu đầy đủ phục vụ bảo tồn [97]. 

Cá bống có vai trò sinh thái quan trọng trong các hệ sinh thái ven biển, góp 

phần làm giàu chuỗi thức ăn và giữ cân bằng sinh học. Tuy nhiên, những nghiên 

cứu về nhóm cá này còn nhiều hạn chế. Ở nhiều khu vực như Biển Đông hay các hệ 

thống rừng ngập mặn Đông Nam Á, dữ liệu về cá bống chưa được đánh giá đầy đủ 

về sự đa dạng, đặc điểm phân bố và nguy cơ đe dọa [116]. Ngoài ra, các nghiên cứu 

hiện có thường triển khai ở phạm vi hẹp, phân tán và chưa đồng bộ về phương pháp 

thu mẫu và xác định loài khi nhiều loài cá bống có thể bị đánh giá thấp trong các 

khảo sát đa dạng sinh học do kích thước nhỏ và khó phát hiện [97, 194]. 

Thực trạng nghiên cứu cá bống hiện nay còn hạn chế cả về phạm vi và mức độ 

chuyên sâu. Một số nghiên cứu chỉ dừng lại ở mức thống kê thành phần loài mà 

chưa làm rõ mối liên hệ giữa cá bống và yếu tố môi trường, hay chưa phân tích sâu 

đặc điểm sinh học và vai trò sinh thái của từng loài [164]. Do vậy, việc hệ thống 
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hóa các nghiên cứu cá bống hiện có là cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu chuyên 

sâu tiếp theo về bảo tồn, sinh thái học và phân loại tiến hóa của nhóm cá này. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu thành phần loài bộ cá Bống ở Việt Nam 

1.1.2.1. Đa dạng loài và giá trị sử dụng 

Thống kê từ các công trình đã công bố, nghiên cứu đã tập hợp được tổng số 

207 loài thuộc 85 giống, 3 họ cá bống [8-11, 16-24, 26, 31, 32, 34, 37, 40, 45, 47, 

52, 56, 108, 132, 134, 136, 137, 168, 177, 181, 179, 184, 191]. Với kết quả tổng 

hợp trên, đây là danh sách loài cá bống đầy đủ, cập nhật nhất về tên khoa học và vị 

trí phân loại mà luận án tổng hợp được từ các công trình nghiên cứu trước đây ở 

Việt Nam. Trong đó, họ cá Bống trắng (Gobiidae) đa dạng nhất với 185 loài (chiếm 

89,37% tổng số loài), tiếp theo là họ cá Bống đen (Eleotridae) với 16 loài (chiếm 

7,73%) và họ cá Bống đen ống tròn (Odontobutidae) có 6 loài (chiếm 2,90%) (Bảng 

1.1). So sánh với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Hảo [12] với 102 loài cá 

bống được ghi nhận ở Việt Nam, các nghiên cứu thực hiện từ năm 2004 đến 2023 

đã phát hiện thêm 105 loài. Như vậy, có thể thấy tiềm năng lớn về sự đa dạng các 

loài thuộc bộ cá Bống ở Việt Nam.   

Bảng 1.1. Tỉ lệ cấu trúc thành phần loài cá bống trong các họ ở Việt Nam 

STT Tên họ Giống Loài 

Số lượng  Tỷ lệ % Số lượng  Tỷ lệ % 

1 

Cá Bống ống tròn 

Odontobutidae 
3 3,53 6 2,90 

2 

Cá Bống đen 

Eleotridae 
6 7,06 16 7,73 

3 

Cá Bống trắng 

Gobiidae 
76 89,41 185 89,37 

Tổng 85 100 207 100 

 

Về mức độ quý, hiếm, bộ cá này có loài cá Bống bớp (Bostrychus sinensis) ở 

cấp độ cực kỳ nguy cấp (CR) theo Sách Đỏ Việt Nam (SĐVN) (2007) [2] và Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP [3]. Tuy nhiên, đến năm 2024 loài này không còn ở cấp độ 

cực kỳ nguy cấp và được đưa ra khỏi danh sách theo Danh lục Đỏ Việt Nam do 

quần thể loài B. sinensis đã được nuôi trồng và khôi phục [202]. Đây là loài có vùng 



17 

 

phân bố tương đối rộng, ghi nhận ở giai đoạn trưởng thành tại 12 khu vực thuộc cửa 

sông và RNM. Trong danh sách những loài đã thống kê được còn có nhiều loài cá 

bống có giá trị kinh tế, như: Glossogobius giuris, Glossogobius olivaceus, 

Bostrychus sinensis, Pseudapocryptes elongatus, Oxyeleotris marmorata và 

Pseudapocryptes elongates [12, 18]. Nhiều loài cá bống có màu sắc sặc sỡ, được sử 

dụng như sinh vật cảnh có giá trị cao, như: các loài thuộc giống Rhinogobius [117], 

các loài thuộc phân họ Sicydiinae [105], các loài thuộc giống Stiphodon [122], cá 

Bống chulae, cá Bống mắt tre [201]. 

1.1.2.2. Thành phần loài cá bống ở hệ sinh thái cửa sông, RNM 

Trong 207 loài ghi nhận được ở Việt Nam, Butis butis là loài ghi nhận được ở 

nhiều khu vực nhất (với 25 trong 33 khu vực). Thứ hai là loài Glossogobius giuris 

(21 trong 33 khu vực); tiếp theo là Butis koilomatodon xuất hiện tại 18 khu vực. Các 

loài còn lại ghi nhận được ít hơn, trong đó có một số loài chỉ xuất hiện ít hơn 5 khu 

vực như: Bostrychus scalaris, Butis amboinensis, Eleotris balia, Ophiocara 

porocephala, Oxyeleotris siamensis [8-11, 16-24, 26, 31, 32, 34, 37, 40, 45, 47, 52, 

56, 108, 132, 134, 136, 137, 168, 177, 181, 179, 184, 191].  

Về thành phần loài theo kiểu khí hậu, các loài cá bống ở ven biển miền Bắc 

Việt Nam chủ yếu là cá nhiệt đới với 150 loài (chiếm khoảng 72,43%); tiếp theo, 

vùng cận nhiệt đới có 24 loài, cuối cùng là 13 loài cá ôn đới. Như vậy, có thể thấy 

các loài cá nhiệt đới chiếm ưu thế với tỷ lệ cao nhất trong số các loài cá bống ven 

biển. Tuy nhiên, sự xuất hiện các loài cá cận nhiệt đới, ôn đới tại KVNC cho thấy 

khí hậu ở Việt Nam cũng phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển của chúng. Điều 

đó khẳng định tính chất chuyển tiếp khí hậu của Việt Nam khi phân tích thành 

phần loài, sự xuất hiện các loài cá, đặc biệt là khu vực miền Bắc như một số công 

trình khác đã nghiên cứu [14, 166, 167].  

Miền Bắc là khu vực có số loài cá bống được ghi nhận đa dạng và phong phú 

nhất (với 132 loài). Các nghiên cứu về thành phần loài thuộc giai đoạn ấu trùng, cá 

con trong giai đoạn sớm (GĐS) của bộ cá Bống ở khu vực miền Bắc Việt Nam còn 

hạn chế, mới chỉ có các nghiên cứu ở Sông Kalong [31], sông Tiên Yên [184] và 
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sông Sò [45]. Trong đó, có hơn 25 loài cá bống thu được vào GĐS ở cửa sông 

Kalong, sông Tiên Yên [31, 184]. Cụ thể, có hơn 13 loài chỉ bắt gặp ở GĐS và 12 

loài vừa thu được GĐS ở cửa sông Kalong, sông Tiên Yên và ở giai đoạn trưởng 

thành ở các khu vực khác. Có 182 loài chỉ ghi nhận được ở giai đoạn trưởng thành 

trong các KVNC khác. Số lượng loài tại các điểm nghiên cứu trên cũng có sự chênh 

lệch đáng kể. Đối với GĐS của cá, số lượng loài xuất hiện tại sông Kalong nhiều 

nhất (20 loài), tiếp đó là sông Tiên Yên với 7 loài. Ở cửa sông Sò, thông tin về GĐS 

các loài cá bống chưa được ghi nhận vì trong nghiên cứu của Trần Trung Thành và 

cộng sự (cs.) [45], các tác giả chưa định danh được đến loài đối với những mẫu đã 

thu được và chúng có thể là những loài đã được ghi nhận trong danh sách thống kê 

của nghiên cứu này. Số lượng loài cá bống ở GĐS thu được nhiều nhất ở sông 

Kalong (20 loài), có thể do phạm vi và thời gian nghiên cứu lớn nhất, với tần suất 

một tháng một lần từ tháng 9/2014 tới tháng 8/2015 ở 10 điểm dọc theo cửa sông. 

Trong khi đó, tại cửa sông Sò có cùng tần suất và thời gian như vậy, nhưng chỉ thu 

mẫu tại một điểm. Ở giai đoạn trưởng thành, sông Hồng và VQG Xuân Thủy ghi 

nhận được số loài lớn nhất lần lượt là 64 và 55 loài.  

Ở khu vực miền Trung đã ghi nhận được 100 loài cá bống. Trong đó, nghiên 

cứu của Hoàng Ngọc Thảo và cs. [47] tại cửa sông Mai Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ 

An và Võ Văn Phú và Trần Thụy Cẩm Hà [37] tại hệ thống sông Bù Lu, huyện Phú 

Lộc, Huế ghi nhận được nhiều loài cá bống nhất (19 loài). Nghiên cứu của Nguyễn 

Xuân Huấn và cs. [21] ở cửa Hới, Thanh Hóa xác định được 18 loài, còn nghiên 

cứu tại hạ lưu sông Cái, Nha Trang của Trần Công Thịnh và cs. [52] có số loài ít 

hơn (16 loài). Bên cạnh đó còn có các nghiên cứu của Nguyễn Xuân Huấn và cs. 

[20] tại sông Gianh, Quảng Bình ghi nhận được 6 loài cá bống; Nguyễn Thành 

Nam và cs. [32] tại Cửa Hội, Nghệ An với 11 loài; Biện Văn Quyền và Võ Văn 

Phú [40] ở hạ lưu cửa Sót, Hà Tĩnh ghi nhận được 13 loài; Nguyễn Xuân Huấn và 

cs. [16] ở cửa sông Nhật Lệ, Quảng Bình (9 loài); Nguyễn Thị Tường Vi và cs. 

[56] ở cửa sông Thu Bồn, Quảng Nam với 14 loài được ghi nhận trong nghiên cứu 
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và Nguyễn Thành Nam và cs. [134] ở Cửa Đại, hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn, 

Quảng Nam có 16 loài cá bống được ghi nhận. 

Đối với khu vực miền Nam, số lượng loài cá bống ghi nhận được có độ đa 

dạng thấp hơn so với hai khu vực trên (63 loài). Điều này có thể được giải thích do 

độ tương đồng cao về thành phần loài giữa các khu vực cửa sông, ven biển ở miền 

Trung và miền Nam. Nghiên cứu của Trần Đắc Định và cs. [177], tại cù Lao Dung, 

Sóc Trăng, có 33 loài cá bống trong tổng số 67 loài cá được ghi nhận. Tiếp theo là 

nghiên cứu của Vũ Ngọc Út và cs. [191] tại cửa Trần Đề, Sóc Trăng và Nguyễn 

Xuân Huấn và cs. [23] tại cửa sông, ven biển tỉnh Cà Mau đều ghi nhận được 21 

loài cá bống (Bảng 1.2). 

Từ kết quả về thành phần loài giữa 3 khu hệ cá tại Việt Nam có thể thấy, 

nghiên cứu cá bống trong sinh cảnh rừng ngập mặn ở Việt Nam đã ghi nhận nhiều 

kết quả tích cực, đặc biệt ở miền Bắc với sự đa dạng loài cao. Tuy nhiên, vẫn tồn tại 

nhiều hạn chế như thiếu dữ liệu về giai đoạn ấu trùng, sự chênh lệch lớn giữa các 

khu vực, và hạn chế trong định danh loài. Các nghiên cứu còn thiếu đồng bộ, chưa 

bao quát đầy đủ sinh cảnh và chưa chuẩn hóa về phương pháp. Điều này cho thấy 

cần mở rộng phạm vi khảo sát và nâng cao năng lực nghiên cứu để phản ánh chính 

xác hơn tính đa dạng và phân bố của cá bống trong các hệ sinh thái RNM. 
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Bảng 1.2. Thông tin một số công trình nghiên cứu về thành phần loài cá trong đó có các loài cá bống ở cửa sông được thực hiện tại Việt Nam 

TT Tác giả Cửa sông 
Số 

loài 

Số loài cá 

bống được 

ghi nhận 

Nội dung nghiên cứu 

Thành 

phần loài 

Nghiên cứu 

về phân bố 

Giá 

trị 

Bảo 

tồn 

1 Tran [184] 
Cửa sông Tiên Yên, 

GĐS 
44 13 x Theo tháng   

2 Tran & Ta [181] 

Tạ Thị Thủy và cs. [168] 

Sông Tiên Yên 163 18 
x 

Theo không gian, 

thời gian 
x x 

3 Sông Ba Chẽ 110 18 

4 Nguyễn Hà My [31] Cửa sông Kalong, GĐS 105 30 x 
Theo không gian 

và thời gian 
  

5 Kimura et al. [108] Vịnh Hạ Long 461 44 x    

6 Nguyễn Thị Minh Huyền và cs. [26] RNM Phù Long 84 11 X    

7 Nguyễn Xuân Huấn và cs. [17] Cửa Bạch Đằng 112 22 x  x x 

8 Nguyễn Xuân Huấn và cs. [18] Cửa Văn Úc 104 20 x  x x 

9 Trần Đức Hậu và cs. [179] KBTTN ĐNN Tiền Hải  25 25  
Theo tháng, không 

gian 
x x 

10 
Nguyễn Hữu Dực và cs. [132] 

Nguyễn Xuân Huấn và cs. [19] 
Sông Hồng 285 45 x 

Theo hệ thống 

sông, cột nước 
x x 

11 
Hồ Thanh Hải và Hoàng Thị Thanh 

Nhàn [11] 
VQG Xuân Thủy 138 29 x    

12 Trần Trung Thành và cs. [45] Cửa sông Sò, GĐS 34 3 x 

Theo mùa, vùng 

khí hậu, môi 

trường và ngày 

x x 

13 Dương Quang Ngọc [34] Sông Mã 263 25  

Theo hệ sinh thái 

thủy vực, địa hình, 

yếu tố địa lý và 

x x 
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TT Tác giả Cửa sông 
Số 

loài 

Số loài cá 

bống được 

ghi nhận 

Nội dung nghiên cứu 

Thành 

phần loài 

Nghiên cứu 

về phân bố 

Giá 

trị 

Bảo 

tồn 

nồng độ muối  

14 Nguyễn Xuân Huấn và cs. [21] Cửa Hới 115 18 x  x x 

15 Hoàng Ngọc Thảo và cs. [47] 

Cửa sông vùng Mai 

Giang, Quỳnh Lưu, 

Nghệ An 

81 20 x   x 

16 Nguyễn Thành Nam và cs. [32] Cửa Hội 116 11 x Theo cột nước x x 

17 Biện Văn Quyền, Võ Văn Phú [40] Cửa Sót, Hà Tĩnh 105 13 x  x x 

18 Nguyễn Xuân Huấn và cs. [20] Cửa sông Gianh 95 6 x 
Theo độ mặn của 

cá và theo cột nước 
x x 

19 Nguyễn Xuân Huấn và cs. [16] Cửa sông Nhật Lệ 126 9 x  x x 

20 Nguyễn Thị Tường Vi và cs. [56] Thu Bồn 139 14 x  x x 

21 Nguyễn Thành Nam và cs. [134] Cửa Đại, Quảng Nam 220 16 x 
Theo vùng khí hậu 

và nhóm sinh thái 
x x 

22 
Võ Văn Phú và Trần Thụy Cẩm Hà 

[37] 
Sông Bù Lu 106 19 x Theo nồng độ muối x x 

23 Trần Công Thịnh và cs. [52] 
Hạ lưu sông Cái, Nha 

Trang 
144 15 x 

Theo nhóm sinh 

thái 
x x 

24 Nguyễn Xuân Huấn và cs. [24] 
Cửa sông Soài Rạp, TP 

Hồ Chí Minh 
130 8 x 

Theo cột nước và 

nhóm sinh thái 
x x 

25 Nguyễn Xuân Đồng  [136] Cửa Tiểu 114 15 x Theo mùa x x 

26 Nguyễn Xuân Huấn và cs. [22] 
Cửa sông Cổ Chiên, Bến 

Tre 
142 15 x 

Theo cột nước và 

nhóm sinh thái 
x x 

27 Cao Hoài Đức và cs. [10] Sông Cái Lớn, Kiên 103 13 x Theo mùa, thủy x x 
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TT Tác giả Cửa sông 
Số 

loài 

Số loài cá 

bống được 

ghi nhận 

Nội dung nghiên cứu 

Thành 

phần loài 

Nghiên cứu 

về phân bố 

Giá 

trị 

Bảo 

tồn 

Giang vực, độ mặn của cá 

28 
Nguyễn Xuân Đồng và Nguyễn Văn Tú 

[9] 

Cửa sông ven biển 

duyên hải tỉnh Trà Vinh 
98 19 x  x x 

29 Nguyễn Xuân Huấn [137] Cửa sông Định An 103 17 x Theo cột nước  x 

30 Trần Đắc Định [177] 
Cù Lao Dung, Sóc 

Trăng 
67 33 x 

Theo mùa, môi 

trường sống 
  

31 
Trần Đắc Định và Hồng Thị Hải Yến 

[8] 

Hạ lưu sông Hậu, Sóc 

Trăng 
47 6 x Theo sinh thái x x 

32 Vũ Ngọc Út và cs. [191] Cửa Trần Đề, Sóc Trăng 104 21 x Theo mùa   

33 Nguyễn Xuân Huấn và cs. [23] 
Cửa sông, ven biển tỉnh 

Cà Mau 
161 21 x Theo mùa x x 
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1.1.3. Tình hình nghiên cứu thành phần loài bộ cá Bống tại VQG Xuân Thủy 

1.1.3.1. Tình hình nghiên cứu thành phần loài bộ cá Bống tại VQG Xuân Thủy 

 Với diện tích 1.855 ha RNM, VQG Xuân Thủy là nơi sinh sống thích hợp 

của nhiều loài thủy sinh vật với tiềm năng đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản 

được đánh giá cao, đặc biệt là nguồn lợi cá [41].  

Tương tự như các công trình trước đây về thành phần loài cá bống ở các khu 

vực khác, những dẫn liệu về thành phần loài cá bống trong khu vực VQG Xuân 

Thủy thu thập được ở những nghiên cứu cá nói chung mà chưa được thực hiện riêng 

[41]. Nghiên cứu trước đây đã ghi nhận được 31 loài cá bống thuộc 2 họ [11]. 

Ngoài ra, có những nghiên cứu riêng về các loài cá bống khác nhau tại khu vực như 

cá Thòi loi (Periophthalmus modestus) [178], cá Bống bớp (B. sinensis) [133] và cá 

Bống chấm gáy (G. olivaceus) [165]. 

1.1.3.2. Tình hình nghiên cứu đặc điểm phân bố của bộ cá Bống tại KVNC 

Ở KVNC, hầu hết các nghiên cứu về phân bố mới chỉ được thực hiện dựa trên 

một hoặc một nhóm đối tượng trong một giống của bộ cá Bống. Thông tin phân bố 

của các loài cá bống tại VQG Xuân Thủy được trình bày trong những nghiên cứu 

chung ở miền Bắc Việt Nam hay cửa Ba Lạt, sông Hồng. Các nghiên cứu này xem 

xét sự phân bố của các loài cá bống theo sinh cảnh, độ mặn hoặc theo thời gian hoặc 

về một nhóm cá bống như nghiên cứu của Trần Đức Hậu và cs. [13] về đặc điểm 

phân bố giống cá bống Pseudogobius. Kết quả nghiên cứu cho thấy, loài P. 

javanicus, P. masago có đặc điểm phân bố thích ứng với RNM tự nhiên có nền đáy 

bùn và nồng độ muối trung bình dao động thấp (6,65-7,10‰); loài P. taijiangensis 

chủ yếu xuất hiện vào tháng 3 với nồng độ muối 10‰ [13]. Đối với đặc điểm phân 

bố của các giống cá Butis và Glossogobius, nghiên cứu của Tạ Thị Thủy và cs. [49] 

cho thấy loài G. olivaceus và G. giuris bắt gặp ở tất cả các tháng; còn loài B. 

koilomatodon bắt gặp 10 tháng (trừ tháng 12/2018 và 02/2019) .   

Mới đây, nghiên cứu của Trần Trung Thành và cs. [185] đã ghi nhận mới về 

loài Eutaeniichthys cf. gilli cho khu hệ cá ở VQG Xuân Thủy và thấy rằng loài này 

phân bố ở khu vực bãi triều bằng phẳng có cây ngập mặn rải rác với nền đáy hỗn 
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hợp cát và bùn khi thủy triều lên. Nhiệt độ nước, độ mặn và độ đục ở địa điểm ghi 

nhận Eutaeniichthys cf. gilli lần lượt là 26,5°C, 2,4‰ và 77 NTU [185].  

Như vậy, dù đã ghi nhận được một số loài cá bống và có nghiên cứu riêng lẻ 

về phân bố của vài giống, nhưng các khảo sát thành phần loài vẫn còn rời rạc, 

chưa chuyên sâu và chưa có nghiên cứu nào tìm hiểu đầy đủ về đặc điểm phân bố 

của tất cả các loài thuộc bộ cá Bống ở VQG Xuân Thủy. Điều này cho thấy sự cần 

thiết trong nghiên cứu toàn diện hơn về thành phần loài và phân bố của bộ cá 

Bống trong khu vực. 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CƠ BẢN CỦA MỘT 

SỐ LOÀI CÁ BỐNG CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ 

Đặc điểm sinh học của sinh vật thể hiện sự thích nghi về dinh dưỡng, tập tính 

và lịch sử sự sống. Việc phân tích đặc điểm sinh học của sinh vật là dữ liệu có giá 

trị để đo lường chức năng, sức khỏe và tính dễ bị tổn thương hệ sinh thái trước các 

hoạt động của con người [59, 89, 193]. Vì vậy, khi nghiên cứu về lịch sử vòng đời, 

sinh sản và sinh thái của cá sẽ cung cấp chi tiết hơn về quá trình sinh tinh, phát sinh 

trứng, bao gồm cả teo buồng trứng và ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động 

sinh sản. Thông tin về tính ăn, khẩu phần và chế độ ăn của các loài cá cung cấp chìa 

khóa cho sự hiểu biết về nhiều khía cạnh của sinh học, sinh lý và tập tính của cá, 

giúp đánh giá vai trò và vị trí sinh thái của loài đó trong lưới thức ăn của các hệ sinh 

thái [59, 89, 193]. Từ những thông tin về đặc điểm sinh sản và dinh dưỡng sẽ giúp 

dự đoán động thái quần thể trong tương lai và đưa ra giải pháp về mức độ đánh bắt, 

khai thác hợp lý đối với những loài có giá trị thương mại và sản xuất, đồng thời là 

cơ sở để xác định một số điểm tham chiếu sinh học được sử dụng làm cơ sở để xây 

dựng các chính sách khai thác, quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững nghề cá [58, 

141, 173]. 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu mối tương quan chiều dài - khối lượng  

Trong nghiên cứu sinh học, mối quan hệ chiều dài-khối lượng (LWR) được sử 

dụng rộng rãi trong quản lý nghề cá và bảo tồn. Chiều dài và khối lượng cơ thể là 

hai đặc điểm hình thái cơ bản ở cấp độ cá thể cũng như cấp độ quần thể. Khối lượng 
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cá có liên quan chặt chẽ đến chiều dài của chúng và quyết định đến sự tăng trưởng 

của các loài [86, 114]. Mối quan hệ này cũng được sử dụng trong các nghiên cứu về 

lịch sử sự sống [88, 200] và so sánh sự phát triển của loài giữa hai giới, giữa các mùa 

và các khu vực khác nhau [86, 125, 188], đồng thời, cũng là chỉ số về trạng thái dinh 

dưỡng của môi trường sống [124, 187]. Do đó LWR cung cấp những thông tin cơ bản 

nhưng quan trọng về một loài hay quần thể của một loài cá nhất định. 

Từ những thông tin về LWR cũng có thể dự đoán mùa sinh sản, tính toán được 

kích thước và thời gian khai thác tốt nhất để cho năng suất cao mà không ảnh hưởng 

tiêu cực đến quần thể. Ngoài ra, việc nghiên cứu về LWR cung cấp những thông tin 

phục vụ các nghiên cứu khác và cũng là cơ sở để xây dựng các chính sách khai thác, 

quản lý và bảo tồn các loài cá [29].  

1.2.1.1. Lược sử nghiên cứu LWR đối với bộ cá Bống trên thế giới  

Các nghiên cứu về LWR của cá bống được thực hiện từ rất sớm và tập trung 

chủ yếu tại các nước châu Á. Phần lớn các công trình này tập trung liệt kê LWR cho 

các loài cá tại một khu vực xác định và so sánh đối chiếu với các thông tin dữ liệu 

trên FishBase và tại các địa điểm khác nhau [29].  

Nghiên cứu mối tương quan chiều dài - khối lượng loài G. giuris tại 

Bangladesh của Ferdaushy & Alam [84] nhận được hệ số tăng trưởng b = 3,011 

trong khi tại sông Hongshui, Trung Quốc [153] cho hệ số b = 2,93. Nghiên cứu về 

LWR của loài G. olivaceus cũng được ghi nhận ở khu vực vịnh Dongzhaigang, Hải 

Nam, Trung Quốc dựa trên 37 mẫu có giá trị b đạt 3,266 [106]. Jiang et al. cũng ghi 

nhận được mối tương quan chiều dài - khối lượng của loài B. sinensis ở khu vực 

trên [106] và thấy rằng tại khu vực vịnh Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, Trung Quốc 

có sự khác biệt LWR giữa 2 quần thể B. sinensis ở phía Nam và phía Đông của 

vịnh. Cụ thể, các mẫu B. siensis ở phía Nam có kiểu tăng trưởng khối lượng tăng 

nhanh hơn chiều dài (b > 3). Ngược lại, các mẫu vật thuộc phía Đông có tốc độ tăng 

trưởng gần như đồng đẳng, với khối lượng có tốc độ tăng gần bằng tốc độ tăng về 

chiều dài [198].  
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Cũng đã có nhiều nghiên cứu tiến hành tìm hiểu sự biến đổi LWR của một loài 

theo giới tính, giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục, chế độ ăn uống, theo nhóm 

tuổi, mùa và thậm chí là từng tháng trong năm [63, 114, 120]. Ngoài ra, có tác giả đã 

tiến hành nghiên cứu và đã xác nhận sự ảnh hưởng của điều kiện môi trường như 

nhiệt độ và thức ăn tới sự biến đổi của LWR trong phòng thí nghiệm [121]. 

1.2.1.2. Lược sử nghiên cứu LWR đối với bộ cá Bống ở Việt Nam và ở KVNC 

Mặc dù LWR có vai trò cả về mặt lý thuyết và thực tiễn, nhưng nghiên cứu 

về những dẫn liệu này đối với các loài cá bống ở Việt Nam chủ yếu tập trung ở 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và những loài có giá trị kinh tế. Các 

nghiên cứu tiến hành thu mẫu hàng tháng để so sánh sự thay đổi của LWR [148, 

186, 187] hoặc giữa cá thể đực và cái, giữa con non và trưởng thành, theo mùa và 

khu vực địa lý [186, 187]. 

Tại khu vực miền Bắc, Trần Đức Hậu và cs. [180] tìm hiểu về mối tương quan 

giữa chiều dài - khối lượng của G. giuris trong bài báo về LWR của 11 loài cá bống 

ở hệ sinh thái RNM cửa sông Ba Lạt. Những dẫn liệu đều được thu thập hàng tháng 

để phân tích, giải thích sự biến đổi của LWR theo thời gian, không gian và giới tính 

của loài. Qua đây, các tác giả khẳng định vai trò của RNM đối với các loài cá bống, 

là môi trường lý tưởng cho chúng kiếm ăn, trú ngụ. Hà Mạnh Linh và cs. [94] đã 

tiến hành khảo sát sự biến đổi của LWR giữa các mùa, địa phương và sinh cảnh của 

loài Rhinogobius similis dựa trên 2.508 mẫu vật thu thập được từ hệ thống sông 

Hồng và một số hồ ở Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu này cho thấy giá trị b dao 

động trong khoảng 2,804-3,462, cao hơn so với giá trị ở các quần thể ôn đới và cận 

nhiệt đới ở Trung Quốc, đồng thời cho thấy có sự khác biệt về mối tương quan 

chiều dài và khối lượng của cá ở các vùng khác nhau và theo vĩ độ, chứng minh khả 

năng thích ứng của loài R. similis trong các môi trường sống khác nhau. Mặt khác, 

nghiên cứu trên còn cho thấy, dẫn liệu của loài ở RNM có giá trị có thể so sánh với 

quần thể phân bố ở môi trường nước ngọt [94].  

Tại VQG Xuân Thủy, đã có nghiên cứu về LWR của một số loài cá bống. Cụ 

thể, nghiên cứu của Tạ Thị Thủy và cs. [165] đã phân tích LWR của loài G. 
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olivaceus dựa trên 679 mẫu vật được thu thập hàng tháng, bắt đầu từ tháng 3 năm 

2018 đến tháng 02 năm 2019 ở RNM vùng cửa sông Ba Lạt, sông Hồng. Mối quan 

hệ chiều dài-khối lượng của G. olivaceus cho thấy loài tăng trưởng nhanh về khối 

lượng tại khu vực với b > 3 [165]. LWR của loài B. sinensis tại khu vực cũng được 

Nguyễn Thành Nam và cs. [133] phân tích dựa trên mẫu vật thu từ tháng 3 năm 

2018 đến tháng 2 năm 2019. Trần Đức Hậu và cs. [180] đã chỉ ra sự tăng trưởng của 

loài G. giuris tại KVNC với giá trị b = 2,909. Tuy nhiên, Trần Đức Hậu và cs. [180] 

không phân tích sự khác nhau của LWR của loài G. giuris theo các tháng trong 

năm, theo mùa và giới tính như ở loài G. olivaceus khi Tạ Thị Thủy và cs. [165] ghi 

nhận giá trị b của loài này đạt xấp xỉ 3 vào mùa sinh sản và lớn hơn 3 vào mùa 

không sinh sản, hay ở loài B. sinensis trong điều kiện môi trường thuận lợi, tốc độ 

tăng trưởng đều lớn hơn 3 nhưng ở con đực cao hơn con cái và giá trị b của con cái 

vào mùa khô cao hơn vào mùa mưa. Nghiên cứu của Nguyễn Thành Nam và cs. 

[133] và Tạ Thị Thủy và cs. [165] còn xem xét đến tác động của môi trường, giới 

tính, giai đoạn phát triển, mùa và tháng khi tiến hành thu thập mẫu vật hàng tháng 

để đánh giá, xem xét điều kiện môi trường ảnh hưởng đến loài. 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu đặc điểm sinh sản 

1.2.2.1. Tình hình nghiên cứu đặc điểm sinh sản của các loài cá bống trên thế giới 

Để bảo vệ, khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản và góp phần xây dựng các 

biện pháp, chính sách khai thác hợp lý, tránh gây tổn thương đến quần thể của mỗi 

loài, đã có những nhà nghiên cứu tiến hành tìm hiểu về đặc điểm sinh sản của các 

loài cá bống có giá trị kinh tế, bảo tồn. Luận án tổng quan các công trình về đặc 

điểm sinh sản của ba loài được lựa chọn nghiên cứu đặc điểm sinh học ở KVNC và 

một số loài cá bống khác đã được nghiên cứu các nội dung liên quan tới luận án. 

Khi nghiên cứu đặc điểm sinh sản của các loài cá bống, các tác giả trước hết 

tiến hành xác định tỷ lệ giới tính trong quần thể. Đây là cơ sở phân tích các tập tính 

sinh sản, như xác định các giai đoạn phát triển của buồng trứng và tinh hoàn, cũng 

như thời gian và kích thước của loài khi đạt đến điểm thành thục sinh dục [85, 198]. 

Các tác giả còn phân tích hệ số thành thục sinh dục (GSI) để xác định sự trưởng 
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thành của cá, hay chỉ số gan-cơ thể (HSI) để xem xét sự tham gia của gan vào quá 

trình hình thành tuyến sinh dục, như các nghiên cứu ở loài Neogobius 

gymnotrachelus [91], Sicyopterus lagocephalus [172], B. sinensis [198] và G. giuris 

[152]. Qua đó giúp cung cấp thông tin về thời gian sinh sản của loài, xác định các 

biện pháp khai thác và bảo tồn, duy trì sự phát triển của quần thể [85, 91, 152, 172, 

198]. 

Các nghiên cứu cũng tiến hành phân tích sức sinh sản và kích thước trứng của 

đối tượng nghiên cứu. Tác giả Wu et al. đã tìm hiểu sức sinh sản của B. sinensis ở 

vùng biển phía Nam và Đông của Trung Quốc cho thấy, sức sinh sản của loài B. 

sinensis ở phía Nam lớn hơn phía Đông của Trung Quốc (9.960 đến 3.9517 trứng so 

sánh với (vs.) 4.964 đến 10.307 trứng) [198]. Đối với loài G. giuris tại khu vực hồ 

Manchar, Sindh, Pakistan có sức sinh sản dao động trong khoảng 7.346,45 đến 

39.750,45 trứng và kích thước trứng của loài nhỏ, dao động 0,17-0,75 mm (trung 

bình 0,36 mm) [152]. Tương tự đối với ở loài Silhouettea aegyptia và 

Pomatoschistus marmoratus có sức sinh sản lần lượt là 152-782 trứng và 295-1300 

trứng. Kích thước trứng ghi nhận được lớn nhất vào tháng 4 ở loài S. aegyptia (0,9 

mm) và tháng 11 ở loài P. marmoratus (0,8 mm) [85]. Một vài nghiên cứu cung cấp 

thêm thông tin về đặc điểm tập tính của cá bống trong mùa sinh sản như loài N. 

gymnotrachelus có hành vi sinh sản chuyên biệt (xây tổ và chăm sóc trứng của con 

cái) [91] hay các tác nhân làm ảnh hưởng đến hiệu suất sinh sản của loài S. 

lagocephalus do nhiệt độ nước ở khu vực thượng nguồn, tình trạng cơ thể con cái 

và sự cạnh tranh ở khu vực hạ nguồn giữa các cá thể [172]. 

Đến thời điểm hiện tại, chưa có công trình nào nghiên cứu đặc điểm sinh sản 

của loài G. olivaceus trên thế giới. 

1.2.2.2. Tình hình nghiên cứu đặc điểm sinh sản của một số loài cá bống ở Việt 

Nam và KVNC 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về đặc điểm sinh sản của các loài cá bống cũng 

đã được quan tâm trong những năm gần đây. Tương tự với các nghiên cứu khác trên 

thế giới, các nghiên cứu tại Việt Nam cũng phân tích các thông tin về giai đoạn phát 
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triển của tuyến sinh dục, thời gian thành thục, hệ số GSI, HSI, sức sinh sản và kích 

thước trứng của các đối tượng nghiên cứu [75, 76, 99]. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu về đặc điểm sinh sản của các loài cá bống được tập 

chung chủ yếu thực hiện tại khu vực miền Nam. Như nghiên cứu về loài Butis butis 

dọc khu vực cửa sông, ven biển ĐBSCL của Dinh & Le [75]. Kết quả phân tích các 

giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục cho thấy Butis butis là loài cá đẻ nhiều lần 

trong năm. Cá đực B. butis trưởng thành đầu tiên khi đạt chiều dài tổng (TL) 8,97 

cm, trong khi cá cái là 6,82 cm TL với sức sinh sản dao động 15.000-78.500 [75]. 

Tại tỉnh Trà Vinh, nghiên cứu của Hồ Khánh Nam và cs. [99] đối với loài 

Glossogobius sparsipapillus cho thấy loài này đẻ nhiều lần khi dựa trên phân tích 

các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục. Thời gian sinh sản của G. sparsipapillus 

tập trung từ tháng 7 đến tháng 10 qua phân tích kết hợp tần suất xuất hiện buồng 

trứng trưởng thành (4,415 - 35.759 trứng) và chỉ số GSI [99]. Ở khu vực Trần Đề, 

Sóc Trăng, Đinh Minh Quang và cs. [76] đã phân tích đặc điểm sinh sản của loài 

Boleophthalmus boddarti. Đây cũng là loài cá sinh sản nhiều lần với đỉnh điểm đẻ 

trứng từ tháng 8 đến tháng 10. Dựa trên phân tích giai đoạn phát triển của tuyến 

sinh dục, cá đực B. boddarti trưởng thành khi đạt chiều dài 11,52 cm, sức sinh sản 

của cá cái cao (9.800-33.800 trứng) [76].  

Đối với loài G. giuris, các nghiên cứu phần lớn đều phân tích các giai đoạn 

phát triển của tuyến sinh dục, hệ số thành thục của cá (GSI) và đều cho thấy có sự 

khác nhau về thời gian sinh sản giữa các khu vực. Tại khu vực ĐBSCL (bao gồm: 

Cái Răng, Cần Thơ; Long Phú, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Đầm Đôi, Cà Mau), G. 

giuris có thời gian sinh sản từ tháng 4 đến 9, tập trung cao nhất vào tháng 4 và 

tháng 9 [79]. Trong khi đó, thời gian sinh sản ở sông tại thành phố Cần Thơ (Thốt 

Nốt, Ô Môn, Ninh Kiều) từ tháng 8 đến tháng 11 [57] và ở các vùng hạ lưu sông 

Thu Bồn, Quảng Nam từ tháng 3 đến tháng 8 [46]. Sự khác biệt về thời gian sinh 

sản trên là do sự khác biệt về thời gian thu mẫu cũng như đợt thu mẫu. Nhìn chung, 

sức sinh sản của loài G. giuris giữa các khu vực ở Việt Nam đều có số lượng trứng 

ghi nhận được lớn hơn so với số lượng trứng được ghi nhận ở hồ Manchar, Sindh, 
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Pakistan. Cụ thể, G. giuris ở ĐBSCL có sức sinh sản tuyệt đối là 5.118-100.003 

trứng [79], 16.985 đến 77.298 ở thành phố Cần Thơ (Thốt Nốt, Ô Môn, Ninh Kiều) 

[57] và tại sông Thu Bồn, Quảng Nam là 15.555 trứng/cá thể đến 76.861 trứng/cá 

thể [46]. Phạm Thị Mỹ Xuân và Trần Đắc Định còn tìm hiểu về hệ số tích lũy năng 

lượng (HSI) và hệ số điều kiện (CF) để góp phần xác định được thời gian sinh sản 

của loài chính xác hơn [46]. Cùng với đó, tác giả cũng xem xét sự biến động của 

đường kính trứng qua các tháng và nhận thấy chúng dao động trung bình từ khoảng 

0,621 đến 0,719 mm. 

Từ những tổng hợp trên có thể thấy đã có khá nhiều nghiên cứu về đặc điểm 

sinh sản đối với các loài cá bống ở Việt Nam, nhưng chưa có dẫn liệu về sinh sản 

của loài G. olivaceus ở cả trên thế giới và Việt Nam. Mặt khác đối với đặc điểm 

sinh sản của loài B. sinensis ở ngoài tự nhiên cũng chưa có bất kì công trình nào 

thực hiện ở Việt Nam. Do đó, những thông tin về tập tính sinh sản của các loài cá 

bống G. olivaceus, G. giuris và B. sinensis sẽ là những dẫn liệu mới phục vụ cho 

quản lý và khai thác bền vững nguồn lợi 3 loài cá này ở Việt Nam nói chung và tại 

VQG Xuân Thủy nói riêng. 

1.2.3. Tình hình nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng 

1.2.3.1. Tình hình nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng của các loài cá bống trên thế giới 

Đặc điểm dinh dưỡng gồm cấu tạo hệ tiêu hóa và tính ăn của các loài, có ý 

nghĩa lý thuyết và thực tiễn cao khi biết được mối quan hệ dinh dưỡng trong quần 

xã để xác định vai trò, cấu trúc của một quần xã. Quan trọng hơn, dẫn liệu về tính 

ăn, thành phần thức ăn là cơ sở khoa học cho định hướng nhân nuôi đối với các loài 

có giá trị kinh tế. 

Phần lớn các công trình phân tích thành phần thức ăn trong hệ tiêu hóa làm cơ 

sở cho xác định tính ăn (ăn động vật, ăn thực vật hay ăn tạp) [83, 92, 95]. Đã có các 

nghiên cứu phân tích các chỉ số như: tần suất xuất hiện con mồi, % từng nhóm thức 

ăn theo số lượng và trọng lượng, % thể tích thức ăn và chỉ số tương quan ở một số 

loài cá [72, 83, 92, 95]. Nhiều nghiên cứu chủ yếu phân tích mối quan hệ giữa thành 
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phần thức ăn với kích thước của cá [72, 92, 95] mà ít có nghiên cứu so sánh sự khác 

biệt thành phần thức ăn giữa cá thể đực và cái như nghiên cứu của Hajji et al. [95]. 

Một trong các chỉ số sinh trắc khi nghiên cứu chế độ dinh dưỡng của cá cũng 

được các tác giả quan tâm đó là chỉ số no (FI). Chỉ số này dùng để xác định dấu vết 

của thức ăn có trong ống tiêu hóa và cường độ bắt mồi của loài [163]. Mối tương 

quan chiều dài ruột (RGL) và hình thái ống tiêu hóa với thức ăn giúp xác định tính 

ăn cũng như sự phù hợp của cấu trúc ống tiêu hóa để tiêu thụ loại thức ăn [72, 83, 

102, 163]. Nghiên cứu của Grabowska et al. [92] tìm hiểu về hệ số lựa chọn thức ăn 

của loài cá Bống khỉ (Neogobius fluviatilis) để xác định mối liên hệ giữa số lượng 

từng loại thức ăn mà cá ăn vào với thành phần tương ứng sẵn có của các loại thức 

ăn đó trong môi trường. Một số nghiên cứu cũng xác định ảnh hưởng của các yếu tố 

địa lý, tháng, mùa hay giới tính đến tập tính ăn của loài [72, 83, 92, 95, 102, 163]. 

1.2.3.2. Tình hình nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng của các loài cá bống ở Việt 

Nam và ở KVNC 

Tại Việt Nam, hầu hết các nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng đối với các loài cá 

bống hiện nay mới chủ yếu tập trung ở khu vực miền Nam, đặc biệt là vùng ĐBSCL 

[5, 149]. Đối với khu vực miền Bắc, các nghiên cứu về đặc điểm sinh học còn khá 

hạn chế, hầu như chưa có nghiên cứu nào được tiến hành về đặc điểm dinh dưỡng. 

Để xác định phổ thức ăn của các loài cá, phần lớn các công trình phân tích 

thành phần thức ăn dựa trên phân tích các chỉ số: tần số xuất hiện con mồi (Oi%), 

phần trăm về số lượng con mồi (Ni%), phần trăm về khối lượng con mồi (Wi%), 

tầm quan trọng tương đối của con mồi i (IRIi), phần trăm tầm quan trọng tương đối 

của con mồi i (IRIi%) hay kích thước của bữa ăn (%Vi) [5, 149, 175]. Từ đó các 

nghiên cứu có thể xác định được chính xác khẩu phần ăn chính của đối tượng cũng 

như xem xét các tác nhân ảnh hưởng đến chế độ ăn uống, như: khu vực địa lý, tuổi, 

giới tính và khí hậu [4, 5, 78, 149]. 

Một số tác giả đã xác định phổ thức ăn (động vật, ăn thực vật hay ăn tạp) dựa 

trên việc phân tích đặc điểm của hình thái ống tiêu hóa ở các loài như 

Parapocryptes serperaster [77], Periophthalmodon schlosseri [27], Glossogobius 
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sparsipapillus [4]. Trần Thanh Lâm và cs. [27], Đinh Minh Quang và cs. [77]; phân 

tích mối tương quan chiều dài ruột (RGL) với chiều dài tổng (TL) ở loài 

Periophthalmodon schlosseri và Parapocryptes serperaster. Qua đó thấy được giá 

trị RLG không những thay đổi giữa các loài khác nhau mà còn thay đổi trong từng 

cá thể theo từng giai đoạn phát triển. Chỉ số no (FI) cũng được một số tác giả tính 

toán và phân tích theo nhóm tuổi hoặc giới tính khác nhau [27, 77, 149, 175]. Điều 

này giúp phản ánh mức độ phong phú về dinh dưỡng của môi trường nơi loài sinh sống. 

Hệ số béo (Clark) ở loài Periophthalmodon schlosseri được thể hiện trong nghiên cứu 

của Trần Thanh Lâm và cs. [27] tại ven biển Trần Đề, Sóc Trăng hay của loài 

Glossogobius sparsipapillus tại khu vực ven biển tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau [4]. Các kết 

quả này phản ánh khả năng tích trữ năng lượng của cá thể và có thể bị ảnh hưởng bởi 

mùa vụ, điểm thu mẫu, thời gian thu mẫu, nhóm tuổi và giới tính [4, 27].  

Loài G. giuris đã được một số tác giả tiến hành nghiên cứu ở một số khu vực 

miền Nam, như nghiên cứu của Đinh Minh Quang và cs. [78] tại khu vực ĐBSCL 

hay tại khu vực đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định [5]. Tương tự như một số nghiên cứu 

khác, G. giuris cũng được các tác giả tiến hành phân tích thành phần thức ăn dựa 

trên các chỉ số như: tần số xuất hiện con mồi (Oi%), phần trăm về số lượng con mồi 

(Ni%), phần trăm về khối lượng con mồi (Wi%), tầm quan trọng tương đối của con 

mồi i (IRIi), phần trăm tầm quan trọng tương đối của con mồi i (IRIi%) hay kích 

thước bữa ăn (%Vi). Qua đó cho thấy, thức ăn chủ yếu của loài này là các loài cá 

nhỏ, giáp xác, động vật thân mềm và một số nhóm đối tượng khác. Các tác giả Đinh 

Minh Quang và cs. [78] còn tiến hành phân tích chỉ số no (FI) để xác định phổ thức 

ăn của loài. 

Như vậy, đối với các loài B. sinensis, G. olivaceus và G. giuris, chưa có công 

trình nào được thực hiện ở miền Bắc Việt Nam, trong đó có VQG Xuân Thủy. Do 

đó, cần thiết tiến hành nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng đối với các loài cá này ở 

KVNC nhằm cung cấp dẫn liệu quan trọng, làm cơ sở cho công tác bảo tồn, nuôi 

trồng sau này. 
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1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG KHAI THÁC, BẢO TỒN 

VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGUỒN LỢI CÁ BỐNG Ở VIỆT NAM VÀ VQG 

XUÂN THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH 

1.3.1. Tình hình nghiên cứu về thực trạng khai thác, bảo tồn và phát triển bền 

vững các loài cá bống ở Việt Nam 

Nguồn lợi cá tự nhiên hiện nay đang suy giảm nghiêm trọng trước sự biến đổi 

khí hậu toàn cầu và hoạt động của con người, từ đó ảnh hưởng đến đa dạng sinh học 

và nguồn lợi thủy sản [25, 33, 181]. Mặc dù vậy, thông tin về tình hình khai thác, sử 

dụng và bảo tồn nguồn lợi cá ở Việt Nam vẫn còn khá hạn chế và chưa được đầy đủ 

để có những phương án bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi này. 

Tại các khu vực vùng núi phía Bắc Việt Nam, nghiên cứu của Tran & Ta [181] 

đã khảo sát và đánh giá tình hình khai thác, sử dụng nguồn lợi cá ở khu vực sông 

Tiên Yên và Ba Chẽ. Đối với người dân địa phương dọc các sông, cá là nguồn thực 

phẩm quan trọng được tiêu thụ hàng ngày. Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản mà các 

ngư dân thu được đã giảm 37- 46% trong 5 năm qua và 50 - 64% trong 10 năm qua; 

tốc độ suy giảm cao hơn ở các khu vực sông có độ cao cao hơn. Nguyên nhân là do 

đánh bắt quá mức, sử dụng các phương tiện đánh bắt hủy diệt như kích điện và lưới 

có kích thước mắt lưới nhỏ, ô nhiễm nguồn nước. Nghiên cứu của Đặng Thị Thanh 

Hương và cs. [25] cũng ghi nhận được thực trạng nguồn lợi cá đang bị suy giảm so 

với 5 và 10 năm trước tại 4 khu vực: Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Mê, Nam Xuân 

Lạc, Chạm Chu và VQG Phia Oắc - Phia Đén dựa trên kết quả phỏng vấn các bên 

liên quan. Cùng với đó là sự hiểu biết của người dân địa phương về nguồn lợi cá tại 

địa phương còn khá hạn chế [25]. Có thể nói, đến nay chưa có công trình nào tìm hiểu 

riêng về tình hình khai thác, bảo tồn và phát triển bền vững cá bống ở Việt Nam. 

1.3.2. Tình hình nghiên cứu về thực trạng khai thác, bảo tồn và phát triển bền 

vững ở VQG Xuân Thủy 

VQG Xuân Thủy là một trong những điểm nóng trong bảo tồn đa dạng sinh 

học. Vấn đề trên đã được trình bày trong nghiên cứu của Hoàng Thị Thanh Nhàn và 

Hồ Thanh Hải [11]. Tới nay, có một số công trình tìm hiểu về các loài cá ở VQG 

Xuân Thủy, như Hà Mạnh Linh và cs. [28], Tạ Thị Thủy và cs. [50, 51], Trần Đức 

Hậu và cs. [179], Vũ Thị Thùy Trang và cs. [192]. Các nghiên cứu trên chủ yếu tìm 
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hiểu về sự đa dạng của nguồn lợi, đặc điểm phân bố và phân loại của loài mà chưa 

cung cấp dẫn liệu về tình hình, hiện trạng khai thác cũng như các vấn đề bảo tồn. 

Ở VQG Xuân Thủy, cũng đã có một số nghiên cứu tìm hiểu thông tin, cập 

nhật hiện trạng đa dạng sinh học, các áp lực tới đa dạng sinh học, tình hình quản lý 

và đề xuất biện pháp bảo tồn nguồn lợi cá như nghiên cứu của Hồ Thanh Hải và 

Hoàng Thị Thanh Nhàn [11]. Tuy nhiên, những thông tin về nguồn lợi cá bống, tình 

hình sử dụng và quản lý loại nguồn lợi này trong các nghiên cứu trên vẫn chưa nhận 

được sự quan tâm. Như vậy, có thể thấy hiện nay chưa có bất kì thông tin về hiện 

trạng sử dụng và bảo tồn nguồn lợi cá bống ở khu vực nghiên cứu. Do đó, nghiên 

cứu này tìm hiểu, cập nhật thông tin và góp phần đề xuất biện pháp bảo tồn, phát 

triển bền vững nguồn lợi cá bống ở VQG Xuân Thủy. 

1.4. KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ HIỆN 

TRẠNG BẢO TỒN NGUỒN LỢI THỦY SẢN Ở KVNC 

1.4.1. Điều kiện tự nhiên  

1.4.1.1. Vị trí địa lý 

Vườn quốc gia Xuân Thủy là một vùng bãi bồi rộng lớn nằm ở phía Đông 

Nam huyện Giao Thuỷ, bao gồm phần bãi trong của Cồn Ngạn, Cồn Lu, Cồn Xanh 

(Cồn Mờ) [11]. 

Ranh giới và vị trí địa lý của VQG Xuân Thủy được thể hiện ở hình 1.1, cụ thể:  

+ Phía Đông - Bắc giáp sông Hồng. 

+ Phía Tây - Bắc giáp với các xã: Giao Hải, Giao Thiện, Giao Xuân và Giao Lạc. 

+ Phía Đông - Nam và Tây - Nam giáp với biển Đông.     

- Toạ độ địa lý: 

+ Từ 20°10’ đến 20°15’ độ vĩ Bắc, 

+ Từ 106°20’ đến 106°32’ độ kinh Đông.  
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Hình 1.1. Vị trí địa lý của VQG Xuân Thủy. Trong đó, màu xanh: vùng đệm, màu 

cam: phân khu phục hồi sinh thái, màu đỏ: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (Nguồn: 

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học) 

1.4.1.2. Khí hậu 

VQG Xuân Thủy nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm gió mùa ở miền 

Bắc Việt Nam, phân hoá sâu sắc theo mùa trong năm [11]:  

+ Mùa gió Tây Nam, nóng và ẩm, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11  

+ Mùa gió Đông Bắc, lạnh và khô, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau.  

Nhiệt độ. Nhiệt độ trung bình năm đạt 24,2°C. Trong đó, mùa hè có nhiệt độ 

trung bình 26,4-30,2°C và đạt cao nhất vào tháng 6 với 30,2°C. Tháng lạnh nhất là 

tháng 2 với nhiệt độ trung bình 15,1°C.  

Độ ẩm. Độ ẩm không khí ở khu vực đạt mức cao do vị trí nằm sát biển, nhưng 

phân bố không đều giữa các tháng do phụ thuộc vào chế độ mưa trong năm. Trong 

đó, mùa hè độ ẩm trung bình cao, đạt khoảng 84-86% và thấp vào mùa đông với 

khoảng dao động từ 77-81%, trung bình năm đạt 84%.  

Chế độ mưa. Lượng mưa trung bình năm tại khu vực thường dao động từ 

1520–1850 mm/năm. Trong đó, mùa mưa thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, 
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chiếm tới 85-90% lượng mưa/năm, cao nhất vào các tháng 7, 8, 9 và lượng mưa 

thấp nhất vào tháng 12 và tháng 1. Qua đó cho thấy KVNC có chế độ mưa phong 

phú và phân bố khá đồng đều. Ngoài ra, trong trường hợp có bão, áp thấp nhiệt đới 

hay hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới thì lượng mưa có thể đạt 300-500mm trong 

vòng 24 giờ. 

Chế độ gió. Khu vực cửa sông Hồng chịu sự ảnh hưởng của hệ thống gió mùa: 

+ Vào mùa đông, hướng gió Bắc, Đông Bắc thịnh hành từ tháng 10 đến tháng 

1 năm sau và từ tháng 2 trở đi thì gió từ hướng Đông, Đông Nam là chủ yếu, với tần 

xuất 53,5%-71,6%. 

+ Mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 10, gió từ hướng Nam-Đông Nam là chủ đạo ở 

khu vực ven bờ và ngoài khơi là Nam-Tây Nam với tần xuất trung bình là 63,2%. 

+ Trong giai đoạn chuyển tiếp giữa các mùa, tần xuất gió có tính chất trung 

gian, như tại khu vực ven bờ là gió Đông-Đông Nam và ngoài khơi là Đông Nam và 

Đông Bắc, có tần suất khoảng 53,9%-80,5%.  

+ Nơi đây còn chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên thường chịu tác 

động của gió bão, với sức gió đạt 45-50 m/s. 

1.4.1.3. Chế độ thủy văn 

Sông Hồng có tổng lượng nước trung bình là 114.109 m3/năm. Vào mùa lũ, 

lượng nước chảy chiếm tới 75–90% tổng lượng nước cả năm [11]. 

Vườn quốc gia Xuân Thủy có 2 nhánh sông chính là sông Trà và sông Vọp 

cùng với một số lạch triều nhỏ tạo thành hệ thống cấp thoát nước tự nhiên cho khu 

vực [11]. Trong đó: 

- Sông Vọp chảy từ cửa Ba Lạt ra biển Giao Hải, dài khoảng 12 km tạo thành 

ranh giới ngăn cách giữa Bãi trong và Cồn Ngạn. 

- Sông Trà có dòng chảy từ cửa Ba Lạt xuống phía Nam, sau đó nối với sông 

Vọp rồi đổ ra biển, tạo thành ranh giới giữa Cồn Lu và Cồn Ngạn. 

1.4.1.4. Chế độ hải văn 

- Chế độ sóng. Tại khu vực, chế độ sóng thay đổi theo mùa do phụ thuộc vào 

điều kiện khí hậu [11]: 
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+ Vào mùa đông, khu vực ngoài khơi có hướng sóng chính là Đông Bắc 

(61%), ngoài ra còn có sóng từ hướng Đông và các hướng khác có tần xuất nhỏ; 

trong khi tại ven bờ sóng có hướng Đông, Đông Bắc và Đông Nam.  

+ Mùa hè, hướng sóng ở ven bờ chủ yếu là hướng Đông Nam (chiếm 24%) 

với độ cao khoảng 0,6-0,8 m; ở ngoài khơi sóng có độ cao 1,2-1,4 m từ các hướng 

Nam, Tây Nam và Đông. Khi có bão, độ cao của sóng có thể đạt cực đại với chiều 

cao khoảng 5-6 m hoặc 7-8 m.  

- Thủy triều. KVNC có chế độ nhật triều đều với 2 kỳ nước lớn kéo dài 

khoảng 2-3 ngày, biên độ cao nhất có thể đạt 330 cm và nhỏ nhất là 25 cm, trung 

bình đạt 150-180 cm, với độ rộng có thể đạt tới 4-5 km [11].  

- Dao động mực nước biển. Sự thay đổi mực nước biển ở VQG Xuân Thủy 

phụ thuộc vào các hoạt động kiến tạo hiện đại và thuộc đới sụt lún Đồ Sơn-Cửa 

Cấm. Vì vậy, tốc độ dâng của mực nước biển trung bình ở KVNC đạt 0,5 mm/năm 

[11]. 

- Đặc điểm dòng chảy. Dòng chảy ở KVNC có hướng từ Đông Bắc vào mùa hè 

và Tây Nam vào mùa đông. Tốc độ dòng chảy dao động khoảng 0,3-0,6 hải lý/giờ 

[11]. 

- Độ mặn. Độ mặn khá đồng nhất, với độ mặn cao vào mùa đông (19,82-

22,55‰) và thấp vào mùa hè (0,18-10,58‰) ở khu vực cửa sông Ba Lạt và ven bờ 

Cồn Lu [11]. 

1.4.1.5. Đặc điểm địa chất 

Thổ nhưỡng ở VQG Xuân Thủy trải qua các quá trình bồi tụ, lắng đọng, phèn 

hóa và mặn hóa đã tạo nên các trầm tích bề mặt với 4 nhóm đất chính [11]: 

+ Nhóm đất phèn chiếm phần lớn trong khu vực, được phủ bởi các loài thực 

vật ưa mặn như sú, vẹt trong khu vực.  

+ Nhóm đất mặn gồm 4 loại: đất mặn ít, đất mặn trung bình, đất mặn nhiều và 

đất mặn sú vẹt. Trong đó, đất mặn sú vẹt được ưu tiên để trồng RNM phòng hộ và 

nuôi trồng thủy sản, loại đất mặn ít được sử dụng để trồng lúa và cho năng suất khá 

cao. 

+ Nhóm đất phù sa là nhóm được địa phương dùng để trồng lúa nước, cây xen 

canh và cây ăn quả. 
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+ Nhóm đất cát được hình thành do tác động của biển, sông, dòng chảy nội 

đồng và gió nên thành phần dinh dưỡng nghèo nàn, ít chua. Chúng chủ yếu được sử 

dụng để trồng rừng phi lao chắn gió, làm vật liệu lót để nuôi trồng thủy sản, xây 

dựng bãi tắm, khu du lịch. Cồn cát cũ được cải tạo thích hợp với nhiều loài cây 

trồng cạn. 

1.4.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội  

1.4.2.1. Dân số  

Theo số liệu thống kê đến năm 2023, với 12.992 hộ và 41.043 nhân khẩu tại 

các xã thuộc vùng đệm thuộc VQG Xuân Thủy, cho thấy mật độ dân cư ở khu vực 

này khá đồng đều. Trong đó, xã Giao Lạc có mật độ dân cư cao nhất (với 1.296 

người/km2) và xã Giao Thiện có mật độ thấp nhất (688 người/km2) (Bảng 1.3) [6]. 

Bảng 1.3. Diện tích, dân số và mật độ dân số các xã vùng đệm của VQG Xuân Thủy                            

TT Xã 
Diện tích 

(Km2) 
Số hộ 

Dân số trung 

bình (người) 

Mật độ 

(người/km2) 

1 Giao Thiện 11,8 2558 8119 688 

2 Giao An 8,20 2818 8997 1097 

3 Giao Lạc 6,87 2711 8901 1296 

4 Giao Xuân 7,52 2843 8623 1147 

5 Giao Hải 5,57 2062 6403 1150 

Tổng 39,96 12992 41043 5378 

*Nguồn: Cục thống kê tỉnh Nam Định [6] 

Mật độ dân số tại các xã vùng đệm VQG Xuân Thủy cao gấp 17,75 lần so với 

cả nước (303 người/km2), nhiều hơn 4,5 lần so với khu vực Đồng bằng sông Hồng 

(1.115 người/km2), gấp 38,97 lần so với trung du và miền núi Bắc Bộ, gấp 47,59 lần 

so với Tây Nguyên và 12,59 lần so với ĐBSCL. Mặc dù đây là áp lực lớn đối với 

nguồn tài nguyên khu vực trong công tác bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi, 

nhưng cũng là lợi thế khi lực lượng trong độ tuổi lao động ở khu vực VQG Xuân 

Thủy đa số là người trẻ (chiếm 55,88%). 

Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi hộ sẽ có khoảng 2 người trong độ tuổi lao 

động, trong đó số lao động nữ chiếm tỷ lệ cao (49,28%) trong vùng đệm. Do đó, dân 
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số nữ trong khu vực lớn hơn dân số nam (51,4% so với 48,6%, tương ứng) (Bảng 

1.4). 

Bảng 1.4. Dân số trong độ tuổi lao động tại các xã vùng đệm của VQG Xuân Thủy     

* Nguồn: Cục thống kê tỉnh Nam Định (nay là tình Ninh Bình) [6] 

1.4.2.2. Về văn hóa tôn giáo 

Người dân thuộc vùng đệm VQG Xuân Thủy chủ yếu theo đạo Thiên chúa 

giáo (chiếm 41% tổng số dân cư) với tất cả 23 nhà thờ lớn nhỏ. Trong đó xã Giao 

Thiện có số lượng người dân tham gia lớn nhất (chiếm 72%), tiếp theo là xã Giao 

Lạc (chiếm 71%), xã Giao An với 32%, xã Giao Xuân 27% và xã Giao Hải 3,6% 

[6]. 

1.4.2.3. Sản xuất nông nghiệp 

Đất nông nghiệp tại khu vực được sử dụng trong việc trồng cây nông nghiệp 

hàng năm và cây nông nghiệp lâu năm. Trong đó các cây trồng hàng năm chủ yếu là 

lúa (chiếm 30,64%/31,77%), còn lại là cây cỏ dùng trong chăn nuôi và cây trồng 

hàng năm khác như ngô, khoai lang, lạc, đậu tương. Đối với cây nông nghiệp lâu 

năm, người dân địa phương trồng các loại câu như chuối, bưởi, nhãn, vải và chè. 

Sản lượng của các loại cây trồng lâu năm này có chỉ số phát triển hầu hết đều thấp 

hơn so với các năm trước đây tính theo thời điểm ghi nhận số liệu năm 2023. 

Ngành chăn nuôi các loài gia súc và gia cầm ở khu vực các xã vùng đệm có số 

lượng các loài trâu, bò, lợn và gia cầm tại thời điểm 2023 phần lớn là tăng không 

TT Tên xã 
Dân số 

Dân số trong độ tuổi  

lao động 

Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 

1 Giao 

Thiện 

8119 3868 4251 6177 3001 3176 

2 Giao An 8997 4271 4726 6150 3551 2599 

3 Giao Lạc 8901 4267 4634 4730 2260 2470 

4 Giao Xuân 8623 4090 4533 4529 1589 2940 

5 Giao Hải 6403 3040 3363 3724 1869 1855 

Tổng 41043 19536 21507 25842 12270 13040 
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đáng kể so với các năm trước đó. Các cơ sở các cơ sở chăn nuôi chủ yếu thuộc sở 

hữu tư nhân. Vì vậy, phần lớn ngành chăn nuôi tại đây chủ yếu góp phần cải thiện 

điều kiện sinh hoạt hàng ngày, tăng thu nhập cho kinh tế hộ gia đình và tận dụng 

phân bón cho nông nghiệp [6].  

1.4.2.4. Công nghiệp và thương mại 

Về hoạt động công nghiệp, các cơ sở trên địa bàn địa phương chủ yếu là của 

hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ cá thể, cùng với đó là một vài cơ sở có vồn đầu tư 

nước ngoài. Các ngành công nghiệp chủ yếu là các ngành nghề truyền thống, chế 

biến thực pjẩm, sản xuất đồ uống, dược phẩm và cơ khí sửa chữa. Theo số liệu báo 

cáo của phòng thống kê các xã, trong năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hoá sản xuất 

công nghiệp  chiếm hơn 92,21% [6]. 

Ngành thương mại và dịch vụ tại các xã thuộc vùng đệm của VQG Xuân Thủy 

phát triển tập trung vào các dịch vụ bán buôn và bán lẻ, sửa chữ ô tô, mô tô, xe máy 

và xe có động cơ khác với số lượng cơ sở tư nhân lên tới 4809 cơ sở và 8766 số 

người lao động được ghi nhận vào năm 2023. Các dịch vụ về lưu trú và ăn uống của 

địa phương khá phát triển, các hoạt động kinh doanh, y tế, khoa học và các dịch vụ 

khác cũng được chính quyền địa phương quan tâm trong những năm gần đây. 

1.4.3. Hiện trạng bảo tồn nguồn lợi thuỷ sản 

Theo kết quả điều tra của Hồ Thanh Hải và Hoàng Thị Thanh Nhàn, tại VQG 

Xuân Thủy vào năm 2015 có 15,2% hộ gia đình khai thác thủy sản tự nhiên và tập 

trung chủ yếu ở các xã Giao Thiện (16%), Giao Xuân (19%) và Giao Hải (28%) 

[11]. 

Về phương tiện ngư dân sử dụng trong đánh bắt thủy sản tại khu vực. Phương 

tiện chủ yếu được sử dụng trong khai thác là các công cụ thô sơ: bẫy tự làm băng 

tay (chiếm 65%), thuyền thô sơ để đánh bắt gần bờ và ở các bãi (chiếm 3%) và 

được sử dụng nhiều ở các xã Giao Thiện (74,29%), Giao An (88,24%), Giao Xuân 

(86,36%) và Giao Lạc (62,50%); các phương tiện hiện đại như thuyền máy sử dụng 

để khai thác ở ngoài biển chỉ có gần 25% số hộ ở xã Giao Hải [11]. 
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Bảng 1.5. Kết quả điều tra tình hình khai thác nguồn lợi                                                       

ở VQG Xuân Thủy 

Nghề khai thác Giao 

thiện 

Giao 

An 

Giao 

Xuân 

Giao 

Hải 

Giao 

Lạc 

Trung 

bình 

Khai thác thủ công tự do ngoài bãi 

(%) 
86,11 76,47 90,70 50,00 75,00 72,84 

Đánh cá biển (%) 2,86 5,88 6,98 66,67 0 26,88 

Khai thác đánh bắt thủy sản tự nhiên 

trong VQG (%) 
16,43 8,13 19,72 27,27 3,69 15,02 

Đăng đáy (%) 5,71 5,88 0 0 25,00 3,13 

Khác (%) 2,86 0 0 0 0 0,63 

*Nguồn: Hồ Thanh Hải, Hoàng Thị Thanh Nhàn [11] 

Về loại hình khai thác. Đa số người dân tại KVNC khai thác thủy sản tự do ở 

ngoài bãi bằng phương pháp thủ công (chiếm 72,84%), tiếp theo là đánh bắt cá biển 

(trung bình 26,88%) và tập trung nhiều nhất ở xã Giao Hải (chiếm 66,67%). Hình 

thức khai thác thủy sản bằng đăng đáy được ngư dân sử dụng nhiều trong khu vực, 

đặc biệt ở xã Giao Lạc với 25% (Bảng 1.5). Ngư dân chủ yếu hoạt động theo hình 

thức cá nhân (hơn 70%) hơn là khai thác theo nhóm (chiếm dưới 20%), và khoảng 

10% số còn lại đi khai thác theo hình thức gia đình [11]. 

Địa điểm khai thác. Địa điểm mà người dân đánh bắt rất đa dạng nhưng tập 

trung ở RNM tự nhiên, khu vực bãi bồi Cồn Lu và vùng biển khu vực cửa Ba Lạt 

(đều chiếm trên 20%). Ngoài ra, khu vực khai thác của các hộ dân của các xã có sự 

khác nhau tùy thuộc vào vị trí địa lý [11]. 
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CHƯƠNG 2. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 

- Địa điểm nghiên cứu: nghiên cứu tiến hành thu mẫu tại các điểm dọc theo 

sông Trà, RNM và sông Vọp thuộc VQG Xuân Thủy (Hình 2.1). 

- Thời gian nghiên cứu, từ 2018 đến 2024, cụ thể: 

Luận án đã tiến hành điều tra, thu thập mẫu vật tại các điểm ở vùng cửa sông 

và RNM thuộc KVNC vào các tháng 12 năm 2021, tháng 8 năm 2022, tháng 2 năm 

2023 và tháng 9 năm 2024. Luận án kế thừa mẫu vật và thông tin thực địa qua nhật 

ký của nhóm nghiên cứu cá tại Khoa Sinh học thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội được tiến hành từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 2 tháng 2019 (Hình 2.1). 

Thông tin về mẫu định tính và định lượng sử dụng trong nghiên cứu được thể 

hiện ở bảng 2.1. 

- Khảo sát tình hình khai thác, sử dụng cá bống tại VQG Xuân Thủy. 

Nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn, điều tra tình hình khai thác và sử dụng 

nguồn lợi cá bống tại khu vực các xã thuộc vùng đệm trong 3 đợt, từ tháng 12 năm 

2021 đến tháng 02 năm 2023. 

Bảng 2.1. Danh sách các đợt thực địa và số lượng mẫu                                                       

tại VQG Xuân Thủy 

Thời gian  Định lượng (mẫu)  Định tính (mẫu) Tổng số mẫu 

Mẫu kế thừa 

2018 

17/03-18/03 9 195 204 

14/04-15/04 135 121 256 

12/05-13/05 83 104 187 

10/06-12/06 123 28 151 

14/07-15/07 100 30 130 

13/08-14/08 51 42 93 

08/09-09/09 51 203 254 

15/10-16/10 24 114 138 

23/11-24/11 12 292 304 

22/12-23/12 25 169 194 

2019 

12/01-13/01 3 213 216 

16/02-17/02 15 137 152 

Mẫu thu thập  
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2021  

17/12-18/12 - 226 226 

2022  

16/08-17/08 - 119 119 

2023  

11/02-12/02 - 147 147 

2024  

20/09-21/09 - 284 284 

Tổng 631 2424 3055 

 

 

Hình 2.1. Sơ đồ các địa điểm thu mẫu thuộc VQG Xuân Thủy (Sửa đổi sau Nguyễn 

Thành Nam và cs. [133]). Hình chữ nhật nét đứt thể hiện nơi thu thập mẫu cá bống 

bằng lưới bát quái (cỡ mắt lưới 10 mm) từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019 

và các đợt bổ sung năm 2021, 2022 và 2023; hình tam giác màu trắng là nơi thu 

mẫu cá bống bằng vợt tay (cỡ mắt lưới 2 mm) vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và 

tháng 12 năm 2018, các vòng tròn là các địa điểm đặt lưới bát quái để thu định 

lượng mẫu cá bống. Các đợt bổ sung thu ở sông Vọp vào năm 2021, 2022, 2023. 

Thước chỉ khoảng cách 2 km 
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2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa 

2.2.1.1. Phương pháp thu thập mẫu vật 

Luận án đã tiến hành điều tra, thu thập mẫu vật tại các điểm ở vùng cửa sông 

và rừng ngập mặn (RNM) thuộc KVNC vào các tháng 12 năm 2021, tháng 8 năm 

2022, tháng 2 năm 2023 và tháng 9 năm 2024. Luận án kế thừa mẫu vật và thông tin 

thực địa qua nhật ký của nhóm nghiên cứu được tiến hành từ tháng 3 năm 2018 đến 

tháng 02 năm 2019; mẫu được thu bằng vợt tay (mắt lưới 2 mm) ở RNM vào các 

tháng 3, 6, 9, 12 năm 2018 (Hình 2.1).  

Để thu thập dữ liệu định lượng, nhóm nghiên cứu cá lựa chọn một khu vực 

nhất định tại sông Trà từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019 (Hình 2.1) để thu 

thập tất cả các cá thể cá bống vào ngày 15-17 mỗi tháng. Hệ thống các lưới bát quái 

được đặt dọc theo các kênh và trong RNM (Hình 2.2). Lưới được đặt vào cuối ngày 

(khoảng 7 đến 8 giờ tối) cho đến sáng hôm sau kiểm tra và thu mẫu (bắt đầu từ 

khoảng 3 và 4 giờ sáng).  

 

Hình 2.2. Lưới bát quái (cỡ mắt lưới 10 mm) được đặt hàng tháng dọc theo RNM   

từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 02 năm 2019 
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2.2.1.2. Ghi nhật ký thực địa 

Tại mỗi địa điểm thu mẫu, chụp ảnh và ghi các thông tin sau: Tọa độ, thời 

gian, địa điểm, thời tiết tại thời điểm đánh bắt; đặc điểm sinh cảnh, phương tiện sử 

dụng và ngư cụ, khoảng cách đánh bắt, tên ngư dân, khoảng thời gian bắt đầu và kết 

thúc đánh bắt, số loài thu được, số mẫu của mỗi loài và đặc biệt chú ý màu sắc của 

các loài vì có thể bị mất đi khi ngâm dung dịch formalin,…vv.   

2.2.1.3. Phương pháp xử lý và bảo quản mẫu vật 

Sau khi thu thập, mẫu được cố định trong hộp nhựa chứa dung dịch formalin 

8–10% tại thực địa và ghi nhãn (thời gian và địa điểm thu mẫu) trước khi chuyển 

sang bảo quản trong cồn 75% trong phòng thí nghiệm. Tất cả mẫu được lưu giữ tại 

Bộ môn Động vật học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

2.2.1.4. Phương pháp điều tra 

Tổng số 37 phiếu phỏng vấn về cá bống đã được thu thập qua tổ chức cuộc 

họp, thảo luận nhóm dưới sự hỗ trợ của Ban quản lý VQG theo 3 đợt: Đợt 1 từ ngày 

17 đến ngày 18 tháng 12 năm 2021, đợt 2 từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 8 năm 2022 

và đợt 3 vào ngày 11 tháng 02 năm 2023. Đối tượng được phỏng vấn khác nhau qua 

mỗi đợt, có kinh nghiệm đánh bắt cá hoặc sinh sống ở KVNC trên 10 năm gồm: 

Cán bộ quản lý VQG Xuân Thủy (05 phiếu), ngư dân (26 phiếu) và người kinh 

doanh (06 phiếu). Phỏng vấn theo bảng hỏi gồm các nội dung chính: thông tin cá 

nhân của người được phỏng vấn (đối với ngư dân), giá trị và hiện trạng, nguyên 

nhân ảnh hưởng đến nguồn lợi, hoạt động khai thác, hoạt động đánh bắt trái phép, 

thông tin sinh sản của các loài cá bống và những tác động của đại dịch Covid-19 

đến nguồn lợi cá bống. Đối với thông tin liên quan đến các loài, tên địa phương và 

tên khoa học được xác định thông qua ảnh màu.  

Nghiên cứu còn kế thừa các công trình công bố các loài cá bống ở KVNC như 

Glossogobius olivaceus [165], Periophthalmus modestus [178], Bostrychus sinensis 

[133] để đánh giá vai trò của vùng cửa sông, RNM đối với các loài cá bống và thu 

thập thông tin về việc sử dụng cá của con người từ các nguồn tài liệu có sẵn [200]. 

Từ đó, đề xuất biện pháp khai thác, bảo tồn và phát triển bền vững các loài cá bống 

ở VQG Xuân Thủy trong thời gian tới. 

 



46 

 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 

2.2.2.1. Nguyên tắc phân loại 

Mẫu vật được định loại dựa trên các đặc điểm hình thái theo các tài liệu của 

Nguyễn Văn Hảo [12], Kottelat [111, 112], Nakabo [129], Trần Đắc Định và cs. [7] 

và các tài liệu liên quan khác. Thứ tự sắp xếp họ theo Fricke et al. [199] bản điện tử 

cập nhật đến năm 2024, tên giống và loài được sắp xếp theo alphabet. Vùng khí hậu 

của các loài cá bống (ôn đới, cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới) theo Froese & Pauly 

[200]. 

2.2.2.2. Phân tích dữ liệu 

a. Phân tích độ đa dạng và mối tương quan thành phần loài cá bống 

Khu hệ cá bống của 10 khu vực lân cận khác ở miền Bắc Việt Nam đã được thu 

thập từ các nguồn tài liệu và ghi lại sự xuất hiện của loài dưới dạng dữ liệu hiện diện 

hay vắng mặt trong các nghiên cứu trước đây [26, 17, 131, 34, 108, 181, 179]. Dữ liệu 

số lượng loài được phân tích cụm tương đồng bằng phương pháp UPGMA dựa trên ma 

trận tương tự với thông tin định tính. Phân tích này được thực hiện bằng phần mềm 

NTSYSpc phiên bản 2.2 [156] với công thức được tính như sau [110]: 

                                                 J = 
𝑎

𝑎+𝑏+𝑐
 

Trong đó: a: Số loài có mặt ở cả hai khu hệ (1-1 kết quả trùng khớp) 

                 b: Số loài có mặt ở khu hệ 1 nhưng không có ở khu hệ 2 (1-0) 

                 c: Số loài có ở khu hệ 2 nhưng không có ở khu hệ 1 (0-1) 

Để đánh giá và xem xét việc tính toán độ phong phú của các loài cá bống ở 

VQG Xuân Thủy có bị đánh giá thấp hay không, nghiên cứu đã xây dựng các đường 

cong tích lũy loài dựa trên các mẫu định lượng bằng phương pháp tính toán chính 

xác [174]. Các chỉ số về độ giàu có, phong phú và đa dạng của loài được tính toán 

cho hàng tháng và cho tất cả dữ liệu được tổng hợp. Để làm cho dữ liệu của nghiên 

cứu có thể so sánh được với những nơi khác, một số chỉ số đa dạng sinh học phổ 

biến đã được sử dụng, bao gồm: 

+ Chỉ số đa dạng Shannon-Wiener (H’) dùng để xem xét cả số lượng loài và tỷ 

lệ của từng loài [159]: 
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H′ = − ∑
𝑁𝑖

𝑁
ln

𝑁𝑖

𝑁

𝑛

𝑖=1

 

Trong đó: Ni: là số cá thể của loài thứ i 

 N: là tổng số cá thể của tất cả các loài bắt gặp trong điểm khảo sát 

+ Chỉ số đồng đều của Pielou (J′) thể hiện tính bình quân về số lượng loài có 

trong hệ sinh thái [150]:  

𝐽′ =
𝐻′

𝑙𝑛 𝑆
 

Trong đó: H': là chỉ số Shannon-Wiener 

                         S: là số loài có trong mẫu thu 

+ Vì giá trị chỉ số Simpson lớn hơn cho thấy độ đa dạng thấp hơn nên nghiên cứu 

đã sử dụng chỉ số Inverse-Simpson (1/λ) của Simpson để giải thích dễ dàng hơn [119]: 

𝐷 =  
1

∑ 𝑝𝑖2
𝑖

 

Trong đó: i: là tỷ lệ loài, pi =ni/N 

 N là tổng số lần đếm 

                ni: là số lượng cá thể của loài i 

Ngoài ra, để đánh giá nỗ lực hiệu quả thu mẫu và tổng độ giàu loài cá bống 

ở KVNC, nghiên cứu này sử dụng đường cong tích lũy loài bằng các công thức 

khác nhau (ví dụ: công thức Jackknife, Chao và Bootstrap) theo đề xuất của 

Kindt & Coe [109], các giá trị sau đó được làm tròn thành số nguyên. Ban đầu 

khi nỗ lực thu mẫu càng nhiều thì thu được càng nhiều loài, nhưng đến một mức 

độ nhất định, dù cố gắng hơn nữa thì số loài cũng không tăng hoặc tăng không 

đáng kể. Từ đó, nghiên cứu có thể dự đoán số loài ở khu vực nghiên cứu.  

Các chỉ số này được thực hiện bằng phần mềm Vegan trong R [139]. Phân 

tích thống kê được thực hiện bằng phiên bản R 4.1.3 [171]. 

b. Phương pháp định loại, đo, đếm hình thái mẫu vật 

Phương pháp đo đếm hình thái theo hướng dẫn của Pravdin [151] và 

Nguyễn Văn Hảo [12]. Các chỉ số đo, đếm theo Daud et al. [73] và Nakabo có 
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điều chỉnh [129] được thể hiện ở Bảng 2.2 và Hình 2.3. Các chỉ số được đo bằng 

thước kẹp với sai số 0,1 mm. 

Bảng 2.2. Số đo, đếm dùng trong định loại, mô tả các loài cá bống                                               

ở VQG Xuân Thủy 

Các chỉ số đo 

Chiều dài tổng (TL) Chiều dài gốc vây hậu môn (ABL) 

Chiều dài chuẩn (SL) Chiều dài vây bụng (VFL) 

Chiều dài đầu (HL) Chiều dài gốc vây lưng thứ nhất (D1FBL) 

Chiều cao đầu (HD) Chiều dài gốc vây lưng thứ hai (D2FBL) 

Chiều cao thân (BD) Chiều dài cuống đuôi (CPL) 

Chiều dài trước vây lưng thứ nhất (PD1L) Chiều cao cuống đuôi (CPD) 

Chiều dài trước vây lưng thứ hai (PD2L) Đường kính mắt (OD) 

Chiều dài trước vây hậu môn (PAL) Khoảng cách hai mắt (IOW) 

Khoảng cách trước vây ngực (PPL) Chiều dài mõm (SnL) 

Khoảng cách trước vây bụng (PVL) Chiều dài mõm trên (UjL) 

Chiều dài vây ngực (PFL) Chiều dài đầu sau mắt (POL) 

Chỉ số đếm 

Số tia vây lưng (D) Số tia vây hậu môn (A) 

Số tia vây ngực (P) Số tia vây đuôi (C) 

Số tia vây bụng (V)  

 
Hình 2.3. Các chỉ tiêu hình thái ở loài Boleophthalmus boddarti (theo Daud et al. 

[73] và Nakabo [129]) 

c. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá bống 
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Trong thành phần loài cá bống thu được tại KVNC, ba loài cá Bống chấm gáy 

(G. olivaceus), cá Bống cát tối (G. giuris) và cá Bống bớp (B. sinensis) chiếm ưu 

thế về số lượng, số tháng bắt gặp cũng như đây là loài có giá trị kinh tế cao. Tổng 

quan tài liệu cho thấy, trên thế giới loài cá Bống chấm gáy chưa được nghiên cứu về 

đặc điểm sinh học, loài cá Bống cát tối đã được nghiên cứu nhiều ở miền Trung và miền 

Nam, nhưng ít nghiên cứu ở miền Bắc. Trong khi đó, loài cá Bống bớp chưa có các 

nghiên cứu ở môi trường tự nhiên tại Việt Nam. Trong ba loài này, chỉ cá Bống bớp 

được nuôi trồng khá phổ biến ở miền Bắc. Từ những lý do trên, luận án quyết định tiến 

hành nghiên cứu đặc điểm sinh học của 3 loài cá bống ở VQG Xuân Thủy, bao gồm: cá 

Bống chấm gáy (G. olivaceus), cá Bống cát tối (G. giuris) và cá Bống bớp (B. sinensis). 

Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho công tác bảo tồn, nhân nuôi. 

- Phương pháp xác định mối tương quan giữa chiều dài-khối lượng của cá (LWR) 

Nghiên cứu dựa trên phân tích tổng số 64 mẫu G. giuris (thu từ tháng 4/2018 

đến 12/2018, 01, 02/2019, 11/2021 và 8/2022). Nghiên cứu tiến hành so sánh LWR 

của loài G. giuris với G. olivaceus [165] và B. sinensis [133] trong cùng KVNC. 

Mẫu cá được đo chiều dài tổng (TL, sai số ± 0,01 mm) và khối lượng cơ thể (W, sai 

số ± 0,1 g). Mối quan hệ giữa chiều dài tổng (TL) và khối lượng (W) của cá được 

xác định theo công thức [114]:  

W = aTLb 

Trong đó: W là khối lượng cơ thể của cá (g) 

TL là tổng chiều dài của cá (mm) 

a là hằng số (giá trị chặn) 

b là số mũ (độ dốc của đường hồi quy) 

Hình thức sinh trưởng và trạng thái đánh bắt của cá được diễn giải bằng hệ số 

hồi quy (b): 

+ b = 3: tăng trưởng đồng đều, chiều cao, chiều dài và chiều rộng tăng trưởng 

như nhau 

+ b > 3: tăng trưởng thiên về chiều rộng và chiều cao 

+ b < 3: tăng trưởng thiên về chiều dài  
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- Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh sản 

* Xác định giới tính: giới tính của cá được phân biệt thông qua hình dạng gai 

sinh dục, hình tròn ở cá cái và nhọn ở cá đực [76] (Hình 2.4).  

 

Hình 2.4. Sự khác biệt giữa cá bống đực (A) và cái (B) dựa trên hình dạng gai sinh 

dục, trong đó vòng tròn màu đỏ thể hiện gai sinh dục của loài 

Tỷ lệ giới tính: Tỷ lệ giới tính được xác định hàng tháng và tính chung theo 

công thức: Tỷ lệ giới tính = a/b 

Trong đó: a là số cá thể đực thu được; b là số cá thể cái thu được 

Nghiên cứu này sử dụng 346 mẫu G. olivaceus và 303 mẫu loài B. sinensis 

(đều thu từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 02 năm 2019, tháng 9 năm 2024) và 74 

mẫu G. giuris (thu từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 02 năm 2019, tháng 11 năm 

2021, tháng 8 năm 2022, tháng 9 năm 2024) để nghiên cứu hệ số thành thục (GSI) 

và chỉ số gan-cơ thể (HSI).  

* Hệ số thành thục sinh dục (GSI): 

Tuyến sinh dục của mẫu được cân bằng cân điện tử ABS 80-4 với mức cân 83 

g có sai số ± 0,1 mg. 

Những thay đổi hàng tháng trong hệ số thành thục sinh dục (GSI) được tính 

toán bằng cách sử dụng công thức do Wingfield & Grimm [197] đề xuất. 

GSI = 
𝐺𝑊

𝐵𝑊
 𝑥 100 

Trong đó: GSI: Hệ số thành thục sinh dục (%) 

                 GW: Khối lượng tuyến sinh dục (g) 

                 BW: Khối lượng cơ thể không có nội tạng (g) 
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Đây là hệ số để đo lường sự trưởng thành về giới tính của động vật trong mối 

tương quan với sự phát triển của buồng trứng và sự phát triển của tinh hoàn. 

* Các chỉ số gan-cơ thể (HSI): Những thay đổi hàng tháng trong chỉ số gan 

(HSI) được tính bằng công thức do Wingfield & Grimm [197] đề xuất. 

HSI = 
𝐿𝑊

𝐵𝑊
 𝑥 100 

Trong đó: HSI: Chỉ số gan (%) 

LW: Khối lượng gan (g) 

BW: Khối lượng cơ thể không có nội tạng (g) 

Công thức này cho biết năng lượng dự trữ của cá và là một chỉ số tốt về hoạt 

động kiếm ăn gần đây. HSI còn phản ánh sự tham gia của gan vào quá trình hình 

thành noãn hoàng do năng lượng trong gan dành cho sự phát triển của buồng trứng. 

* Sức sinh sản  

Để có sự tương đồng về dẫn liệu sức sinh sản cũng như đường kính trứng của 

ba loài, nghiên cứu dựa vào số mẫu và tháng thu thập của loài cá Bống cát tối (G. 

giuris) để lựa chọn số mẫu, tháng thu mẫu của hai loài còn lại. Do đó, số mẫu phân 

tích của G. olivaceus, B. sinensis và G. giuris lần lượt là 20, 27 và 20. 

Sức sinh sản tuyệt đối: 

Khả năng sinh sản tuyệt đối được xác định dựa trên số lượng trứng trong 

buồng trứng và được tính theo công thức của Bagenal [62]: AF = 
𝑛 𝑥 𝐺

𝑔
 

Trong đó: G: là khối lượng buồng trứng (g) 

                 g: là khối lượng mẫu trứng đại diện được lấy từ buồng trứng (g) 

                 n: là số lượng trứng có mặt trong mẫu trứng đại diện 

Sức sinh sản tương đối: 

Thường được sử dụng để so sánh sức sinh sản của các cá thể (hay quần thể) 

trong cùng một loài khi có sự khác nhau về độ tuổi, kích cỡ, vùng phân bố. Sức sinh 

sản tương đối được biểu thị bằng số lượng trứng trên một đơn vị khối lượng hay 

chiều dài của cá, được tính bằng công thức theo Pravdin [151]: RF = 
𝐴𝐹

𝑊
 

Trong đó: AF: Sức sinh sản tuyệt đối (trứng) 
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                 W: Khối lượng cơ thể không có nội quan (g) 

- Phương pháp nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng 

* Xác định tính ăn  

Nghiên cứu sử dụng 346 mẫu G. olivaceus  và 454 mẫu loài B. sinensis (đều 

thu từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 02 năm 2019) và 74 mẫu G. giuris (thu từ tháng 

4 năm 2018 đến tháng 02 năm 2019, tháng 11 năm 2021 và tháng 8 năm 2022) để 

nghiên cứu quan hệ chiều dài ruột và chiều dài của cá (RGL).  

Ống tiêu hóa của mẫu vật được tách ra khỏi cơ thể cá, sau đó được cân chính 

xác đến 0,01 mm. Tính ăn của cá được xác định bởi chiều dài ruột tương đối (RGL) 

theo Nikolsky [138]. 

RLG = 
𝐶ℎ𝑖ề𝑢 𝑑à𝑖 𝑟𝑢ộ𝑡

𝐶ℎ𝑖ề𝑢 𝑑à𝑖 𝑡ổ𝑛𝑔 𝑐ủ𝑎 𝑐á
 𝑥 100 

Chiều dài đường tiêu hóa của các loài cá phụ thuộc vào loại thức ăn tự nhiên 

mà chúng tiêu hóa và tỷ lệ trực tiếp với tỷ lệ thức ăn thực vật trong khẩu phần. 

Trong đó: RGL<1: động vật ăn thịt 

                 RGL = 1-3: động vật ăn tạp 

                 RGL>3: động vật ăn cỏ 

* Xác định thành phần thức ăn trong ống tiêu hóa 

Để có sự tương đồng về dẫn liệu thành phần thức ăn của ba loài, luận án dựa 

vào số mẫu và tháng thu thập của loài cá Bống cát tối (G. giuris) để lựa chọn số 

mẫu, tháng thu mẫu của hai loài còn lại. Do đó, số mẫu phân tích của G. olivaceus, 

B. sinensis và G. giuris lần lượt là 60, 50 và 55. 

Dạ dày và ruột được mổ dưới kính lúp hai mắt. Các nhóm thức ăn chính được 

xác định dựa vào hình thái. Tất cả các loại thức ăn có trong các mẫu quan sát sẽ 

được liệt kê ra thành một danh sách, sau đó sự hiện diện hay vắng mặt của mỗi loại 

thức ăn trong từng dạ dày sẽ được ghi lại. Thức ăn được quan sát và phân loại đến 

cấp độ phân loại thấp nhất dựa trên các tài liệu [1, 44, 160]. 

Công thức theo Biswas [64]: 

T= 
𝑎

𝑏
× 100 
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Trong đó: T: tần số xuất hiện loại thức ăn 

    a: số lượng ống tiêu hóa xuất hiện loại thức ăn thứ nhất 

    b: tổng số cá thể quan sát 

* Hệ số béo 

Để so sánh hệ số béo theo mùa của các loài, nghiên cứu tiến hành lựa chọn các 

tháng đại diện cho các mùa trong năm đảm bảo từng loài có số mẫu lớn nhất. Cụ thể 

đối với loài B. sinensis, nghiên cứu lựa chọn tháng 3 năm 2018 (n=38), tháng 5 năm 

2018 (n=32), tháng 8 năm 2018 (n=30), tháng 12 năm 2018 (n=30), còn ở loài G. 

olivaceus, nghiên cứu tiến hành lựa chọn các tháng: 3 năm 2018 (n=22), tháng 6 

năm 2018 (n=28), tháng 8 năm 2018 (n=26), tháng 12 năm 2018 (n=18). Đối với 

loài G. giuris, nghiên cứu phân tích 74 mẫu thu từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 12 

năm 2018, tháng 01, 02 năm 2019, tháng 11 năm 2021 và tháng 8 năm 2022. 

 Khối lượng cá không nội quan dùng để tính hệ số Clark (Wo; chính xác đến 

0,01g) theo công thức [71]: Clark = 
𝑊0 𝑥 100

𝑇𝐿3
 

Trong đó: Wo: khối lượng cá không nội quan 

                 TL: Chiều dài tổng của cá 

Hệ số Clark có vai trò trong việc xác định khả năng tích luỹ năng lượng từ 

nguồn thức ăn của cá.  

d. Phương pháp đánh giá kích thước cá đánh bắt 

Nghiên cứu tiến hành kiểm tra việc đánh bắt cá trong KVNC có thu được cá ở 

kích cỡ mang lại cho ngư dân một tỷ lệ lợi ích nhất định và gây ít tác động nhất đến 

quần thể cá tương ứng hay không. Chiều dài tối ưu là kích thước mang lại nhiều 

sinh khối nhất ở mức đánh bắt tối thiểu, được tính toán bằng công thức thực nghiệm 

theo Froese & Binohlan [87]: 

𝐿𝑜𝑝𝑡 =  101.0421𝑙𝑜𝑔𝐿𝑖𝑛𝑓−0.2742 

Trong đó: Lopt là chiều dài tối ưu (chiều dài đạt sản lượng tối đa có thể có trên 

mỗi lần đánh bắt)  

                𝐿𝑖𝑛𝑓  là độ dài tiệm cận, được bằng phương trình [87]: 

𝐿𝑖𝑛𝑓 =  100.044+0.9841∗𝑙𝑜𝑔𝐿𝑚𝑎𝑥 
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Trong đó:  Lmax là chiều dài tối đa (giá trị trung bình của năm cá thể dài nhất 

quan sát được). 

Mối quan hệ giữa các biến BD và SL đã được kiểm tra đối với 12 loài (Bảng 3.19) 

bằng phương pháp hồi quy tuyến tính bình phương nhỏ nhất. Các mô hình sử dụng dữ liệu 

chuyển đổi log10 với BD là biến phụ thuộc và SL là biến độc lập (trong đó BD là lượng đánh 

bắt tối thiểu mang lại sinh khối tối đa và tạo ra ít tác động nhất đến quần thể cá). Sau đó, các 

hệ số hồi quy được sử dụng để ước tính BD tối ưu từ SL tối ưu. 

Thông tin về việc sử dụng cá cũng được thu thập từ các nguồn sẵn có, chẳng 

hạn như FishBase [200]. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. CẤU TRÚC THÀNH PHẦN LOÀI BỘ CÁ BỐNG Ở VƯỜN QUỐC GIA 

XUÂN THỦY 

3.1.1. Thành phần loài bộ cá Bống ở VQG Xuân Thủy 

Dựa trên 3.055 mẫu thu được tại VQG Xuân Thủy trong các năm 2018 tới 

năm 2024, nghiên cứu đã xác định được 43 loài và dạng loài (40 loài đã xác định 

được tên khoa học và 3 loài mới xác định đến bậc giống) cá bống thuộc 25 giống và 

2 họ (Bảng 3.1, 3.2, 3.3). Trong đó, Gobiidae là họ đa dạng hơn với 37 loài thuộc 

22 giống, chiếm 86% tổng số loài. Đây là danh sách thành phần loài cá bống đầy đủ 

đầu tiên tại VQG Xuân Thủy. 

Ghi nhận loài mới và mô tả hình thái 

Dựa trên 43 loài và dạng loài thu được, nghiên cứu đã ghi nhận mới được 8 

loài cho VQG Xuân Thủy so với các công trình nghiên cứu trước đây [11, 112, 

132, 179], trong đó có 3 loài là ghi nhận mới cho khu hệ cá ở Việt Nam là 

Acentrogobius suluensis, Apocryptodon punctatus và Oxyurichthys cornutus 

(Bảng 3.1, 3.2, 3.3). Luận án cung cấp đặc điểm hình thái của 8 loài này (Bảng 

3.1, 3.2). Ngoài ra, nghiên cứu này tiến hành đo, đếm các chỉ số hình thái quan 

trọng của 43 loài và dạng loài ở KVNC (Bảng 3.4). So với mô tả trong các tài liệu 

trước, nghiên cứu này xác định có sự sai khác về số đếm, số đo của 17 loài (Bảng 

3.5). 

Dưới đây là thông tin về đặc điểm hình thái của các loài ghi nhận mới cho 

Việt Nam và KVNC. 

Đặc điểm hình thái của các loài ghi nhận mới cho Việt Nam: 

1. Loài cá Bống tròn (Acentrogobius suluensis (Herre, 1927)) 

Số mẫu phân tích: 01, HNUE-F00309 (80 mm SL, đực) 

Thời gian thu mẫu: ngày 14 tháng 4 năm 2018 

Các chỉ số đo và chỉ số đếm (Bảng 3.1). 

Chẩn loại: 

D1=VI, D2=I, 9; A=I,9; P1=18. Vảy dọc thân: 28. Ba tia đầu tiên của vây lưng 

thứ nhất có đầu dạng sợi. Vây đuôi có hình mũi mác. Không có vảy trên đầu; trên 
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nắp mang có viền màu xanh; có các đốm nâu trên đầu và nửa thân trên; 5 đốm hình 

chữ nhật trên thân từ khởi điểm vây ngực trên đến gốc vây đuôi, có 2-3 đốm xanh 

giữa mỗi đốm (Hình 3.1) [154]. Khác với loài Acentrogobius viridipunctatus ở số 

lượng vảy dọc thân (28 vs. 31-32), lưỡi ngang có hình lõm so với lưỡi tròn. Từ mắt 

chỉ có một vệt nâu chạy xuống hàm trên so với ba vệt (đến hàm trên, má, và gốc vây 

ngực). Khác với loài A. caninus là không có một đốm tròn to ở phía trên khe mang. 

Khác với loài A. moloanus là không có hai sọc dài chạy nửa trên thân. 

 

Hình 3.1. Acentrogobius suluensis thuộc VQG Xuân Thủy, SL=80 mm 

Mô tả: 

Đầu hình trụ, dẹp bên, thân dài. Mắt nằm trên đỉnh đầu. Khoảng cách hai mắt 

gần nhau, đôi lỗ mũi nằm gần mắt hơn so với miệng. Miệng xiên, rạch miệng kéo 

dài đến trước ổ mắt. Lưỡi ngang và có hình lõm. Răng mọc thành đai. Hàng ngoài 

cùng lớn và dài. Khởi điểm vây lưng 1 sau khởi điểm vây ngực và vây bụng. Khởi 

điểm vây lưng 2 trước khởi điểm vây hậu môn. Tia vây cuối cùng của vây lưng 

chạm đến gốc vây đuôi, và tia vây cuối cùng hậu môn chưa chạm gốc vây đuôi. Vây 

ngực ngắn hơn chiều dài đầu. Vảy trước vây lưng kéo dài đến vệt sau của mắt. Tia 

vây dài nhất của vây lưng 1 khi kéo thẳng quá gốc tia vây thứ 4 của vây lưng thứ 2 

(Hình 3.1). 

Mẫu định hình trong dung dịch formalin và bảo quản trong cồn có màu nâu. 

Bên thân có 5 chấm hình chữ nhật, có chấm ở gốc vây đuôi rõ. Vây lưng vây bụng 

vây hậu môn bên ngoài có viền đen. 
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Nhận xét: So sánh hình thái ngoài của mẫu vật thu được trong nghiên cứu này 

với mẫu A. suluensis tại Sippighat, miền nam Andaman cho thấy mẫu vật thu được 

trong nghiên cứu này có một số điểm khác biệt như: các chỉ số đo nằm trong tỷ lệ % 

hoặc nhỏ hơn nhưng không đáng kể, cụ thể: % BD/ SL (17,39 vs. 18,18-18,87), % 

HL/SL (27,75 vs. 28,57-29,41), %SnL/HL (25,33 vs. 25-27,78), % ED/HL (22,76 

vs. 30,03-33,33). Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng bổ sung thêm các số đo như: 

%PAL/SL, %PD1L/SL, %PD2L/HL, %POL/HL so với nghiên cứu của Rajan [154]. 

Phân bố: Tây Thái Bình Dương: Quần đảo Ryukyu, Nhật Bản; Philippin; 

Indonesia; Papua New Guinea và Quần đảo Andaman [154]. 

2. Loài cá Bống răng xẻ (Apocryptodon punctatus (Tomiyama, 1934)) 

Số mẫu phân tích: 02, HNUE-F00310-311 (48-49 mm SL, cái) 

Thời gian thu mẫu: ngày 12 tháng 5 năm 2018 

Các chỉ số đo và chỉ số đếm (Bảng 3.1). 

Chẩn loại:  

D1=VI, D2=I, 22; A=I,22; P1=20. Vây lưng thứ nhất và thứ hai nối với nhau 

bằng màng nhỏ; miệng lớn, kéo dài đến mép sau của mắt; 5 đốm đen nhỏ trên cơ 

thể từ sau nắp mang đến gốc vây đuôi và được nối với nhau bằng các đường ngang 

sẫm màu (Hình 3.2) [126]. Khác với A. madurensis: Chấm đen thứ 5 nằm ở gốc vây 

đuôi so với nằm xa gốc vây đuôi. Vây đuôi dài hơn đầu so với vây đuôi ngắn hơn. 

Có vạch đậm ở phía dưới mắt kéo dài quá nắp mang so với không có. 

 

Hình 3.2. Apocryptodon punctatus thuộc VQG Xuân Thủy, SL=49 mm 
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Mô tả: 

Cơ thể thon dài và dẹt hơn về phía sau. Đầu dẹp bằng, phủ vảy trừ phần mõm. 

Chiều cao cán đuôi lớn hơn chiều dài cán đuôi. Mắt nhỏ và nằm ở trên đầu. Có một 

lỗ cảm giác phía sau của hai mắt. Miệng rộng và kéo dài quá viền sau của mắt. Hàm 

trên dài hơn hàm dưới, trên mỗi hàm có một hàng răng. Lỗ mũi sau to hơn, nằm gần 

mắt. Có hai vây lưng riêng biệt nhưng có màng nối. Gai cứng thứ 3 và thứ 4 của vây 

lưng dài nhất và ngắn hơn chiều dài đầu. Vây lưng thứ hai và vây hậu môn dài, tia 

cuối kéo dài quá gốc vây đuôi. Vây ngực dài bằng đầu sau mắt. Gốc vây đuôi dài 

hơn chiều dài đầu. Toàn thân phủ vảy tròn (Hình 3.2). 

Mẫu định hình trong formalin và bảo quản trong cồn có mặt lưng của đầu và 

bụng sẫm, mặt dưới màu trắng. Một vạch đậm kéo dài từ giữa xương trước nắp 

mang đến phần rìa lưng phía sau của xương nắp mang. Năm đốm đen nhỏ xuất hiện 

trên trục cơ thể từ thân đến gốc vây đuôi, nối với nhau bằng những đường ngang 

sẫm màu. Vây lưng, vây ngực, vây bụng trong suốt, viền ngoài vây hậu môn và vây 

đuôi có màu đen.  

Nhận xét: So sánh hình thái ngoài của mẫu vật thu được trong nghiên cứu này 

với mẫu A. punctatus tại thành phố Kushima, tỉnh Miyazaki, Kyushu, miền Nam 

Nhật Bản cho thấy mẫu vật thu được trong nghiên cứu này có một số điểm khác biệt 

như: % PVL/ SL nhỏ hơn (21,43-25,63 vs. 29,2-30,1), % D2FBL/SL lớn hơn 

(41,04-44,18 vs. 40,8-41,4), %PFL/SL nhỏ hơn (15,21-15,51 vs. 16,0-17,5), % 

HL/SL nhỏ hơn (24,18-25,00 vs. 29,2-31,2), %BD/SL lớn hơn (12,91-21,84 vs. 

12,6-14,0). Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng bổ sung thêm các số đo như: 

%PD1L/SL, %PD2L/SL, %PPL/SL và các chỉ số tương quan với chiều dài đầu 

(HL) so với nghiên cứu của Murase et al. [126]. 

Phân bố: từ Đài Loan trải dài lên miền Bắc đến miền Nam của Hàn Quốc và 

tỉnh Mie của Nhật Bản 

3. Loài cá Bống rãnh (Oxyurichthys cornutus (McCulloch & Waite, 1918)) 

Số mẫu phân tích: 01, HNUE-F00312 (102.7 mm SL, đực) 

Thời gian thu mẫu: ngày 12 tháng 5 năm 2018 
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Các chỉ số đo và chỉ số đếm (Bảng 3.1). 

Chẩn loại: 

D1=VI, D2=I, 12; A=I,13; P1=21. Gai vây lưng thứ nhất kéo dài và dài hơn 

nhiều so với chiều dài đầu; các tia vây có nhiều hàng đốm đen, đặc biệt là tia vây 

ngực với hàng đốm đen rõ rệt; môi trên không bị hẹp; có xúc tu ở phía sau mắt; lỗ 

mũi trước có đốm đen dày đặc ở giữa; vảy trên lưng có nhiều đốm đen tròn rõ rệt ở 

rìa sau; 5 đốm tròn dọc giữa thân, đốm nhỏ nhất ở gốc vây đuôi và thường có hình 

tam giác; 5 sọc đen hình chữ nhật trên lưng nhưng không có trên cuống đuôi (Hình 

3.3) [146]. Khác với Oxyurichthys sp. cùng thu ở khu vực nghiên cứu: Không có 

mấu da nhỏ dài như gai ở mí mắt trên. Đường cảm giác ở phần đầu và má khác 

nhau. Khác với loài O. tentacularis, các vây lưng có đốm, sắc tố ở thân và gai vây 

lưng dài hơn. 

 

Hình 3.3. Oxyurichthys cornutus thuộc VQG Xuân Thủy, SL=102,7 mm  

Mô tả: 

Thân dài, dẹp bên. Đầu ngắn, dẹp bên, sau mắt có rãnh ngang. Mí mắt trên có 

một mấu da nhỏ dài như một cái gai. Mỗi bên có hai lỗ mũi, lỗ mũi trước hình ống 

ngắn ở gần môi trên, lỗ mũi sau phẳng, ở khoảng giữa mắt và hàm trên. Mõm tròn. 

Miệng xiên, tạo thành góc khoảng 45° với trục cơ thể. Miệng rộng, kéo dài đến dưới 

mắt, hàm dưới dài hơn hàm trên, đầu lưỡi tròn. Gáy từ sau mắt có 1 lớp da nối với 

vây lưng. Hàm trên có một hàng răng. Răng hàm dưới mọc thành dải với hàng trong 

và ngoài cùng rõ rệt. Thân phủ vảy nhỏ, phần trước vảy tròn, phần sau vảy lược, má 

và nắp mang không có vảy (Hình 3.3).  
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Vây lưng thứ nhất có gai dạng sợi dài, gai đầu tiên luôn dài nhất, giảm dần 

kích thước qua gai thứ 6. Tia cuối vây lưng thứ hai và vây hậu môn dài hơn gốc vây 

đuôi. Vây ngực hình bầu dục, tia giữa dài nhất và vượt quá lỗ hậu môn. Vây bụng 

tròn thành hình bầu dục, có thể chạm tới lỗ hậu môn nhưng không đến gốc vây hậu 

môn. Vây đuôi dài, mút nhọn (Hình 3.3).  

Mẫu định hình trong dung dịch formalin và bảo quản trong cồn có đầu và thân 

màu vàng nhạt đến nâu vàng, nhạt ở phần bụng, có năm đốm nâu tròn lan tỏa dọc 

theo giữa thân; đốm sau cùng (ở gốc đuôi) nhỏ nhất và thường có hình tam giác. Có 

đường hình lưỡi liềm màu nâu phía sau mắt và có thể gặp nhau ở đường giữa lưng. 

Vây lưng trong mờ. Vây ngực có màu trắng đến sẫm, luôn sẫm hơn ở hai phần ba 

bụng, với nhiều hàng đốm tròn nhỏ hoặc vệt ngắn trên màng. Vây bụng hoàn toàn 

sẫm màu. 

Nhận xét: So sánh hình thái ngoài của mẫu vật thu được trong nghiên cứu này 

với mẫu O. cornutus tại Philippines cho thấy mẫu vật thu được trong nghiên cứu 

này có một số điểm khác biệt như: % PFL/ SL lớn hơn (32,13 vs. 25-31), % 

CPD/SL nhỏ hơn (9,74 vs. 10-12), %OD/HL lớn hơn (36,08 vs. 21-31). Bên cạnh 

đó, nghiên cứu này cũng bổ sung thêm các số đo như: phần trăm tỷ lệ của PAL, 

PD1L, PD2L, PPL, PVL, D1FBL, D2FBL, ABL so với SL và POL và UjL so với 

HL mà nghiên cứu của Pezold et al. [146] chưa đề cập tới. 

Phân bố: Fiji, Queensland, Papua New Guinea, Irian Jaya, Sulawesi, 

Philippines, Nhật Bản, Palau, Quần đảo Solomon, Tây Samoa. 

Bảng 3.1. Các chỉ số đo, đếm của 3 loài cá bống ghi nhận mới  

cho khu hệ cá Việt Nam 

  

Acentrogobius suluensis 

(n=1) 

Apocryptodon punctatus 

(n=2) 

Oxyurichthys cornutus 

(n=1) 

Số đo    

TL (mm) 68 61–62,3 151,65 

SL (mm) 54,05 48–49 102,7 

%SL     

PAL 53,65 57,14–59,38 51,80 

PD1L 33,58 24,69–35,10 31,16 

PD2L 52,54 52,25–53,65 50,24 

PPL 28,49 25,10–26,88 31,16 
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Acentrogobius suluensis 

(n=1) 

Apocryptodon punctatus 

(n=2) 

Oxyurichthys cornutus 

(n=1) 

PVL 31,08 21,43–25,63 26,19 

D1FBL 12,40 11,84–16,04 14,61 

D2FBL 24,33 41,04–44,18 40,60 

ABL 23,31 37,92–39,69 41,58 

PFL 22,94 15,21–15,51 32,13 

VFL 23,13 13,75–24,69 25,32 

CPL 22,57 6,46–7,04 11,10 

CPD 10,18 6,33–6,46 9,74 

HL 27,75 24,18–25,00 24,83 

BD 17,39 12,91–21,84 18,21 

%HL    

POL 26,67 60,00–76,79 54,12 

OD 22,67 10,00–16,88 36,08 

UjL 28,67 37,50–83,12 43,14 

SnL 25,33 18,33–25,32 32,16 

Số đếm     

D VI–I,9 VI–I,22 VI–I,12 

A I,9 I,22 I,13 

P 18 20 21 

V I,5 I,5 I,5 

Vảy dọc thân 28 - - 

 

Đặc điểm hình thái của các loài ghi nhận mới cho khu vực nghiên cứu: 

1. Loài cá Bống sao (Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770)) 

Số mẫu phân tích: 03, HNUE-F00313-315 (86,4 mm SL, đực và 80-84,3 mm 

SL, cái) 

Thời gian thu mẫu: ngày 12 tháng 5 năm 2019 và tháng 6 năm 2019 

Các chỉ số đo và chỉ số đếm (Bảng 3.2) 

Chẩn loại: 

D1=V; D2= I,23-24; P=17,18; A= I,5. Vảy dọc thân: 70-79; Vảy ngang thân: 

28; Vảy trước vây lưng: 29-30. Thân xám nâu, có 5-7 sọc mờ và nhiều chấm nhỏ 

xanh nhạt. Vây lưng thứ nhất rộng, có 5 gai (Hình 3.4) [12, 108]. Khác với loài B. 

pectinirostris là: Dọc thân có ít vảy đường bên hơn (74-78 vs, 98-110 vảy), vảy 

ngang thân (28 vs, 30-40 vảy), vảy trước vây lưng (29 vs, 33-36 vảy), mắt bé hơn 

và phía trước góc trên xương nắp mang không có chấm đen lớn. 
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Hình 3.4. Boleophthalmus boddarti thuộc VQG Xuân Thủy, SL=84,3 mm 

Mô tả: 

Thân hình trụ tròn, dẹp bên dần về phía đuôi, cán đuôi ngắn. Đầu hình trụ, trán 

dốc xuống. Mõm nhọn, ngắn, nếp da của mõm có hai lá bên dài như 2 râu nhỏ. Mắt 

gần dính sát vào nhau và nằm trên đỉnh đầu. Miệng ở phía dưới, hơi xiên, rạch 

miệng kéo dài gần đến bờ sau của mắt. Trên mỗi hàm có 1 hàng răng. Hàm trên có 

dạng răng chó thưa. Hàm dưới gần như dẹt ngang. Lưỡi tròn, cụt, gần như dính sát 

với thềm miệng. Vây lưng thứ nhất rộng. Các gai của vây lưng thứ nhất kéo dài 

dạng sợi, dài hơn tia vây của vây lưng thứ hai. Khởi điểm vây lưng thứ hai hơi trước 

hơn khởi điểm vây hậu môn. Cơ gốc vây ngực phát triển. Vây bụng nhọn, hợp thành 

dạng đĩa. Vây đuôi có dạng hình mũi mác (Hình 3.4).  

Mẫu định hình trong dung dịch formalin và bảo quản trong cồn có màu đen và 

ghi sẫm. Lưng có màu đen, bụng nhạt hơn, nắp mang màu xám nhạt. Dọc hai bên thân 

có 6-7 sọc màu nâu sẫm ở nửa trên thân kéo dài từ đầu đến cuống đuôi. Giữa các sọc 

có những đốm màu xanh bạc không đều. Trên thân và đầu có các chấm nhỏ tròn xanh 

nhạt. Mỗi vảy trên đầu và lưng có thể có điểm sắc tố đen thành hàng dọc thân. Vây 

lưng, vây đuôi có màu đen, vây ngực, vây bụng, vây hậu môn có màu ghi nhạt. 

Phân bố:  

Ở Việt Nam: Ở vùng cửa sông từ miền Bắc đến miền Nam (Phụ lục 6) 

Trên thế giới: vùng Ấn Độ Dương - Tây Thái Bình Dương: Ấn Độ, Thái Lan, 

Campuchia và Trung Quốc [12] 
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2. Loài cá Bống vân mắt (Oxyurichthys tentacularis (Valenciennes, 1837)) 

Số mẫu phân tích: 01, HNUE-F00316 (35,2 mm SL, đực) 

Thời gian thu mẫu: ngày 12 tháng 8 năm 2018 

Các chỉ số đo và chỉ số đếm (Bảng 3.2). 

Chẩn loại:  

D = VI, I, 12; A = I, 13; P = 23 – 26; V = I, 5. Vảy dọc thân: 45 – 50; Vảy 

ngang thân = 12-13; Vảy trước vây lưng: 10-13. Có một hàm răng đơn ở hàm trên. 

Một mấu sợi thịt phía trên mắt. Tia gai vây lưng dạng sợi, không dài (Hình 3.5) [7]. 

So sánh với các loài,  Oxyurichthys sp. không có mấu da nhỏ dài như gai ở mí mắt 

trên. Đường cảm giác ở phần đầu và má khác nhau; khác với loài O. cornutus có 

các vảy lưng có đốm, sắc tố ở thân và gai vây lưng dài hơn.  

 

Hình 3.5. Oxyurichthys tentacularis thuộc VQG Xuân Thủy, SL=35,2 mm 

Mô tả: 

Thân dài, dẹp bên. Cán đuôi ngắn, cao. Đầu ngăn, dẹp bên, sau mắt có rãnh 

ngang. Mõm ngắn, chiều cao mõm bằng đường kính mắt. Mí mắt trên có 1 mấu da 

nhỏ dài như một cái gai. Mỗi bên có hai lỗ mũi, lỗ mũi trước hình ống ngắn ở gần 

môi trên, lỗ mũi sau phẳng ở khoảng giữa mắt và hàm trên. Miệng rộng, hàm dưới 

hơi dài hơn hàm trên. Đầu lưỡi tròn. Gáy từ sau mắt có 1 lớp da nối với vây lưng. 

Vây lưng thứ nhất có gai dạng sợi, chiều dài tăng dần từ tia vây thứ nhất đến tia vây 

thứ tư, gai đầu tiên ngắn nhất. Tia vây lưng thứ hai dài vừa phải, từ khoảng bằng 

chiều dài hàm ở phía trước đến lớn hơn chiều sâu đầu, vây hậu môn thấp hơn, tia 

sau cùng ở cả hai đều dài nhất, kéo dài qua gốc vây đuôi khi bị áp sát. Vây ngực 
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hình bầu dục, tia giữa dài nhất. Vây bụng tròn thành hình bầu dục, kéo dài từ ngay 

trước hậu môn đến gốc vây hậu môn. Vây đuôi dài, nhọn. Thân phủ vảy nhỏ, phần 

trước vảy tròn, phần sau vảy lược, má và nắp mang không có vảy (Hình 3.5).  

Thân màu nâu nhạt, bên thân có 5 vân ngang rộng màu nâu đen, giữa các vẫn 

có một chấm lớn màu nâu đậm. Bụng có vảy. Vảy ở bụng, gáy, nắp mang, vùng 

trước chậu và gốc ngực hình tròn (Hình 3.5). 

Phân bố:  

Ở Việt Nam: Vùng ven biển, vùng cửa sông và các đầm phá thuộc ven biển vịnh Bắc 

Bộ và miền Trung. Cá cũng phân bố ở ven biển Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.  

Trên thế giới: Ấn Độ, Indonesia, Úc, Philippines và Trung Quốc [12]. 

3. Loài cá Bống vảy (Pseudogobius taijiangensis (Chen, Huang & Huang, 2014)) 

Số mẫu phân tích: 01, HNUE-F00317 (20,7 mm SL, cái) 

Thời gian thu mẫu: ngày 15 tháng 02 năm 2020 

Các chỉ số đo và chỉ số đếm (Bảng 3.2). 

Chẩn loại: 

P. taijiangensis được phân biệt rõ ràng với các loài cùng giống khác nhờ sự kết 

hợp của các đặc điểm sau: (1) tia vây: D2 I/6-8 (tập trung 7), A I/6-7 (tập trung 7), P 

14-17 (tập trung 17) và vây lưng thứ nhất thấp, tròn và không có sợi; (2) vảy: thân 

bên có vảy hình lược lớn, hàng vảy dọc 26-28 (tập trung 27), vảy trước lưng 8-9 (tập 

trung 8); (3) màu sắc đặc trưng: thân có 3-4 sọc dọc khắp thân, màng vây lưng thứ 

nhất có một đốm xanh tròn lớn trên màng vây lưng thứ nhất của chúng (Hình 3.6) 

[69]. 

 

Hình 3.6. Pseudogobius taijiangensis thuộc VQG Xuân Thủy, SL=20,7 mm 
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Mô tả: 

Thân hình trụ trước và dẹt sau. Đầu lớn. Môi trên nhô ra hơn môi dưới. Mắt 

khá lớn. Có lỗ cảm giác ở sau mắt. Miệng trên chỉ chạm đến rìa trước của mắt. Mũi 

trước như ống ngắn, mũi sau có hình lỗ tròn. Miệng mở hạn chế. Cơ thể được bao 

phủ bởi các vảy hình lược khá lớn. Má trần. Phần trên của nắp mang có một vài vảy 

nhỏ. Vây lưng thứ nhất thấp, tròn và không dài ra thành dạng sợi, ngắn hơn tia vây 

lưng thứ hai. Khởi điểm vây lưng thứ hai bằng khởi điểm vây hậu môn. Vây bụng 

lớn và tròn. Rìa sau của vây đuôi tròn (Hình 3.6).  

Mẫu định hình trong dung dịch formalin và bảo quản trong cồn có đầu và thân 

thường màu vàng nâu nhạt, phần giữa thân có 5-6 đốm lớn kéo dài đến gốc vây đuôi 

chủ yếu là màu nâu sẫm. Vảy bên có viền nâu đen. Bụng có màu vàng nhạt. Dưới 

mắt có sọc xiên kéo dài đến vùng giữa má. Mõm có nhiều đốm và chấm màu nâu. 

Gốc vây ngực có đốm nâu sẫm. Vây lưng thứ hai có 2-3 hàng sọc dọc màu nâu đen. 

Vây hậu môn màu xám nhạt. Tia vây đuôi có 5-7 hàng sọc đen. 

Phân bố:  

Ở Việt Nam: Ở vùng cửa sông miền Bắc: sông Ka Long, Quảng Ninh và Vườn 

quốc gia Xuân Thuỷ. (Phụ lục 6) 

Trên thế giới: Tây Bắc Thái Bình Dương: Đài Loan và miền Nam Trung Quốc [200]. 

4. Loài cá Bống thân xám (Tridentiger bifasciatus (Steindachner, 1881)) 

Số mẫu phân tích: 10, HNUE-F00318-327 (65,2-95,1 mm SL, đực và 02 

không xác định giới tính, 59,6-65,9 mm SL) 

Thời gian thu mẫu: ngày 15 tháng 4 và ngày 23 tháng 12 năm 2018; ngày 12 

tháng 01 năm 2019 và tháng 3 năm 2022 

Các chỉ số đo và chỉ số đếm (Bảng 3.2). 

Chẩn loại:  

D: VI-I, 11-13; A: I,9-11; P1: 18-21. Vảy dọc thân 54; vảy trước vây lưng 0-

24. Cơ thể dẹt, đầu hơi dẹp hoặc hơi trụ; nắp mang không kéo dài tới trước xương 

nắp mang. Gai vây lưng thứ nhất không kéo dài. Hệ thần kinh và lỗ thoát nước nằm 

ở đầu, các dây thần kinh cảm giác nằm dọc trên má. Đầu và thân màu xám hoặc be, 
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thường có 2 đường thằng màu đen với một vài điểm trắng ở mặt dưới của đầu; 

không có đường màu nhạt ở giữa vây hậu môn (Hình 3.7) [108]. Khác với loài 

Tridentiger trigonocephalus và Tridentiger barbatus, T. bifasciatus không có những 

vân ngang rộng dọc thân. So với loài T. barbatus, đầu không có nhiều đôi râu và 

trước mắt không có các mấu thịt.  

 

Hình 3.7. Tridentiger bifasciatus thuộc VQG Xuân Thủy, SL=60,5 mm 

Mô tả: 

Cơ thể dài trung bình và dẹt về phía đuôi. Đầu gần như hình trụ hoặc hơi 

dẹp. Má phình rộng hơn thân. Mắt không to, khoảng cách giữa hai mắt rộng. 

Trước mắt không có gai thịt nhỏ, trên đầu không có râu. Miệng rộng, kéo dài đến 

giữa mắt. Mỗi bên hai lỗ mũi. Lỗ mũi trước hình ống gần môi trên, lỗ mũi sau 

phẳng ở trước mắt.  Gai của vây lưng thứ nhất không kéo dài thành sợi, ngắn hơn 

tia vây thứ hai. Vây bụng nhỏ, có dạng đĩa. Tia cuối của vây lưng thứ hai và vây 

hậu môn chưa chạm tới gốc vây đuôi. Khởi điểm của vây lưng hơi trước khởi 

điểm gốc vây hậu môn (Hình 3.7). 

Mẫu định hình trong formalin và bảo quản trong cồn có thân màu nâu vàng, 

mặt lưng màu nâu sẫm và nhạt dần về phí mặt bụng. Đầu có một vạch màu nâu sẫm 

kéo dài từ giữa mõm tới hết nắp mang. Mặt bên của đầu được bao phủ dày đặc bởi 

các đốm trắng nhỏ hoặc không đều. Trên thân có 2 sọc (một sọc nâu sậm dọc thân, 

một sọc nâu sậm ở gần mặt lưng kéo dài đến gốc vây đuôi). Ở gốc vây ngực có 

chấm đen đậm. Vây hậu môn màu trong có một đườn màu nâu nhạt ở giữa. Vây 
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bụng và vây ngực có màu trắng đục. Màng vây lưng có màu nâu sẫm, viền vây lưng 

thứ hai có màu trắng. Tia vây đuôi có nhiều chấm nâu hợp thành các hàng ngang 

hình cánh cung. Ở sát gốc vây đuôi có hai chấm màu nâu sẫm. 

Phân bố:  

Ở Việt Nam: được tìm thấy ở vùng triều của các cửa sông và các vùng nước 

ngọt lân cận ở Vịnh Hạ Long và Vườn quốc gia Xuân Thuỷ. (Phụ lục 6). 

Trên thế giới: phía tây Thái Bình Dương từ Nhật Bản đến phía bắc Việt Nam 

[108]. 

5. Loài cá Bống đối (Mugilogobius chulae (Smith, 1932)) 

Số mẫu phân tích: 01, HNUE-F00328 (14,00 mm SL, không xác định giới tính) 

Thời gian thu mẫu: ngày 18 tháng 3 năm 2018 

Các chỉ số đo và chỉ số đếm (Bảng 3.2). 

Chẩn loại:  

D2=I, 8; A=I,8; Vảy dọc thân: 27-31, Vảy trước vây lưng: 11. Vảy ngang 

thân: 7. Thân xám nhạt có 6 vạch đen. Ở vây đuôi có 2 đốm đen. Có một đốm đen 

lớn ở rìa vây lưng thứ nhất. Vài tia vây cứng kéo dài dạng sợi ở cá đực (Hình 3.8) 

[7]. So sánh với loài gần nó: Khác với loài M. abei là không có hai sọ c ngang thân 

từ giữa thân kéo dài tới cuống đuôi. Khác với loài M. latifrons, M. chulae có má 

phồng, thân không cao, dọc thân có 7 vạch nâu sẫm.   

 

Hình 3.8. Mugilogobius chulae thuộc VQG Xuân Thủy, SL=14,00 mm 
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Mô tả: 

Thân dẹp, đầu hơi tròn. Đầu rộng hơn sâu. Trên đầu có xuất hiện các lỗ. Khe 

mang mở rộng đến phía trước vây ngực. Mắt lớn, hơi nhô trên đỉnh đầu. Lỗ mũi 

trước hình ống, nằm ngay sau môi trên, ống ngắn, hướng xuống và về phía trước. 

Miệng ngang bằng. Mõm tròn. Má phồng. Đầu lưỡi lõm. Vây bụng ngắn, tròn đến 

hình bầu dục, có thể dài bằng một nửa đến hai phần ba khoảng cách đến hậu môn 

(Hình 3.8).  

Mẫu định hình và bảo quản trong cồn có màu vàng nhạt, ở phần đầu có màu 

nâu đậm hơn và nhạt dần về phía đuôi. Mặt bụng của đầu có nhiều chấm nâu và 

giảm dân về phía đuôi. Dọc thân có 7 vạch nâu nhạt kéo dài đến cuống đuôi. Trên 

má có chấm và vệt nâu kéo dài từ phía sau của mắt. Ở rìa vây lưng thứ nhất có một 

đốm đen lớn. Vây lưng thứ hai có nhiều sọc nâu ngang tạo thành hình vòng cung. 

Vây bụng mầu nâu sẫm, có viền trắng. Vây hậu môn có đường nâu sẫm ở giữa. Ở 

gốc vây đuôi có 2 đốm đen.  

Phân bố:  

Ở Việt Nam: Ở vùng cửa sông ở miền Bắc và miền Nam (Phụ lục 6) 

Trên thế giới: Tây Thái Bình Dương: Quần đảo Ryukyus, Đài Loan, 

Philippines và Thái Lan, Indonesia [200]. 

Bảng 3.2. Các chỉ số đo, đếm của 5 loài ghi nhận mới                                                          

cho VQG Xuân Thủy 

 

B. boddarti 

(n=3) 

O. 

tentacularis 

(n=1) 

P. 

taijiangensis 

(n=1) 

T. bifasciatus 

(n=10) 

M. chulae 

(n=1) 

Số đo  

TL (mm) 101,9–104,9 106,55 20,7 59,55–95,1 17,85 

SL (mm) 80–86,4 68,8 16 46,6–76,3 14,00 

% SL 

PAL 56,70–58,10 51,16 56,25 60,94–65,02 58,87 

PD1L 35,71–38,77 28,49 40,31 37,02–58,60 38,10 

PD2L 52,67–55,21 46,66 56,25 55,85–59,52 57,82 

PPL 27,64–31,48 23,69 27,19 28,33–34,14 28,90 

PVL 24,91–43,52 26,16 30,63 31,36–36,33 30,35 

D1FBL 6,63–10,19 14,03 9,38 12,69–16,51 12,48 

D2FBL 40,50–43,52 40,12 14,38 23,08–25,75 18,65 
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B. boddarti 

(n=3) 

O. 

tentacularis 

(n=1) 

P. 

taijiangensis 

(n=1) 

T. bifasciatus 

(n=10) 

M. chulae 

(n=1) 

ABL 36,75–41,44 40,55 17,19 14,73–17,77 18,39 

PFL 18,40–21,00 27,03 23,13 26,60–30,97 21,29 

VFL 16,13–18,00 22,75 20,00 17,82–22,10 17,08 

CPL 5,22–7,75 16,57 25,00 22,76–25,98 25,62 

CPD 7,59–8,75 14,53 12,19 12,45–15,29 14,45 

HL 26,33–28,24 25,00 28,13 27,34–31,02 26,28 

BD 15,18–16,63 15,84 15,63 16,19–24,10 19,71 

% HL 

POL 64,09–70,08 52,91 48,89 53,61–64,10 59,09 

OD 12,61–18,64 20,93 24,44 16,01–22,68 32,51 

UJL 38,11–42,73 36,05 22,22 29,06–39,50 36,36 

SNL 29,92–45,45 26,16 20,00 19,29–29,03 17,27 

Số đếm 

D V–I,24 VI–I,13 VI–I,8 VI–I,11–13 VI–I,8 

A I,23–24 I,13 I,7 I,9–10 I,8 

P 17–19 21 17 17–19 15 

V I,5 I,5 I,5 I,5 I,5 

Vảy dọc thân 74-78 46 27 54 23 

Vảy trước vây lưng 29-30  11 8   24 11 

Vảy ngang thân 28  12    15 7 
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Bảng 3.3. Danh sách thành phần loài cá bống ở RNM VQG Xuân Thủy 

(Sắp xếp theo Eschmeyer, phiên bản 2024 [199]) 

STT Tên khoa học Tên Tiếng Việt 

Tháng 
Số tháng 

xuất hiện 
Khí hậu 3/ 

2018 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1/ 

2019 
2 

 Eleotridae Họ cá Bống đen               

1 Bostrychus sinensis Lacepède, 1801 Cá bống bớp x  x x x x x x x x x x 11 Tr 

2 Butis butis (Hamilton, 1822) Cá bống cau      x   x x x  4 Tr 

3 Butis koilomatodon (Bleeker, 1849) Cá bống cửa x x x x  x x x x x x  10 Tr 

4 Eleotris fusca (Forster, 1801) Cá bống mọi        x x    2 Tr 

5 Eleotris melanosoma Bleeker, 1853 Cá bống đen lớn       x  x    2 Tr 

6 Eleotris oxycephala Temminck & Schlegel, 1845 Cá bống đen nhỏ      x x x     3 S 

 Gobiidae 
Họ cá Bống 

trắng 
              

7 Acanthogobius flavimanus (Temminck & Schlegel, 1845) Cá bống hoa x    x x  x   x  5 T 

8 Acanthogobius hasta (Temminck & Schlegel, 1845) Cá bống nhọn       x x x   x 4 T 

9 Acanthogobius sp. Cá bống hoa gai    x     x x   3  

10 Acentrogobius moloanus (Herre, 1927) Cá bống hạ môn x x x x   x x x x  x 9 Tr 

11 Acentrogobius suluensis (Herre, 1927)1,2 Cá bống tròn  x           1 Tr 

12 Acentrogobius viridipunctatus (Valenciennes, 1837) Cá bống lá tre x  x x x   x x x  x 8 Tr 

13 Apocryptodon madurensis (Bleeker, 1849) Cá bống răng xẻ  x x x    x   x  5 Tr 

14 Apocryptodon punctatus Tomiyama, 19341,2 Cá bống răng xẻ  x x          2 S 

15 Aulopareia unicolor (Valenciennes, 1837) 
Cá bống đuôi 

chấm 
x x x x x x x x   x x 10 Tr 

16 Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770)2 Cá bống sao  x x          2 Tr 

17 Boleophthalmus pectinirostris (Linnaeus, 1758) Cá bống nác  x      x     2 Tr 

18 Caragobius urolepis (Bleeker, 1852) Cá bống đèn sông        x     1 Tr 

19 Eugnathogobius illotus (Larson, 1999) Cá bống inlo x   x         2 Tr 
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STT Tên khoa học Tên Tiếng Việt Tháng Số tháng 

xuất hiện 

Khí hậu 

20 Glossogobius aureus Akihito & Meguro, 1975 Cá bống cát   x  x    x    3 Tr 

21 Glossogobius giuris (Hamilton, 1822) Cá bống cát tối x x x x x x x x x x x x 12 Tr 

22 Glossogobius olivaceus (Temminck & Schlegel, 1845) Cá bống chấm gáy x x x x x x x x x x x x 12 T 

23 Gobiopsis macrostoma Steindachner, 1861 Cá bống râu x x x x  x x x x x x  10 Tr 

24 Gobiopterus chuno (Hamilton, 1822) Cá bống chu nơ x   x         2 Tr 

25 Mugilogobius abei (Jordan & Snyder, 1901) Cá bống đối x   x         2 S 

26 Mugilogobius chulae (Smith, 1932)2 Cá bống chu la x            1 Tr 

27 Odontamblyopus rubicundus Keith, Hadiaty, Busson & Hubert, 2014 Cá nhàm  x x     x     3 S 

28 Oxuderces denctatus Eydoux & Souleyet, 1850 Cá bống áo môn  x     x      2 Tr 

29 Oxyurichthys cornutus McCulloch & Waite, 19181,2 Cá bống rãnh x            1 Tr 

30 Oxyurichthys sp. Cá bống xệ vẩy to   x          1  

31 Oxyurichthys tentacularis (Valenciennes, 1837)2 Cá bống vân mắt   x   x       2 Tr 

32 Parapocryptes serperaster (Richardson, 1846) Cá bống xệ  x           1 Tr 

33 Periophthalmus modestus (Regan, 1908) Cá thòi loi moi đét x x x x x x x x x x  x 11 S 

34 Psammogobius biocellatus (Valenciennes, 1837) Cá bống mấu mắt  x  x  x x  x  x  6 Tr 

35 Pseudogobius poicilosoma (Bleeker, 1849) Cá bống x   x         2 Tr 

36 Pseudogobius sp. Cá bống vẩy x            1  

37 Pseudogobius taijiangensis Chen, Huang & Huang, 20142 Cá bống vẩy x            1 S 

38 Scartelaos histophorus (Valenciennes, 1837) Cá thòi loi chấm  x           1 Tr 

39 Taenioides eruptionis (Bleeker, 1849) Cá nhàm xám        x     1 Tr 

40 Tridentiger barbatus (Günther, 1861) Cá bống râu x x x x  x x x x x x  10 T 

41 Tridentiger bifasciatus Steindachner, 18812 Cá bống thân xám  x x x    x x x x  7 T 

42 Tridentiger trigonocephalus (Gill, 1859) Cá bống lụa vân x      x x   x  4 T 

43 Wuhanlinigobius polylepis (Wu & Ni, 1985) Cá bống x            1 S 

Tổng 21 22 19 18 18 8 13 15 21 17 12 13   

*Ghi chú. Tên: 1,2 loài ghi nhận mới ở Việt Nam và KVNC; Khí hậu [200]: Tr: Nhiệt đới, S: Cận nhiệt đới, T: Ôn đới 
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Bảng 3.4. Một số chỉ tiêu hình thái cơ bản các loài cá bống thu được ở KVNC 

TT Tên khoa học 
Số đo Số đếm 

HL/SL (%) BD/SL (%) ED/HL (%) IOW/HL (%) D1 D2 P V A 

1 Bostrychus sinensis 29,96-32,47 17,01-20,61 13,1-17,46 25,4-29,29 VI I,11 17 I,5 I,8 

2 Butis butis  33,5-35,80 14,31-23,39 14,37-21 18,5-29,31 VI I,7-8 16-18 I,5 I,8 

3 Butis koilomatodon  32,38-35,35 21,46-25,32 20-27,4 11,29-16,67 VI I,8 20-21 I,5 I,8 

4 Eleotris fusca 28,71-35,89 15,7-19,01 16,2-18,83 16,96-29,28 VI I,9 17-18 I,5 I,8 

5 Eleotris melanosoma 30,12-32,91 18,66-25,96 14,3-16,06 22,7-38,7 VI I,8-9 16-18 I,5 I,8-9 

6 Eleotris oxycephala 31,11-34,48 24,24-24,97 14,4-15,46 29,9-34 VI I,8 16 I,5 I,8 

7 Acanthogobius flavimanus 27,32-28,4 14,42-15,31 26,39-26,95 6,25-5,39 VI I,16 17-18 I,5 I,13-14 

8 Acanthogobius hasta 20,45-29,54 13,15-23,42 15,6-28,16 5,5-16,52 IX I,17-18 20 I,5 I,15 

9 Acanthogobius sp. 24,81 14,83 13,81 3,78 IX I,20 19 I,5 I,14 

10 Acentrogobius moloanus  20,6-25,45 15,09-18,18 20,53-27,43 6,62-12,1 VI I,10-11 15-17 I,5 I,9-10 

11 Acentrogobius suluensis 26,68 19,12 20,63 18,88 VI I,8 16 I,5 I,9 

12 Acentrogobius viridipunctatus  26,81-31,77 18,59-26,32 18,58-25,88 5,92-12,1 VI I,9-10 15-17 I,5 I,9-10 

13 Apocryptodon madurensis  26,36-36,96 13,56-17,63 11,63-18,38 5,88-15,29 VI I,21-23 20-23 I,5 I,21-23 

14 Apocryptodon punctatus 23,73-27,38 13,66-16,15 11,2-16,77 10,73-16,26 VI I,21-23 17-19 I,5 I, 22-23 

15 Aulopareia unicolor 27,59-31,63 19,3-29,89 16,58-21,37 12,44-15,05 VI I,10 16-17 I,5 I,9 

16 Boleophthalmus boddarti 20,23-24,85 15,69-17,63 12,87-17,11 6,59-11,79 VI I,24 15-17 I,5 I,23-24 

17 Boleophthalmus pectinirostris  27,4-30 15,14-16,58 15,98-20,63 5,6-8,58 V I,24 17-20 I,5 I,23-24 

18 Caragobius urolepis 18,98-19,44 11,23-12,75 1,34-4,68 17,07-17,53 VI 32-33 17 I,5 I,31-32 

19 Eugnathogobius illotus 28,28-29,78 17,03-19,19 20,65-24,53 13,1-17,39 VI I,6-7 15-17 I,5 I,6-7 

20 Glossogobius aureus  31,29 16,36 15,27 10,5 VI I,9 19 I,5 I,8 

21 Glossogobius giuris  26,3-34,41 11,03-24,45 14,17-20,87 5,51-13,49 VI I,9 19 I,5 I,8 

22 Glossogobius olivaceus 25,79-34,7 15,75-21,9 19,69-25,58 5,19-10,26 VI I,9 20 I,5 I,7-8 

23 Gobiopsis macrostoma 33,33 20,06 12,32 30,81 VI I,10 21 I,5 I,9 
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TT Tên khoa học 
Số đo Số đếm 

HL/SL (%) BD/SL (%) ED/HL (%) IOW/HL (%) D1 D2 P V A 

24 Gobiopterus chuno 30,4-35,71 18,8-21,43 20-26,32 31,91-34,21 V I,7-8 12 I,5 I,11-12 

25 Mugilogobius abei 19,23-30,2 19,61-23 14,29-40 16,67-32 VI I,7-8 16 I,5 I,8-9 

26 Mugilogobius chulae 28,82 20,24 32,51 23,5 VI I,8 15 I,5 I,8 

27 Odontamblyopus rubicundus 13,52-14,27 7,1-7,33 - - VI 40 38 I,5 39 

28 Oxuderces dentatus 28,9 14,12 14,12 13,08 VI I,24 22 I,5 I,24 

29 Oxyurichthys cornutus 23,43 17,36 21,99 19,09 VI I,12 21 I,5 I,13 

30 Oxyurichthys sp. 25,3 17,07 21,69 1,08 VI I,12 21 I,5 I,12 

31 Oxyurichthys tentacularis 23,36 15,52 23,35 18,56 VI I,12 23 I,5 I,13 

32 Parapocryptes serperaster 20,52 10,2 19,95 13,63 VI I,28 19 I,5 I,28 

33 Periophthalmus modestus 25,51-32,11 15,31-18,42 18,26-24,59 - VI I,11 13 I,5 I,9-10 

34 Psammogobius biocellatus  31,12-31,96 18,7-19,08 23,23-25,17 6,45-6,8 VI I,9 18 I,5 I,8 

35 Pseudogobius poicilosoma 26,47 17,65 26,67 17,78 VI I,7 16 I,5 I,7 

36 Pseudogobius sp. 26,25 24,71 23,53 7,35 VI I,7 14 I,5 I,7 

37 Pseudogobius taijiangensis 19,49 13,85 28,95 19,74 VI I,8 17 I,5 I,7 

38 Scartelaos histophorus  22,27-28,41 9,89-13,04 16,33-20,32 - VI I,25 21 I,5 I,25 

39 Taenioides eruptionis 14,5-15,89 6,14-7,03 1,85-3,2 15,63-16,05 49-51 15-16 I,5 41-43 

40 Tridentiger barbatus 30-37,14 20,55-25,55 11,01-20,69 20,69-29,41 VI I,9-10 19-21 I,5 I,9-10 

41 Tridentiger bifasciatus 30,11 20,74 15,57 35,38 VI I,12 19 I,5 I,9 

42 Tridentiger trignocephalus 24,86 20,27 35,38 20 VI I,12 18 I,5 I,10 

43 Wuhanlinigobius polylepis 25-26,92 15,71-19,23 28,57 17,14-20 VI I,8 16-18 I,5 I,8 
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Bảng 3.5. Sự sai khác về chỉ số đo, đếm cơ bản của một số loài so với các nghiên cứu trước  

TT Tên khoa học 

Đặc điểm sai khác 

 Tài liệu 

BD/SL (%) HL/SL (%)  ED/HL (%) IOW/HL (%) A P 

1 Bostrychus sinensis - - - 29,41-38,46 - - Nguyễn Văn Hảo [12] 

2 Butis koilomatodon  25-29,41 - - 16,13-19,61 2,8 - 

3 Eleotris fusca - - 12,2-13,61 25,51-30,86 - - 

4 Eleotris oxycephala - - - 23,92 - - 

5 Acanthogobius flavimanus - - 20-22,22 - I,11 19-20 

6 Acentrogobius viridipunctatus  - - - 8,13-8,26 - 18-20 

7 Apocryptodon madurensis  13,16-15,87 26,31-28,57 14,71-25 - - 22-23 

8 Boleophthalmus boddarti 18,8-19,19 25,32-25,91 - 14,9-16,39 - 17-18 

10 Glossogobius olivaceus - - - 8,62-12,5 - - 

12 Psammogobius biocellatus  16,39-17,86 32,26-33,33 20-22,22 - - - 

14 Scartelaos histophorus  10,53-11,9 21,74-24,39 19,61-21,28 - - - 

15 Tridentiger barbatus - - 16,67-20,83 16,67-22,22 - - 

16 Tridentiger trignocephalus - 27,03-27,78 - 16,67 - - 

9 Eugnathogobius illotus 15,15-17,86 - - - - - Larson [113] 

11 Oxyurichthys cornutus - - - 6,0-13,0 - - Pezold & Larson [146] 

13 Pseudogobius taijiangensis 18,6 – 20,3 25,5 – 28,4 21,5 – 23,7 14,3–15,7 - - Chen et al. [69] 

17 Wuhanlinigobius polylepis 14,1-17,3 - - 19,4-21,3 - - Huang et al. [103] 

 

 



74 

 

3.1.2. Thành phần loài theo kiểu khí hậu và theo tháng thu mẫu được ghi 

nhận VQG Xuân Thủy. 

Thành phần loài theo khí hậu 

Dựa trên thông tin từ Froese & Pauly [200], có 27 loài thuộc kiểu khí hậu 

nhiệt đới (chiếm 67,5%); 6 loài có đới khí hậu ôn đới (chiếm 15,0%) và 7 loài 

thuộc vùng khí hậu cận nhiệt đới (chiếm 17,5%) được ghi nhận xuất hiện tại 

VQG Xuân Thủy (Bảng 3.3). So sánh với nghiên cứu của Tạ Thị Thủy và cs. 

[166] tại sông Ka Long, các tác giả đã ghi nhận các loài cá bống chủ yếu phân 

bố ở vùng nhiệt đới ngay từ giai đoạn ấu trùng, cá con và một số loài thuộc 

vùng cận nhiệt đới và ôn đới trong KVNC. Hay nghiên cứu tại sông Tiên Yên 

của Trần Trung Thành [184] đã xác định tất cả các loài cá bống thu được đều 

thuộc vùng nhiệt đới. Như vậy, sự chiếm ưu thế của các loài cá bống nhiệt đới ở 

khu vực cửa sông và RNM ở miền Bắc Việt Nam và xuất hiện của các loài cận 

nhiệt đới và ôn đới tại khu vực RNM VQG Xuân Thủy có thể làm rõ hơn tính 

chất chuyển tiếp đa dạng sinh học từ vùng nhiệt đới sang vùng ôn đới [168] tại 

khu vực này. 

Thành phần loài biến đổi theo tháng 

Số lượng loài được thu thập hàng tháng dao động từ 8 (tháng 8) đến 22 

loài (tháng 3) (Bảng 3.3). Trong đó, 8 loài được tìm thấy trong hơn mười lần 

thu mẫu (theo tháng) trong một năm thu mẫu, bao gồm: Glossogobius giuris, 

Glossogobius olivaceus, Bostrychus sinensis, Periophthalmus modestus, Butis 

koilomatodon, Aulopareia unicolor, Gobiopsis macrostoma và Tridentiger 

barbatus (Bảng 3.3). Các loài chỉ xuất hiện 1 đến 2 lần trong tổng số 12 tháng 

thu mẫu tại KVNC, như: Eleotris fusca, Eleotris melanosoma, Apocryptodon 

punctatus, Boleophthalmus boddarti, Boleophthalmus pectinirostris, 

Caragobius urolepis, Eugnathogobius illotus, Gobiopterus chuno, 

Mugilogobius abei, Mugilogobius chulae, Oxuderces denctatus, Oxyurichthys 

cornutus, Oxyurichthys sp., Oxyurichthys tentacularis, Parapocryptes 

serperaster, Pseudogobius poicilosoma, Pseudogobius sp., Pseudogobius 

taijiangensis, Scartelaos histophorus, Taenioides eruptionis, Wuhanlinigobius 

polylepis (Bảng 3.3). 
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Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy số loài thu được có xu hướng cao hơn 

vào các tháng mùa khô so với mùa mưa (Bảng 3.3). Có thể vào mùa khô, độ 

mặn tăng lên. Điều này phù hợp cho sự tồn tại và phát triển các loài cá bống 

ưa mặn. 

3.1.3. Độ đa dạng thành phần loài cá bống ở VQG Xuân Thủy 

Đường cong tích lũy ghi nhận loài được xây dựng dựa trên các mẫu định 

lượng được thể hiện trong Hình 3.9. Trục hoành thể hiện hiệu suất thu mẫu 

(số lượng lần thu mẫu), trục tung thể hiện số loài thu được. Đường cong bắt 

đầu tại điểm xung quanh bảy loài và số loài gần đạt đến điểm ổn định khi cỡ 

mẫu lớn hơn 10 lần thu mẫu. Hình dạng của đường cong cho thấy nếu tăng tần 

suất, phạm vi thu mẫu, thì vẫn có thể phát hiện được nhiều loài hơn, tuy sự 

tăng này không đáng kể. Do vậy, hiệu suất lấy mẫu của nghiên cứu này là 

tương đối đầy đủ để ước tính độ đa dạng cá bống trong khu vực nghiên cứu. 

 

Hình 3.9. Đường cong tích lũy loài dựa vào mẫu thu cá (tháng) từ RNM 

VQG Xuân Thủy trong giai đoạn 2018-2019. Các thanh dọc thể hiện 

độ lệch chuẩn của số loài thu được 
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Các chỉ số đa dạng sinh học của quần thể cá bống được thể hiện trong 

Bảng 3.6. Các chỉ số Shannon-Weiner (H’), Inverse-Simpson (1/λ) và chỉ số 

đồng đều (J’) trung bình lần lượt là 1,23; 0,76 và 0,58. Ngoài ra, nghiên cứu 

cũng ước tính tổng số loài trong KVNC bằng các phép tính ngoại suy khác 

nhau; ước tính tổng số loài trong KVNC dao động từ 32 đến 36 loài (trung 

bình 34 loài). Dựa trên phân tích định lượng, nghiên cứu phát hiện được 28/34 

(82,4%) loài. Các chỉ số đa dạng của Shannon và Simpson cao nhất vào tháng 

4 và thấp nhất vào tháng 8, trung bình 7 loài mỗi tháng với nhiều loài chiếm 

ưu thế hơn vào tháng 4. Độ đồng đều dao động lớn giữa các tháng, với giá trị 

cao nhất và thấp nhất lần lượt vào tháng 12 và tháng 8 (Bảng 3.6). 

Sự phong phú của quần xã cá bống này được thể hiện rõ hơn qua chỉ số 

đa dạng sinh học Inverse-Simpson với giá trị trung bình là 0,76 nằm ở mức 

vừa phải (1 đại diện cho sự đa dạng vô hạn và 0 là không có sự đa dạng) cho 

các mẫu kết hợp [161]. Mặc dù biểu đồ xếp hạng độ phong phú chỉ ra hai loài 

G. olivaceus và B. sinensis là loài chiếm ưu thế (Hình 3.10) nhưng chỉ số 

đồng đều là 0,85 cho thấy sự phân bố tương đối đồng đều của các loài trong 

quần xã [140]. Kết quả này cho thấy điều kiện môi trường ở VQG Xuân Thủy 

thuận lợi, có vai trò như vùng lý tưởng cho sự đa dạng của quần xã cá bống. 

Bảng 3.6. Các chỉ số đa dạng sinh học của quần xã cá bống tại VQG Xuân 

Thủy ước tính theo tháng và dữ liệu tổng hợp 

Thời gian Độ giàu loài H’ 1/λ J’ 

3/2018 7 1,09 0,58 0,56 

4 15 2,15 0,84 0,79 

5 10 1,66 0,73 0,72 

6 5 1,34 0,69 0,84 

7 3 0,42 0,23 0,38 

8 3 0,22 0,09 0,20 

9 10 1,59 0,72 0,69 

10 10 1,45 0,69 0,63 

11 7 0,85 0,39 0,43 

12 4 1,23 0,69 0,88 

Thời gian Độ giàu loài H’ 1/λ J’ 

1/2019 11 1,56 0,72 0,65 

2 5 1,17 0,66 0,73 
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Trung bình 7,5 ± 3,73 1,23 ± 0,54 0,76 ± 0,16 0,58 ± 0,23 

Tập hợp 28 1,94 0,76 0,85 

Sự phong phú của loài ngoại suy: 

Jack 36,25 ± 5,6 

Chao 34,19 ± 5,44 

Boottrap 32,01 ± 3,43 

 

Ngoài giá trị độ đồng đều, cấu trúc của quần xã cá bống ở KVNC có thể 

được thể hiện qua đường cong độ phong phú về thứ hạng của các mẫu định 

lượng (Hình 3.10). Nghiên cứu này cho thấy quần xã cá bống có G. olivaceus 

và B. sinensis chiếm ưu thế nhất, trong khi gần một nửa số loài còn lại chỉ có 

một hoặc hai cá thể thu được. 

 

Hình 3.10. Đường cong mức độ phong phú của các loài ở KVNC; từ trái sang 

phải, các loài được sắp xếp từ nhiều nhất đến ít nhất 

3.1.4. So sánh thành phần loài giữa VQG Xuân Thủy và các khu vực khác 

ở miền Bắc Việt Nam 

Nghiên cứu tiến hành tổng quan các tài liệu và phân tích mức độ tương 

đồng về thành phần loài giữa các khu hệ cá bống ở Việt Nam (trước nghiên 

cứu này, 2024), được trình bày tại hình 3.11.  

Khu hệ cá bống ở VQG Xuân Thủy trước nghiên cứu này có quan hệ gần 

gũi với cửa sông Văn Úc và Tiền Hải, nhưng lại xa với cá bống ở toàn lưu vực 

sông Hồng. Điều này liên quan tới toàn hệ thống sông Hồng có nhiều loài cá 

bống nước ngọt, khác với hệ sinh thái rừng ngập mặn ở VQG Xuân Thủy. 

Hình 3.11 thể hiện rõ khu hệ cá bống ở VQG Xuân Thủy có sự tương đồng 
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cao với các khu hệ ở miền Bắc Việt Nam, khác với các khu hệ ở miền Trung 

và miền Nam Việt Nam. Điều đó có thể liên quan tới sự tương đồng các điều 

kiện khí hậu, chế độ thủy triều và hình dạng cửa sông, rừng ngập mặn.  

Cụ thể, thành phần loài cá bống ở sông Mã và Cửa Hới có mức tương 

đồng cao nhất (78,95%), bởi Cửa Hới là một cửa sông lớn thuộc hệ thống sông 

Mã, môi trường sống và sinh cảnh tương đồng giữa hai địa điểm nên có thể 

thành phần loài thu được ở 2 nghiên cứu trên có tỷ lệ giống nhau cao dẫn đến 

mức độ gần gũi của 2 khu vực là lớn nhất. Thứ hai là cửa Trần Đề và cửa 

sông, ven biển Cà Mau có mức tương đồng lên tới 68,29%, tiếp theo là cửa 

sông Ba Chẽ và Tiên Yên có độ tương đồng khoảng 63,5% (Hình 3.11). Mặc 

dù khoảng cách vị trí thu mẫu giữa cửa Trần Đề và cửa sông, ven biển Cà Mau 

lớn hơn khoảng cách thu mẫu giữa sông Tiên Yên và Ba Chẽ, nhưng có thể 

do sự tương đồng về môi trường sống cũng như tần suất và số lượng địa 

điểm thu mẫu cũng nhiều hơn nên độ gần gũi về thành phần loài giữa cửa 

Trần Đề và cửa sông, ven biển Cà Mau lớn hơn. Như vậy, sự chênh lệch số 

lượng loài giữa các nghiên cứu có thể bị ảnh hưởng bởi tần suất thu mẫu, 

thời điểm thu mẫu, cách thức thu mẫu và đối tượng thu mẫu (giai đoạn ấu 

trùng, giai đoạn trưởng thành), từ đó sẽ ảnh hưởng đến mức độ gần gũi của 

các khu hệ cá nói chung và khu hệ cá bống nói riêng.  

Kết quả phân tích trên giúp nghiên cứu định hướng trong lựa chọn khu 

hệ cá bống để so sánh, nhận xét nhằm làm rõ tính đa dạng, tính đặc trưng của 

khu vực nghiên cứu, từ đó có thể đánh giá, làm rõ chức năng, vai trò của hệ 

sinh thái RNM ở VQG Xuân Thủy.   
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Hình 3.11. Mức độ tương đồng về thành phần loài cá bống giữa các khu vực ở Việt Nam
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Dựa trên danh sách các loài cá bống thu được từ nghiên cứu này và kết quả 

phân tích mức độ tương đồng thể hiện ở hình 3.11, đề tài lựa chọn một số khu hệ cá 

bống tiêu biểu tại khu vực miền Bắc - nơi có điều kiện môi trường và khí hậu tương 

đồng - nhằm so sánh thành phần loài cá bống giữa VQG Xuân Thủy và các khu hệ 

lân cận trong cùng vùng địa lý (Hình 3.12). 

Danh sách thành phần loài cá giữa VQG Xuân Thủy và các khu vực khác ở 

phía Bắc Việt Nam được thể hiện ở phụ lục 6. Dựa vào danh sách trên cho thấy, 

thành phần loài cá bống ở VQG Xuân Thủy giống nhất với thành phần loài ở 

KBTTN ĐNN Tiền Hải và khác với thành phần loài ở Vịnh Hạ Long nhất (Bảng 

3.7, Hình 3.12). Mặc dù có sự tương đồng về sự hiện diện của RNM nhưng các loài 

cá bống ở KVNC khác xa so với ở Phù Long (Bảng 3.7, Hình 3.12). 

 

Hình 3.12. Sự tương đồng về thành phần loài của các loài cá bống phân bố ở một số 

khu vực ven biển miền Bắc Việt Nam 

Rừng ngập mặn có vai trò quan trọng trong việc cung cấp môi trường thích 

hợp cho cá bống sinh trưởng và phát triển bởi chúng rất đa dạng và một số loài 

chiếm ưu thế tại các khu RNM và cửa sông ven biển [104, 165, 133, 178, 179]. Vị 

trí lấy mẫu trong nghiên cứu hiện tại chỉ giới hạn trong RNM ở lưu vực sông Hồng, 

nơi có RNM phát triển tốt ở miền Bắc Việt Nam nhưng có số lượng loài gần tương 

đương với sông Hồng (xét toàn lưu vực) và Vịnh Hạ Long khi mà số lượng loài ở 

các khu vực này được thu thập từ các cuộc khảo sát quy mô lớn [108, 132] và cao 

hơn nhiều so với các khu vực còn lại (Phụ lục 6), cho thấy sự đa dạng cao của cá 

bống trong RNM của KVNC. Hơn nữa, nghiên cứu này còn bổ sung thêm 16 loài 



81 

 

cho khu hệ cá bống ở lưu vực sông Hồng (Bảng 3.3). Kết quả so sánh thành phần 

loài cũng cho thấy nghiên cứu này đã tiến hành thu mẫu tập trung hơn so với các 

nghiên cứu trước đây tại cửa sông của sông Hồng, mặc dù nghiên cứu chỉ thu thập 

cá ở bên trong RNM, khác với các cuộc khảo sát thu mẫu của Nguyễn Thành Nam 

[132] tại các điểm dọc theo dòng chính và một số nhánh của sông Hồng. Sự khác biệt 

về khu vực thu mẫu có thể là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về thành phần loài ghi 

nhận được. Điều này cũng được thể hiện qua hệ số tương đồng thấp giữa cá bống giữa 

VQG Xuân Thủy và sông Hồng (0,613) mặc dù khu vực thu mẫu của nghiên cứu này 

là một phần của sông Hồng  (Bảng 3.7, Hình 3.12). Những kết quả thu được cung cấp 

thêm bằng chứng về vai trò quan trọng của RNM đối với cá bống. 

So sánh với nghiên cứu của Kimura et al. [108] cho thấy, thành phần loài cá 

bống ở Vịnh Hạ Long và RNM Phù Long khác xa với VQG Xuân Thủy (Hình 

3.12). Tại Vịnh Hạ Long, Kimura et al. [108] đã tiến hành khảo sát từ năm 2009 đến 

năm 2016, và tiến hành mua mẫu ở các chợ địa phương, do đó, một số loài cá bống 

điển hình cho các vùng ven biển hoặc biển (ví dụ Amblyeleotris gymnocephala và 

Oxyurichthys uronema) cũng đã được thu thập, dẫn đến thành phần loài cá bống trở 

nên khác biệt. Tuy nhiên, danh sách thành phần loài cá bống mà Kimura et al. [108] 

công bố cũng gần tương đương với nghiên cứu này trong RNM. Điều này sẽ là cơ 

sở chứng minh tính đa dạng cao của quần xã cá bống trong RNM nếu nghiên cứu 

được tiến hành khảo sát chuyên sâu. Mặt khác, còn gợi ra mức độ phong phú của 

loài sẽ tăng lên nếu phạm vi thu mẫu tăng (Hình 3.12). 

Trong khi đó, hai cuộc điều tra được thực hiện vào năm 2011 tại Phù Long chỉ 

thu được 11 loài cá bống, thấp hơn nhiều so với nghiên cứu này (43 loài) (Phụ lục 

6). Sự khác biệt về số lượng loài có thể là do sự khác biệt về diện tích RNM. Diện 

tích RNM tự nhiên ở Phù Long nhỏ hơn nhiều so với ở VQG Xuân Thủy (1.855 ha 

so với 38,6 ha) [26, 41]. Nỗ lực lấy mẫu nhiều hơn (thu thập hàng tháng) tại VQG 

Xuân Thủy cũng có thể ảnh hưởng tới kết quả về độ đa dạng của nghiên cứu. Đáng 

chú ý, thành phần loài giữa hai địa điểm này rất khác nhau. Tại thời điểm nghiên 

cứu, VQG Xuân Thủy chịu ảnh hưởng mạnh và thường xuyên của lượng nước sông 

Hồng đổ ra, nước có độ mặn thấp hơn, khác với RNM Phù Long chịu ảnh hưởng 

mạnh của thủy triều, độ mặn luôn cao. So sánh chỉ ra có ba loài xuất hiện ở cả hai 
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địa điểm, đó là Acentrogobius viridipunctatus, Taenioides fusionis và 

Psammogobius biocellatus. Phát hiện này cho thấy quần xã cá bống trong RNM 

VQG Xuân Thủy mang đặc trưng của hệ sinh thái cửa sông. Như vậy, RNM cửa 

sông dường như là nơi cư trú tốt cho cá bống ở vùng nhiệt đới.  

Một số yếu tố khác có thể dẫn đến sự khác biệt thành phần loài giữa VQG 

Xuân Thủy với Vịnh Hạ Long và RNM Phù Long là vị trí địa lý. VQG Xuân Thủy 

nằm ở khu vực cửa sông, nơi giao thoa giữa nước ngọt, nước mặn và nước lợ [42]. 

Góp phần tạo nên sự đa dạng về môi trường sống và sự xuất hiện của các loài cá bống 

nước ngọt và nước lợ, thay vì chủ yếu là các loài cá bống nước mặn như ở Vịnh Hạ 

Long và RNM Phù Long khi có vị trí là đảo. Sự khác nhau về hình thái cửa sông giữa 

các khu vực này cũng có thể là yếu tố góp phần sự khác biệt về thành phần loài cá 

bống. Vịnh Hạ Long và RNM Phù Long là 2 khu vực thuộc cửa sông hình phễu điển 

hình. Trong khi VQG Xuân Thủy thuộc cửa sông kiểu delta châu thổ Bắc Bộ [42]. Sự 

tương phản này đã góp phần tạo nên những điều kiện môi trường sống khác nhau dẫn 

tới thành phần loài của các khu vực trên có sự khác biệt. Tuy nhiên, để so sánh và xác 

nhận điều này cần điều tra thêm ở những nơi khác ở Việt Nam. 

Trong cùng một lưu vực sông nhưng RNM ở VQG Xuân Thủy phát triển hơn 

so với KBTTN ĐNN Tiền Hải. Do RNM có vai trò quan trọng cho quần xã cá [118] 

và RNM phát triển hỗ trợ cho quần xã cá tốt hơn so với RNM kém phát triển [26, 

183] nên thành phần loài cá bống ở VQG Xuân Thủy đa dạng hơn so với KBTTN 

ĐNN Tiền Hải (43 so với 25 loài) do có thể RNM ở VQG trước đây phát triển tốt 

hơn [179]. Mặt khác, một số loài cá bống được ghi nhận thích nghi tốt hơn ở khu 

vực RNM phát triển của VQG Xuân Thủy như P. modetus [178], B. sinensis [133] 

và G. olivaceus [165]. Tuy nhiên, thành phần loài gần như có sự tương đồng giữa 

hai địa điểm này (Hình 3.12), có thể do hai địa điểm đều nằm ở hai bên nhánh 

chính của sông Hồng chịu ảnh hưởng bởi lưu lượng nước của cùng một con sông 

nên có các điều kiện thủy văn tương tự nhau. 
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Bảng 3.7. Sự tương đồng về thành phần loài cá bống giữa KVNC với các khu vực khác ở miền Bắc Việt Nam 

Khu vực 

Sông Ba 

Chẽ 

Sông 

Tiên 

Yên 

Vịnh 

Hạ 

Long 

RNM 

Phù 

Long 

Sông 

Bạch 

Đằng 

Sông 

Văn Úc 

KBTTN 

ĐNN 

Tiền Hải 

Sông 

Hồng 

Sông 

Mã 

VQG 

Xuân 

Thủy 

Tài liệu Tran & 

Ta [181]  

Tran & 

Ta [181]  

Kimura 

et al. 

[108] 

Nguyễn 

Thị Minh 

Huyền và 

cs. [26] 

Nguyễn 

Xuân 

Huấn và 

cs. [17] 

Nguyễn 

Xuân 

Huấn và 

cs. [18] 

Trần Đức 

Hậu và 

cs. [179] 

Nguyễn 

Hữu Dực 

và cs. 

[132] 

Dương 

Quang 

Ngọc 

[34] 

Nghiên 

cứu này 

Số lượng loài 16 16 42 11 21 20 25 44 20 43 

Sông Ba Chẽ 1 

         Sông Tiên Yên 0,868 1 

        Vịnh Hạ Long 0,604 0,623 1 

       RMN Phù Long 0,802 0,783 0,557 1 

      Sông Bạch Đằng 0,783 0,745 0,557 0,736 1 

     Sông Văn Úc 0,811 0,849 0,566 0,783 0,821 1 

    KBTTN ĐNN Tiền Hải 0,764 0,783 0,613 0,698 0,735 0,821 1 

   Sông Hồng 0,717 0,698 0,471 0,613 0,650 0,736 0,651 1 

  Sông Mã 0,830 0,811 0,566 0,764 0,764 0,830 0,783 0,717 1 

 VQG Xuân Thủy 0,632 0,669 0,481 0,574 0,604 0,726 0,811 0,613 0,670 1 
 

 



84 

 

Trên hết, sự đa dạng của cá bống trong RNM ở cửa sông Ba Lạt cao hơn so 

với các khu vực khác (Phụ lục 6, Bảng 3.7) liên quan đến vị trí và địa hình của cửa 

sông này ở miền Bắc Việt Nam. Ba Lạt là cửa sông lớn nhất miền Bắc Việt Nam, và 

đặc trưng bởi một bãi triều rộng, với RNM bao quanh [189]. Cửa sông nhận một 

lượng trầm tích từ sông Hồng với 115 triệu tấn/năm [41]. Vào mùa khô xâm nhập 

mặn diễn ra sâu trong đất liền trên 20 km do thủy triều dâng và không có nước ngọt từ 

đầu nguồn đổ về. Khu vực này có chu kỳ nhật triều dao động trung bình từ 1,5 - 1,8 m, 

mực nước triều lớn nhất đạt 4,5 m [41]. Hơn nữa, RNM cung cấp nơi trú ẩn và trầm 

tích bề mặt, rất quan trọng đối với các loài khác nhau của hệ động vật sống trong RNM 

[169]. Các sinh cảnh đa dạng và đặc trưng ở KVNC có thể góp phần tạo nên sự đa 

dạng của các sinh vật thủy sinh, đặc biệt là cá bống, loài chiếm ưu thế ở RNM và cửa 

sông [11, 93, 107, 165, 176]. So với các khu vực khác ở miền Bắc Việt Nam, KVNC 

có diện tích RNM và cửa sông lớn hơn. Đây là bằng chứng quan trọng nhất chứng 

minh sự đa dạng của cá bống ở vùng RNM cửa sông nhiệt đới này. 

Vai trò của RNM được Đỗ Thị Ngọc Ánh và cs. [80] làm rõ đối với loài cá 

Bống bùn (Periophthalmus modestus) ở KVNC khi sử dụng mô hình học máy và 

viễn thám. Trong nghiên cứu này, các tác giả sử dụng mô hình lai, mạng thần kinh 

nhân tạo (ANN)-tăng cường độ dốc cực cao (XGBoost). Sự phân bố của loài cá này 

bị chi phối bởi nhiệt độ và những thay đổi của RNM. Hơn nữa, bằng cách sử dụng 

mô hình mạng đối nghịch tạo sinh (GANs), các tác giả cho thấy sự suy giảm diện 

tích RNM do các hoạt động của con người trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 

năm 2023. Sự thay đổi này cùng với sự gia tăng nhiệt độ ảnh hưởng đến GĐS của 

P. modestus, khi chúng có xu hướng phân bố ở các khu vực RNM và tránh các khu 

vực bị ảnh hưởng bởi con người. Vì vậy, có thể kết luận rằng những thay đổi trong 

môi trường của P. modestus như RNM có ảnh hưởng đáng kể đến sự phân bố và tỷ 

lệ sống của chúng [80]. 

Phần 1 của luận án cung cấp thành phần loài cá bống dựa vào thực địa thu mẫu 

theo tháng và sử dụng nhiều phương thức đánh bắt khác nhau. Đây là thông tin quan 

trọng cho công tác xây dựng dữ liệu đa dạng sinh học ở KVNC. Nghiên cứu cũng 
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chỉ ra những ghi nhận mới cho khu hệ cá của KVNC và Việt Nam. Đây là những 

thông tin có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Mặc dù vậy, đường cong tích lũy loài 

cho thấy có thể ghi nhận được nhiều loài cá bống hơn nếu tăng kích thước mẫu và 

tiến hành thực địa ở nhiều điểm hơn.  

Sự xuất hiện các loài, các chỉ số đa dạng, dẫn liệu định lượng phản ánh đặc 

trưng của cá bống ở KVNC, chỉ ra sự ưu thế của hai loài cá Bống chấm gáy và cá 

Bống bớp. Mặc dù nhiều loài xuất hiện hầu hết các tháng trong năm nhưng tập 

chung chủ yếu vào mùa mưa, khi có các chỉ số đa dạng cao. Thông tin này cũng có 

ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn, khai thác bền vững nguồn lợi cá bống ở 

KVNC.  

Sự đa dạng cá bống ở VQG Xuân Thủy cho thấy vai trò của RNM và cũng là 

thông tin quan trọng cho công tác bảo tồn. Bảo tồn các loài cá bống đồng nghĩa với 

yêu cầu đầu tiên là bảo tồn, phát triển RNM. Vai trò quan trọng của hệ sinh thái 

RNM, cửa sông đã được các nghiên cứu gần đây chỉ ra [15, 33, 51, 49, 80, 81, 133, 

165, 178]. 

3.2. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA 03 LOÀI CÁ BỐNG CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ Ở 

VQG XUÂN THỦY  

3.2.1. Mô tả hình thái của 03 loài cá bống có giá trị kinh tế ở VQG Xuân Thủy 

3.2.1.1. Mô tả hình thái loài Glossogobius olivaceus 

a. Hình thái ngoài 

Nghiên cứu tiến hành phân tích đặc điểm hình thái của loài Glossogobius 

olivaceus dựa trên 50 mẫu, 57,80-99,00 mm SL. 

G. olivaceus có thân hình thoi dài và màu nâu, phía sau dẹt; đầu dài và phẳng; 

mõm dài và nhọn; xương hàm trên vượt ra ngoài đường kính mắt; hàm dưới dài hơn 

hàm trên; răng dạng nhung với đường ngoài cùng của hàm dưới to và thô; lưỡi hai 

thùy; màng mang nối với eo mang; vảy lược lớn và phủ dọc cơ thể. Trên vây lưng 

có những đốm sẫm màu trên vây lưng, một đốm đen nhỏ ở cuống đuôi; các đường 

đen dọc hai bên thân, thường không rõ ràng; các sọc dọc trên vây đuôi tròn; hai vây 

lưng riêng biệt, gai thứ hai của vây lưng trước cứng, đôi khi dài ra thành sợi. Có 4-5 
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đốm đen rộng xen kẽ với 3-4 đốm khác dọc theo đường bên. Vây lưng có một số 

chấm đen đối xứng tập trung lại. Phần trước của vây lưng có 2-3 hàng chấm đen 

nhỏ, đôi khi không đều. Vây hậu môn và vây bụng màu xám nhạt có viền sáng, 

trong khi vây ngực và vây đuôi có sọc nhỏ màu nâu và nhạt dần về phía trước 

(Hình 3.13).  

 
Hình 3.13. G. olivaceus thu được ở VQG Xuân Thủy, SL = 98,00 mm 

Số tia vây lưng: VI-I, 8-9; tia vây ngực: 2, 12-15; tia hậu môn I, 8; tia vây đuôi 

4-6 + 13-15. Vảy đường bên: 30-31; vảy ngang thân: 11-14; vảy phía trên đường 

bên: 3-6; vảy dưới đường bên: 7-9. Kết quả này nhìn chung phù hợp với mô tả trước 

đây về loài Gobius fasciato-punctatus được ghi nhận ở Việt Nam [12]. Gobius 

fasciato-punctatus là tên đồng vật của G. olivaceus. 

b. Tỷ lệ cơ thể theo giới tính và kích thước 

Các đặc điểm hình thái đo được ở cả hai giới tính của G. olivaceus được thể 

hiện trong Bảng 3.8. Trong tổng số 14 chỉ số, có đến 12 chỉ số cá thể đực lớn hơn 

không đáng kể so với cá thể cái, trong khi chỉ số về đường kính mắt (OD) tương 

đồng ở cả hai giới (7,31%) và chỉ số về chiều cao cuối đuôi (CPD) ở cá thể cái lớn 

hơn không đáng kể so với cá thể đực. Điều này cho thấy không có sự khác biệt rõ 

ràng giữa cá thể đực và cá thể cái về các thuộc tính hình thái, đặc biệt là về sự khác 

biệt về kích thước chiều dài. Toàn bộ các đặc điểm hình thái đo được ở các kích 
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thước khác nhau của G. olivaceus cho thấy tỷ lệ giữa các bộ phận cơ thể ổn định 

trong quá trình sinh trưởng và phát triển. 

 

Bảng 3.8. Các thông số về tỷ lệ hình thái giữa hai giới của loài G. olivaceus 

Chỉ số đo Cá thể đực 

(n=12) 
Cá thể cái 

(n=38) 

Tổng 

(n=50) 

 Min Max TB Min Max TB Min Max TB 

SL (mm) 57,80 98,55 76,27 63,50 99,00 81,45 57,80 99,00 79,72 

Tỷ lệ các số đo của cơ thể/Chiều dài chuẩn (%) 
PAL 55,98 59,80 58,22 50,45 60,31 57,72 50,45 60,31 57,89 
PDL 37,28 40,66 38,83 34,65 40,31 38,21 34,65 40,66 38,42 
BD 17,91 23,13 20,28 14,95 22,74 19,37 14,95 23,13 19,68 
UjL 8,93 12,84 10,95 8,55 14,11 10,80 8,55 14,11 10,85 
SnL 7,79 10,05 8,83 7,48 9,78 8,78 7,48 10,05 8,80 
HL 31,10 33,74 32,24 29,99 33,93 32,04 29,99 33,93 32,11 

POL 16,24 18,50 17,28 14,85 18,77 16,87 14,85 18,77 17,01 

OD 6,38 8,65 7,31 6,21 8,31 7,31 6,21 8,65 7,31 

PFL 19,57 27,34 24,43 20,30 26,38 23,60 19,57 27,34 23,87 

VFL 18,49 23,45 21,19 18,78 23,49 20,92 18,49 23,49 21,01 

DFBL 39,29 42,62 41,14 37,59 43,11 40,87 37,59 43,11 40,96 

ABL 15,28 19,94 17,25 14,43 17,96 16,29 14,43 19,94 16,61 

CPL 23,95 26,54 25,23 21,88 26,94 24,83 21,88 26,94 24,97 

CPD 10,70 12,21 11,32 9,68 25,70 11,53 9,68 25,70 11,46 

c. Đặc điểm chẩn loại 

Glossogobius olivaceus cũng có đặc điểm chung với các loài khác trong giống 

Glossogobius (Glossogobius aureus, Glossogobius guiris thu thập từ VQG Xuân 

Thủy) về các đường cảm giác: 6 đường dọc trên má, một ở nắp mang. Tuy nhiên, G. 

olivaceus có thể dễ dàng phân biệt với các loài khác bằng 2-3 hàng đốm đen nhỏ tạo 

thành cụm hoặc nằm ngang ở phía trước vây lưng, một đốm sẫm màu ở gần gốc vây 

lưng (Hình 3.14). 
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Hình 3.14. Sắc tố đặc trưng của G. olivaceus so với các loài Glossogobius khác 

được thu thập ở VQG Xuân Thủy 

3.2.1.2. Mô tả hình thái của loài Glossogobius giuris  

a. Hình thái ngoài 

Nghiên cứu tiến hành phân tích đặc điểm hình thái của loài Glossogobius 

giuris dựa trên 16 mẫu, 81,90-150,70 mm SL. 

G. giuris có thân thuôn dài, đuôi dẹp bên, đầu dẹp bằng. Mõm dài, nhọn. Hàm 

dưới dài hơn hàm trên. Miệng rộng, rạch miệng hơi xiên, kéo dài về phía sau vượt 

quá cạnh trước ổ mắt. Hai hàm nhiều răng nhỏ, răng nhọn mọc thành nhiều hàng, 

hàng trong và hàng ngoài cùng lớn khoẻ, cong vào trong. Lưỡi xẻ thành hai thùy. 

Màng nắp mang liền với eo mang, khe mang rộng. Trên má có 5 đường cảm giác 

chạy song song, đường 3 và đường 4 gồm 3 đường nhỏ xếp sát nhau. Mỗi bên hai lỗ 

mũi nằm tương đối gần nhau. Lỗ mũi trước hình ống, lỗ mũi sau có lớp da thấp. 

Mắt nằm phía trên đầu. Lỗ hậu môn nằm gần gốc vây hậu môn. Hai vây lưng rời 

nhau. Khởi điểm vây lưng hai và kết thúc của nó đều trước khởi điểm và kết thúc 

của vây hậu môn. Vây ngực tròn, dài. Vây bụng hình bầu dục. Vây đuôi tù. Phần 

lưng màu xám đen, bụng trắng nhạt. Dọc bên hông có 5 đốm đen tròn, to, đốm trên 

gốc vây đuôi rất nhỏ. Vây bụng trắng, gốc vây ngực có một chấm đen. Vây hậu 

môn đen nhạt. Vây lưng và vây đuôi có các chấm đen nhỏ xếp thành hàng (Hình 

3.15).      
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Hình 3.15. G. giuris thu được ở VQG Xuân Thủy, SL= 135,7 mm 

Số tia vây lưng: VI-I, 9-10; tia vây ngực: 19-22; vây bụng: I,5; vây hậu môn I, 

8–9. Vảy dọc thân: 30-32; vảy ngang thân: 9; vảy trước vây lưng: 22-25. So sánh 

với những mô tả trước đây về loài G. giuris thì kết quả này là phù hợp [12]. 

b. Tỉ lệ cơ thể giữa giới tính và kích thước 

Bảng 3.9 thể hiện các thông số hình thái tối đa, tối thiểu và trung bình của loài 

G. giuris thu thập từ VQG Xuân Thủy được so sánh với chiều dài chuẩn của cơ thể. 

Kết quả cho thấy các chỉ số đo giữa cá thể cái và cá thể đực của G. giuris không có 

sự khác biệt đáng kể. Các chỉ số đo ở các kích thước khác nhau của G. giuris cho 

thấy tỷ lệ giữa các bộ phận cơ thể ổn định trong quá trình sinh trưởng và phát triển. 

Bảng 3.9. Các thông số về tỷ lệ hình thái giữa hai giới của loài G. giuris                                   

ở VQG Xuân Thủy 

Chỉ số Cá thể đực (n=9) Cá thể cái (n=7) Tổng (n=16) 

 Min Max TB Min Max TB Min Max TB 

SL (mm) 85,9 150,7 123,1 81,9 135,7 93,7 81,9 150,7 116,09 

Tỷ lệ các số đo của cơ thể/Chiều dài chuẩn (%) 

HL 29,21 33,17 31,03 29,84 32,06 31,36 29,21 33,17 31,18 

UjL 13,19 14,25 13,74 12,04 14,45 13,06 12,04 14,45 13,45 

SnL 8,96 11,11 10,12 8,06 10,39 9,51 8,06 11,11 9,85 

OD 4,18 7,56 5,31 5,33 7,01 6,30 4,18 7,56 5,74 

IOW 2,58 4,78 3,71 1,48 3,42 2,21 1,48 4,78 3,06 

BD 13,74 18,20 16,05 10,49 17,83 15,58 10,49 18,20 15,84 

PDL 36,99 41,71 39,26 38,76 41,26 39,77 36,99 41,71 39,48 

PAL 60,41 67,32 62,29 60,68 65,85 62,43 60,41 67,32 62,35 

ABL 15,13 25,39 18,11 13,75 16,43 15,23 13,75 25,39 16,85 

CPL 18,18 24,40 21,86 22,32 26,65 24,10 18,18 26,65 22,84 

CPD 8,36 11,71 10,20 9,29 10,87 9,99 8,36 11,71 10,11 
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c. Đặc điểm chẩn loại 

G. giuris vẫn có những đặc điểm dễ dàng phân biệt với các loài khác: gốc vây 

đuôi có chấm đen to; nắp mang có vảy; đường cảm giác số 9, đường số 6 và số 10 

gồm 3 đường nhỏ xếp sát nhau; đường cảm giác số 8 và số 11 là đường đơn (Hình 3.16). 

 

Hình 3.16. Đường cảm giác của G. giuris so với các loài Glossogobius khác                                 

ở VQG Xuân Thủy [49] 

d. Mối tương quan chiều dài và khối lượng 

Kết quả phân tích mối tương quan giữa chiều dài và khối lượng của loài G. 

giuris được thể hiện ở Bảng 3.10. Hệ số mũ b trung bình của cá thể đực là 3,14 lớn 

hơn so với cá thể cái (2,52) cho thấy sự tăng trưởng chiều dài và khối lượng ở cá thể 

đực là khá đồng đều còn ở cá thể cái có sự tăng trưởng thiên về chiều dài. Vào mùa 

mưa, hệ số b của loài G. giuris có mức tăng trưởng thấp hơn mùa khô (2,662 vs. 

3,207). Nguyên nhân có thể do vào mùa mưa nguồn thức ăn của cá Bống cát tối dồi 

dào đối với cá thể đực nhưng lại là thời gian các cá thể cái tập trung sinh sản dẫn 

đến tiêu hao năng lượng cho quá trình này [39]. Tuy nhiên, khi xét chung cả quần 

thể, hệ số tăng trưởng b ≈ 3 (b=2,905) (Bảng 3.10), cho thấy cá Bống cát tối vẫn là 

loài thuộc nhóm cá tăng trưởng đồng đều.  

Khác với kết quả của nghiên cứu này, G. giuris thu tại sông Cồn Tròn (Cù Lao 

Dung, Sóc Trăng) trong nghiên cứu của Đinh Minh Quang và Lý Văn Trọng có hệ 

số b ở cá cái cao hơn cá đực (2,2223-3,0021 vs. 2,261-2,934) và hệ số tăng trưởng 

của loài tại khu vực này ở mùa mưa cao hơn mùa khô [39]. Tương tự, nghiên cứu 

của Phan Hoàng Giẻo và cs. với giá trị b của cá cái G. giuris tại bãi bồi và RNM 

của ĐBSCL cao hơn cá đực (3,06 vs. 2,94) nhưng xét theo mùa thì giá trị này tương 

tự với VQG Xuân Thủy [148]. Sự khác nhau này có thể do điều kiện môi trường 
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(cửa sông, RNM vs. sông và bãi bồi, RNM), cùng với đó là số lượng mẫu (64 vs. 

325 và 600, tương ứng) và thời gian, tần xuất thu mẫu khác nhau [39, 148].  

So sánh với 2 loài là G. olivaceus và B. siensis tại KVNC, giá trị b của cá đực 

và cá cái đều lớn hơn 3 ở cả hai loài (vs. nhỏ hơn ở G. giuris). Tương tự, giá trị b 

của LWR vào mùa khô và mùa mưa ở loài G. olivaceus và B. sinensis cũng đều lớn 

hơn 3 thay vì ngược lại như ở loài G. giuris (Bảng 3.11). Như vậy có thể thấy điều 

kiện môi trường sống của VQG Xuân Thủy là phù hợp cho sự phát triển và chiếm 

ưu thế của hai loài G. olivaceus và B. sinensis.  
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Bảng 3.10. Thống kê mô tả các tham số hồi quy về mối quan hệ tương quan giữa chiều dài-khối lượng (LWR)                                                                                                          

theo mùa và giới tính của Glossogobius giuris ở VQG Xuân Thủy 

  Số mẫu TL (cm) W (g) 
Hệ số a Hệ số mũ b 

R2 p 
So sánh với 3 

Kiểu tăng trưởng 
a  2,50% 97,50% b  2,50% 97,50% t df p 

Con cái 31 10,45-19,64 10,27-55,58 0,027 0,01 0,071 2,52 2,154 2,887 0,872 <0,001 -2,676 29 0,012 -A 

Con đực 33 9,45-18,99 5,28-49,36 0,005 0,002 0,011 3,14 2,834 3,447 0,934 <0,001 0,933 31 0,358 I 

Mùa mưa 35 9,49-19,64 5,64-55,68 0,019 0,008 0,042 2,662 2,356 2,968 0,905 <0,001 -2,25 33 0,031 -A 

Mùa khô 29 9,45-19,41 5,28-49,62 0,004 0,002 0,007 3,207 2,991 3,423 0,972 <0,001 1,962 27 0,06 I 

Tổng 64 9,45-19,64 5,28-55,58 0,009 0,005 0,017 2,905 2,663 3,148 0,903 <0,001 -0,781 62 0,438 I 

Bảng 3.11. So sánh LWR của loài G. giuris với G. olivaceus và B. sinensis tại VQG Xuân Thủy, tỉnh Nam Định  

Loài Giới tính Số mẫu TL (cm) W (g) a b R2 Kiểu tăng trưởng 

G. giuris 

Cá cái 31 10,45-19,64 10,27-55,58 0,027 2,52 0,872 -A 

Cá đực 33 9,45-18,99 5,28-49,36 0,005 3,14 0,934 I 

Mùa mưa 35 9,49-19,64 5,64-55,68 0,019 2,662 0,905 -A 

Mùa khô 29 9,45-19,41 5,28-49,62 0,004 3,207 0,972 I 

Tổng 64 9,45-19,64 5,28-55,58 0,009 2,905 0,903 I 

B. sinensis [133] 

Cá cái 225 7,2-18,2 3,5-85,2 0,006 3,233 0,979 +A 

Cá đực 217 7,0-21,4 3,0-114,4 0,006 3,240 0,985 +A 

Mùa mưa 242 7,5-18,0 3,5-85,2 0,008 3,23 0,9712 +A 

Mùa khô 200 7,0-21,4 3,0-114,4 0,006 3,25 0,9939 +A 

Tổng 442 7,00-21,40 3,00-114,40 0,006 3,24 0,9848 +A 

G. olivaceus [165] 

Cá cái 345 6,00-14,97 1,6-27,1 0,006 3,162 0,96 +A 

Cá đực 334 5,50-14,89 1,5-34,6 0,005 3,285 0,95 +A 

Mùa mưa 276 6,00-14,97 1,6-27,1 0,006 3,193 0,96 +A 

Mùa khô 403 5,50-14,89 1,5-34,6 0,004 3,349 0,92 +A 

Tổng 679 5,50-14,97 1,5-34,6 0,005 3,285 0,95 +A 



92 

 

3.2.1.3. Mô tả hình thái của loài Bostrychus sinensis  

Nghiên cứu tiến hành phân tích đặc điểm hình thái của loài Boschychus 

sinensis dựa trên 50 mẫu, 62,10-155,00 mm SL. 

Các chỉ số đo, số đếm hình thái ngoài của loài B. sinensis được thể hiện ở 

bảng 3.12. 

Thân cá có dạng hình trụ thuôn dài với chiều rộng thân giảm dần từ đầu đến 

đuôi. Đầu cá hơi dẹt (HL= 26,2-33,9 % SL). Mắt nhỏ (OD = 27,7-42,7 % HL). 

Khoảng cách hai mắt rộng (IOW = 53,9-71,5 % HL). Miệng rộng xiên và hai hàm 

đều nhau. Hai hàm có nhiều hàng răng nhỏ nhọn, tập trung ở cửa miệng. Mỗi bên 

đầu có hai lỗ mũi. Lỗ mũi trước có hình ống dài, nằm ngay phía trên và chạm tới 

môi trên. Lỗ mũi sau có hình dạng ống ngắn và nằm ở phía trước mắt. Đuôi cá dài 

và khỏe (Hình 3.17). 

 

Hình 3.17. B. sinensis thu được ở VQG Xuân Thủy, SL=164,3 mm 

Bảng 3.12. Các thông số về tỷ lệ hình thái giữa hai giới của loài B. sinensis 

Chỉ số Cá thể đực (n=19) Cá thể cái (n=31) Tổng (n=50) 

 Min Max TB Min Max TB Min Max TB 

SL (mm) 62,1 138,1 95,48 71,00 155,00 103,59 62,10 155,00 101,00 

Tỷ lệ các số đo của cơ thể/Chiều dài chuẩn (%)  

PAL 60,64 67,62 64,55 61,54 67,62 64,78 60,64 67,62 64,55 

PDL 30,37 41,26 38,33 30,37 41,26 38,14 30,37 41,26 38,33 

BD 15,50 22,58 18,46 15,80 22,58 18,80 15,50 22,58 18,46 
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Chỉ số Cá thể đực (n=19) Cá thể cái (n=31) Tổng (n=50) 

UjL 8,82 17,04 11,43 8,82 17,04 11,39 8,82 17,04 11,43 

SnL 3,47 7,92 5,76 3,47 7,36 5,60 3,47 7,92 5,76 

HL 26,16 33,95 28,51 26,29 33,95 28,30 26,16 33,95 28,51 

POL 17,12 19,55 18,30 17,12 19,55 18,27 17,12 19,55 18,30 

OD 3,26 5,45 4,35 3,26 5,07 4,22 3,26 5,45 4,35 

IOW 10,37 20,05 17,21 13,87 19,64 17,31 10,37 20,05 17,21 

PFL 13,56 21,53 16,97 13,56 21,53 16,76 13,56 21,53 16,97 

VFL 39,88 45,88 42,54 40,98 45,88 42,65 39,88 45,88 42,54 

DFBL 12,61 15,78 14,08 12,61 15,78 14,03 12,61 15,78 14,08 

ABL 20,13 24,96 22,44 20,85 24,23 22,49 20,13 24,96 22,44 

CPL 12,50 17,70 15,08 12,50 17,70 15,17 12,50 17,70 15,08 

 

Bostrychus sinensis có hai vây lưng riêng biệt trong đó vây lưng thứ nhất thấp 

và ngắn hơn vây lưng thứ hai. Vây lưng thứ nhất có sáu tia cứng. Vây lưng thứ hai có 1 

tia cứng và 11 tia mềm. Ở giữa vây lưng thứ nhất có một sọc ngang lớn màu trắng. Vây 

lưng thứ hai có một số sọc ngang màu nâu và trắng xếp xen kẽ nhau. Vây bụng ngắn và 

không dài tới gốc vây hậu môn. Vây ngực rộng, tròn, gốc vây có màu nâu sẫm nhạt dần 

ra phía ngoài. Vây ngực có 17-18 tia mềm. Gốc vây bụng nằm ở phía trước gốc vây 

ngực và chúng không liền kề nhau. Hai vây bụng nằm cạnh nhau nhưng tách rời. Vây 

hậu môn có 1 tia cứng và 8-9 tia mềm, tuy nhiên, một số tia bên ngoài vẫn chưa phân 

nhánh ở cá cỡ nhỏ. Vây đuôi ngắn và có hình cung tròn. Gốc vây đuôi có đốm hình 

trứng, màu đen với đường viền màu trắng. Gốc vây đuôi có màu đen, sau đó mờ dần ra 

ngoài thành đường viền màu trắng xám. 

Đầu và thân cá được bao phủ bởi những vảy tròn nhỏ. Dọc theo lưng có những 

vảy rất nhỏ màu đen và nâu sẫm, màu nhạt dần về phía bụng. Xuất hiện một số đốm 

trắng nhỏ dọc thân từ nắp mang đến gốc vây đuôi. 

Màu sắc: Khi cá còn sống có màu đen, bóng mượt do có vảy nhỏ phủ dọc thân. 

Bostrychus sinensis phân biệt với loài cùng giống là B. macrodon. Đặc điểm 

khác biệt giữa hai loài là vây lưng thứ hai của B. sinensis có 1 tia cứng và 11 tia 

mềm; và vây đuôi của nó có hình dạng gần tròn, có đốm tròn, màu đen với đường 

viền màu trắng [12]. 
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Nhìn chung, mô tả về B. sinensis trong nghiên cứu này tương tự như các công 

trình trước của Nguyễn Văn Hảo [12], SĐVN (2007) [2] và Nakabo [129] với một số 

khác biệt nhỏ, có thể liên quan đến sự khác nhau về số lượng mẫu phân tích. 

3.2.2. Đặc điểm sinh sản của ba loài cá bống có giá trị kinh tế ở VQG Xuân Thủy 

3.2.2.1. Đặc điểm sinh sản của loài Glossogobius olivaceus 

a. Tỷ lệ giới tính 

Dựa trên phân tích 679 mẫu loài G. olivaceus được thu thập hàng tháng từ 

tháng 3 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019, nghiên cứu của Tạ Thị Thủy và cs. cho 

thấy tỷ lệ giới tính xấp xỉ 1:1 tại VQG Xuân Thủy [165]. 

b. Hệ số thành thục sinh dục (GSI) và chỉ số gan (HSI) 

Giá trị GSI của G. olivaceus tăng từ tháng 4 đến tháng 9 (mùa mưa) trước khi 

giảm vào mùa khô (tháng 10 đến tháng 3) (Hình 3.18). Giá trị GSI trong mùa mưa 

cao hơn rõ rệt so với mùa khô (p<0,01). Qua đó cho thấy, mùa sinh sản của loài này 

diễn ra từ tháng 4 đến tháng 9 với ba đợt sinh sản cao nhất vào tháng 4, tháng 7 và 

tháng 9 bởi giá trị GSI cao trước thời kỳ sinh sản do khối lượng buồng trứng tăng 

tương đối so với khối lượng cơ thể. Hầu hết cá bống là loài đẻ trứng nối tiếp, rụng 

trứng nhiều lần trong một mùa sinh sản thay vì đẻ trứng một lần [115].  

Các hệ sinh thái cửa sông, RNM cung cấp môi trường sống cho nhiều loài cá 

khác nhau, đặc biệt là cá bống, và được sử dụng làm nơi sinh sản và ương dưỡng 

cho nhiều loài cá [65, 82]. Dòng chảy cao sau khi mưa có thể làm tăng lượng thức 

ăn sẵn có trong vườn ươm ấu trùng cá do các chất dinh dưỡng trong nước chảy vào 

khu vực ven biển [130, 135, 176]. Ngoài ra, một khối lượng lớn trầm tích được vận 

chuyển đến khu vực ven biển của đồng bằng sông Hồng trong mùa mưa và mang lại 

một lượng lớn chất dinh dưỡng. Mùa sinh sản của loài Pseudapocryptes elongatus 

cũng từ tháng 6 đến tháng 11 với hai đợt sinh sản cao điểm vào tháng 7 và tháng 10 

[176] trùng với mùa sinh sản của G. olivaceus. Mùa sinh sản của G. olivaceus từ 

tháng 4 đến tháng 9 trùng với mùa mưa chính ở VQG Xuân Thủy. 

Thông thường, biến thiên của hệ số tích lũy năng lượng (HSI) có ý nghĩa trong 

việc dự trữ năng lượng để sinh sản [90]. Khi các giá trị HSI ở mức tối thiểu, còn 
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GSI đạt giá trị cao nhất cho thấy gan bị giảm trọng lượng trong quá trình sinh sản. 

Điều này chứng minh cho việc sử dụng năng lượng dự trữ của gan cho sự trưởng 

thành của tuyến sinh dục [144]. 

 

Hình 3.18. GSI và HSI của cá cái G. olivaceus từ tháng 3/2018 đến tháng 1/2019 

3.2.2.2. Đặc điểm sinh sản của loài Glossogobius giuris 

a. Tỷ lệ giới tính 

Với tổng số 74 mẫu G. giuris thu ở VQG Xuân Thủy từ tháng 11 năm 2021 

đến tháng 8 năm 2022 gồm có 38 cá thể đực và 36 cá thể cái, tỷ lệ đực: cái là 0,947 

xấp xỉ 1:1. 

b. Hệ số thành thục sinh dục (GSI) và chỉ số gan (HSI) 

Kết quả thể hiện ở Hình 3.19 cho thấy, chỉ số GSI ở cá Bống cát tối cái có sự 

khác biệt và thay đổi đáng kể giữa các tháng. Chỉ số GSI cao nhất tháng 7 và tháng 

8, thấp nhất vào tháng 4, tháng 10 và tháng 11, sau đó lại tăng dần từ tháng 11 và 

giảm xuống ở tháng 1. Ngược lại với chỉ số GSI, chỉ số HSI ở cá thể cái của G. 

giuris đạt giá trị cao nhất vào tháng 4 và tháng 8, và đạt giá trị thấp trong thời gian 

từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau (Hình 3.19). Như vậy, có thể thấy loài G. giuris ở 

KVNC sinh sản tập trung trong thời gian tháng 7 đến tháng 8.  
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Hình 3.19. GSI và HSI của cá cái G. giuris từ tháng 4/2018 đến tháng 8/2022 

Hirshfield [98] và Hoda et al. [100] cho rằng, trong suốt mùa sinh sản, các loài 

động vật sử dụng một lượng lớn năng lượng cho sự phát triển tuyến sinh dục và nếu 

nguồn thức ăn bị hạn chế thì quá trình phát triển tuyến sinh dục sẽ sử dụng nguồn 

năng lượng được dự trữ ở gan làm cho giá trị hệ số HSI giảm.  

3.2.2.3. Đặc điểm sinh sản của loài Bostrychus sinensis  

a. Tỷ lệ giới tính 

Dựa trên phân tích 442 mẫu loài B. siensis được thu thập hàng tháng từ tháng 

3 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019, nghiên cứu của Nguyễn Thành Nam và cs. cho 

thấy tỷ lệ giới tính xấp xỉ 1:1 tại VQG Xuân Thủy [133]. 

b.  Hệ số thành thục sinh dục (GSI) và chỉ số gan (HSI) 

Trong quá trình điều tra hiện tại, GSI được quan sát thấy là thấp nhất vào 

tháng 12 (0,51%) sau đó bắt đầu tăng vào tháng 1 và đạt giai đoạn trưởng thành 

hoàn toàn về mặt sinh dục vào tháng 5 (11,23%) khi buồng trứng chín và trưởng 

thành (Hình 3.20). Giá trị HSI dao động quanh mức 2,50 và chạm đáy ở mức 2,14 

vào tháng 5 và tháng 9 trước khi bắt đầu tăng vào tháng 12 và đạt đỉnh ở mức 3,96 

vào tháng 02 (Hình 3.20). Những điều kiện đó cho thấy sự huy động dự trữ gan để 
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tuyến sinh dục trưởng thành, do đó gan bị mất trọng lượng và có thể chỉ ra mùa sinh 

sản. Do đó, mùa sinh sản của Bostrychus sinensis ở KVNC có thể diễn ra từ tháng 5 

đến tháng 9. Có một lần sinh sản cao nhất vào tháng 5 và một lần sinh sản thứ hai 

vào tháng 9. 

 

Hình 3.20. GSI và HSI của cá cái B. sinensis từ tháng 3/2018 đến tháng 2/2019 

So sánh kết quả phân tích ở loài cá Bống bớp trong nghiên cứu này với mẫu 

vật cùng loài thu được ở Vịnh Nhạc Thanh, Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc 

[198], cho thấy có điểm giống và khác nhau về kiểu sinh sản. Phạm vi giá trị GSI 

giữa hai khu vực có sự chồng chéo đối với loài B. sinensis của Việt Nam, các con số 

thay đổi trong khoảng 0,51% (tháng 12) và 11,23% (tháng 5) (Hình 3.20), trong khi 

giá trị còn lại dao động từ 0,52% (tháng 11) đến 10,12% (tháng 7). Dựa trên giá trị 

GSI, mùa sinh sản của loài B. sinensis của Trung Quốc ước tính diễn ra từ tháng 5 

đến tháng 8 [198], khá giống với mùa sinh sản của loài cá này ở Việt Nam. Tuy 

nhiên, có sự sai khác về thời điểm sinh sản cao nhất của cá Trung Quốc và Việt 

Nam, lần lượt vào tháng 7 và tháng 5. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy cá Bống bớp ở 

KVNC có thời điểm sinh sản thứ hai vào tháng 9, nhưng không được Wu et al. 

[198] đề cập ở cá Trung Quốc. Mặt khác, số lần sinh sản của cá Bống bớp trong 

nghiên cứu này nhiều hơn cả hai dòng cá Trung Quốc. Như vậy, B. sinensis từ hai 
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khu vực có GSI và mùa sinh sản khá giống nhau, tuy nhiên, các loài ở Việt Nam có 

số lần sinh sản nhiều hơn so với loài ở Trung Quốc. Điều này có lợi cho việc duy trì 

quần thể B. sinensis tại RNM VQG Xuân Thủy ở vùng nhiệt đới.  

3.2.2.4. Thông tin bước đầu về sức sinh sản và đường kính trứng của 3 loài ở 

KVNC 

Sức sinh sản 

Dựa vào kết quả thể hiện ở Bảng 3.13, cho thấy sức sinh sản có sự khác nhau 

tương đối giữa ba loài. Trong đó, loài G. giuris có sức sinh sản cao nhất với sức 

sinh sản tuyệt đối đạt 42.438-313.581 trứng/cá cái (trung bình 137.967 trứng/cá cái) 

và sức sinh sản tương đối là 5608–10.635 trứng/cá cái (trung bình 8082 trứng/cá 

cái). So sánh với các công trình nghiên cứu trước đây, sức sinh sản tuyệt đối của 

loài G. giuris tại khu vực phía Nam thấp hơn. Cụ thể, tại ĐBSCL, sức sinh sản tuyệt 

đối của G. giuris là 5,118-100,003 trứng/cá cái, ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh 

Quảng Nam là 15.555-76.861 trứng/cá cái, khu vực sông Trà Khúc, tỉnh Quảng 

Ngãi là 14.874-33.235 và 16.985-77.298 tại thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, sức 

sinh sản của G. giuris ở Patuakhali và Kissorgonj thuộc Bangladesh xấp xỉ hoặc cao 

gấp 2,3 lần với số lượng trứng ghi nhận tại VQG Xuân Thủy, lần lượt là 88.495–

264.104 trứng/cá cái [102] và 14.987-716.400 trứng/cá cái [157]. Sự khác biệt về 

sức sinh sản tuyệt đối của G. giuris trong nghiên cứu này so với các G. giuris ở các 

khu vực khác cho thấy khả năng phục hồi quần thể G. giuris ở VQG Xuân Thủy cao 

hơn so với các khu vực miền Nam Việt Nam. 

Đối với loài G. olivaceus, sức sinh sản tuyệt đối trong khoảng 11.360-50.837 

trứng/cá cái, trung bình 22.602 trứng/cá cái và sức sinh sản tương đối là 1.827-

8.127 trứng/cá cái (trung bình 4265 trứng/cá cái). Đây là thông tin đầu tiên về sức 

sinh sản của loài này ở Việt Nam. Loài B. sinensis có sức sinh sản thấp nhất trong 3 

loài, dao động trong khoảng 4.092-28.644 trứng/cá cái (trung bình 9917 trứng/cá 

cái) với sức sinh sản tương đối là 244-639 trứng/cá cái, trung bình 400 trứng/cá cái. 
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Bảng 3.13. Sức sinh sản của ba loài cá bống ở VQG Xuân Thủy 

Loài 
TL (mm) W cơ thể (g) W buồng trứng (g) 

Sức sinh sản   

tuyệt đối 
Sức sinh sản tương đối 

Min-Max TB Min-max TB Min-max TB Min-max TB Min-max TB 

G. olivaceus (n= 20) 54,65–108,80 82,46 2,48–13,98 7,17 0,18–1,39 0,57 11360-50837 22602 1827-8127 4265 

G. giuris (n= 20) 55,2–191,4 132,26 9.35–46,52 21,42 1,10–3,92 2,20 42438–313581 137967 5608–10635 8082 

B. sinensis (n= 27) 97,2–179,6 135,3 9,3–70,7 30,5 0,9–8,2 2,1 4092–28644 9917 244-639 400 
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Đường kính trứng  

Kết quả phân tích cho thấy đường kính trứng trung bình lớn nhất là ở loài B. 

sinensis, với kích thước đạt 0,93 mm đối với các mẫu thu vào tháng 5 (Bảng 3.14). 

Đây là thời gian sinh sản chính của loài (Hình 3.20). Kích thước trứng trung bình 

của loài G. olivaceus lớn nhất vào tháng 4 với 0,70 mm. Đối với loài G. giuris, 

đường kính trứng lớn nhất vào tháng 8, phù hợp với mùa sinh sản của loài (Bảng 

3.14).  

Bảng 3.14. Đường kính trứng của ba loài cá bống ở VQG Xuân Thủy 

Loài Tháng/năm TL (mm) 
Đường kính trứng 

Min Max TB SD 

G. olivaceus (n=6) 4/2018 85,0-108,8 0,45 0,925 0,70 0,110 

G. olivaceus (n=6) 7/2018 72,7-93,4 0,22 0,95 0,63 0,109 

G. olivaceus (n=8) 9/2018 54,65-88,8 0,06 0,95 0,59 0,107 

G. giuris (n= 2) 8/2018 150,6-191,4 0,53 0,80 0,66 0,061 

G. giuris (n= 1) 11/2021 55,2 0,48 0,78 0,65 0,061 

G. giuris (n= 4) 8/2022 122,4-174,3 0,40 0,80 0,67 0,072 

G. giuris (n=13) 7/2018 107,1-150,5 0,05 0,95 0,64 0,09 

B. sinensis (n=5) 2/2019 97,2-177,8 0,45 0,9 0,72 0,079 

B. sinensis (n=3) 3/2018 125,0-141,2 0,5 0,85 0,68 0,065 

B. sinensis (n=5) 5/2018 118,8-179,6 0,7 1,1 0,93 0,070 

B. sinensis (n=2) 7/2018 128,1-134,1 0,55 0,95 0,71 0,063 

B. sinensis (n=4) 8/2018 122,0-168,6 0,375 1,10 0,76 0,160 

B. sinensis (n=4) 9/2018 117,0-174,6 0,6 1,10 0,87 0,089 

B. sinensis (n=4) 10/2018 106,6-136,0 0,075 0,3 0,12 0,038 

3.2.3. Đặc điểm dinh dưỡng của 03 cá bống có giá trị kinh tế ở VQG Xuân Thủy 

3.2.3.1. Đặc điểm dinh dưỡng của loài Glossogobius olivaceus 

Tổng cộng có 346 mẫu G. olivaceus thu được dùng để mô tả đặc điểm hình 

thái và xác định tỷ lệ chiều dài ruột/chiều dài cơ thể. 

a. Hình thái ống tiêu hóa 

Miệng: Cá Bống cát tối thuộc nhóm cá miệng trên, miệng dài, hàm dưới dài 

hơn hàm trên, xương hàm dưới kéo dài đến dưới đồng tử mắt. Răng nhọn, mọc 

thành đai, hàng ngoài cùng của hàm dưới lớn và thô. Lưỡi ngắn, đầu lưỡi xẻ thành 2 

thùy (Hình 3.21). Từ những đặc điểm trên có thể thấy phổ thức ăn của G. olivaceus 

là các loài động vật, với kích thước con mồi có thể lớn. 
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Hình 3.21. Hình dạng miệng của loài G. olivaceus. (a), lưỡi (b, mũi tên chỉ lưỡi cá), 

răng (c, mũi tên chỉ răng cá) 

Thực quản, dạ dày, ruột: Thực quản cá nằm tiếp sau xoang miệng hầu với 

hình ống, ngắn và có cấu tạo vách dày, mặt trong có nhiều nếp gấp. Dạ dày có 

kích thước trung bình, hình bầu dục, thành dạ dày và mặt trong dạ dày có nhiều 

nếp gấp, khả năng đàn hồi lớn. Ruột ngắn, gấp khúc, thành không quá dày, có 

khả năng đàn hồi cao (Hình 3.22). Từ những đặc điểm trên có thể thấy ống tiêu 

hóa có thể chứa những con mồi có kích thước lớn dễ dàng. RLG trung bình là 

0,53 và thay đổi theo kích thước của cá nên trong quá trình sống loài này có xu 

hướng ăn nhiều động vật hơn. 

 
Hình 3.22. Hình thái ống tiêu hóa của cá Bống chấm gáy G. olivaceus                                       

ở VQG Xuân Thủy  
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b. Tỷ lệ chiều dài ruột 

Phân tích tính ăn dựa trên tổng số 346 mẫu cá (183 cá cái, TL = 60,0-149,7 

mm và 163 cá đực, TL = 55,0-148,9 mm). G. olivaceus thuộc nhóm ăn động vật vì 

RGL là 0,53±0,30 (trung bình ± SD, n = 346). Tính ăn động vật được tìm thấy ở 

nhiều loài cá bống khác, như P. modestus và P. magnuspinnatus [61]. RGL có mối 

tương quan nghịch với chiều dài cơ thể (Hình 3.23) nên loài cá này có xu hướng ăn 

nhiều động vật hơn trong quá trình sinh trưởng. Kết quả này cung cấp cơ sở cho các 

nghiên cứu sâu hơn về sinh học dinh dưỡng của loài cá bống này. 

 

Hình 3.23. Sự thay đổi chiều dài ruột giữa ba nhóm kích thước  

của loài G. olivaceus ở VQG Xuân Thủy 

c. Thành phần thức ăn 

Qua phân tích thành phần thức ăn của 60 cá thể loài G. olivaceus ở KVNC cho 

thấy, loài cá này sử dụng thức ăn là các loài động vật, trong đó tôm xuất hiện ở 17 

cá thể/60 cá thể phân tích (chủ yếu ghi nhận ở cá đực); tiếp theo là cá con, xuất hiện 

ở 4 cá thể/60 cá thể phân tích (Bảng 3.15). Có sự khác biệt nhất định về thành phần 

thức ăn giữa hai giới. 

 



103 

 

Bảng 3.15. Thành phần thức ăn của loài G. olivaceus theo giới tính                             

ở VQG Xuân Thủy 

Loại thức ăn Đực (n=31) Cái (n=29) 

Cá con 2(2) 2(2) 

Giáp xác (không xác định) 4(4) 0 

Tôm 12(32) 5(5) 

Mùn bã 6(6) 4(4) 

* Ghi chú: Số ở ngoài dấu ngoặc là số cá thể bắt gặp loại thức ăn, số trong 

dấu ngoặc là số mẫu thức ăn đó. 

d. Hệ số béo 

Hệ số béo Clark của G. olivaceus có giá trị trung bình là 0,7209±0,094 g/cm3, 

dao động từ 0,45 đến 1,02. Ở loài cá này, hệ số béo Clark không bị ảnh hưởng bởi 

yếu tố giới tính (t-test, t=0,41; p>0,67). Cụ thể giá trị này ở cá cái là 0,724±0,097 

g/cm3 và ở cá đực là 0,716±0,091 g/cm3 (Hình 3.24). Kết quả này cho thấy, nhu cầu 

dinh dưỡng của loài không có sự khác biệt giữa cá thể đực và cái. Điều này cũng 

được ghi nhận ở các khác trong giống Glossogobius như G. aureus [38] hay G. 

sparsipapillus [4].  

 

Hình 3.24. Sự thay đổi hệ số Clark theo giới tính ở loài G. olivaceus 
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Hệ số béo Clark trong mùa mưa trung bình là 0,73±0,094 g/cm3 lớn hơn so với 

mùa khô (0,70±0,092 g/cm3). Nguyên nhân là do lượng mưa mang nhiều chất dinh 

dưỡng từ sông Hồng xuống RNM dẫn tới nhu cầu tích lũy năng lượng của loài [38]. 

Tuy nhiên, ở loài G. aureus, hệ số béo Clark không có ý nghĩa thống kê về sự sai 

khác giữa các mùa (t=1,28, p > 0,203) (Hình 3.25).  

 

Hình 3.25. Sự thay đổi hệ số Clark theo mùa ở loài G. olivaceus 

3.2.3.2. Đặc điểm dinh dưỡng của loài Glossogobius giuris  

Tổng cộng có 74 mẫu G. giuris thu được dùng để mô tả đặc điểm hình thái và 

xác định tỷ lệ chiều dài ruột/chiều dài cơ thể. Kết quả được thể hiện như sau: 

a. Hình thái ống tiêu hóa 

Miệng: Miệng rộng, rạch miệng hơi xiên, kéo dài về phía sau vượt quá cạnh 

trước ổ mắt. Hai hàm nhiều răng nhỏ. Răng nhọn mọc thành nhiều hàng, hàng trong 

và hàng ngoài cùng lớn khoẻ, cong vào trong. Lưỡi xẻ thành hai thùy (Hình 3.26). 

Từ những đặc điểm trên cho thấy, G. giuris cũng là loài có khả năng ăn thịt các loài 

động vật khác với kích thước khá lớn. 
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Hình 3.26. Hình dạng miệng của loài G. giuris (a và b), răng (b và c, mũi tên chỉ 

răng cá), lưỡi (d, mũi tên chỉ lưỡi cá) 

Thực quản, dạ dày, ruột: Thực quản cá nằm tiếp sau xoang miệng hầu với 

hình ống, ngắn và có cấu tạo vách dày, mặt trong có nhiều nếp gấp. Dạ dày cá có 

kích thước trung bình, hình bầu dục, thành dạ dày và mặt trong dạ dày có nhiều nếp 

gấp, khả năng đàn hồi lớn. Ruột ngắn, gấp gấp khúc, thành không quá dày, có khả 

năng đàn hồi cao (Hình 3.27). Từ những đặc điểm trên cho thấy ống tiêu hóa có thể 

chứa những con mồi với kích thước lớn dễ dàng và có xu hướng ăn nhiều động vật 

hơn trong quá trình sinh trưởng. 

 

Hình 3.27. Hình thái ống tiêu hóa của cá Bống cát tối G. giuris                                                   

ở VQG Xuân Thủy 
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b. Tỷ lệ chiều dài ruột 

Phân tích thức ăn dựa trên tổng số 74 mẫu cá (36 cá cái, TL = 55,0-259,8 mm 

và 38 cá đực, TL = 55,0-247,3 mm). G. giuris được xếp vào nhóm ăn động vật vì 

RGL là 0,46±0,05 (trung bình ± SD, n = 346). Điều này cũng đã được Võ Văn Chí 

và cs. [5] đề cập đến khi các tác giả phân tích thành phần thức ăn của chúng. Kết 

quả cho thấy, có mối tương quan hơi nghịch giữa RGL với chiều dài cơ thể (Hình 

3.28) và loài cá này có xu hướng ăn nhiều động vật hơn trong quá trình sinh trưởng. 

Đây là cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn về sinh học dinh dưỡng của loài cá bống 

này. 

 

Hình 3.28. Sự thay đổi chiều dài ruột giữa ba nhóm kích thước của loài G. giuris                               

ở VQG Xuân Thủy 

c. Thành phần thức ăn 

Qua phân tích thành phần thức ăn của 55 cá thể loài Glossogobius giuris ở 

KVNC thấy rằng, loài cá này chủ yếu sử dụng thức ăn là các loài động vật, trong đó 

xuất hiện ở 35 cá thể/55 cá thể phân tích; tiếp theo là cá con, xuất hiện ở 4 cá thể/55 

cá thể phân tích. Có sự khác biệt nhất định về thành phần thức ăn giữa hai giới. Cá 

đực có thêm thành phần thức ăn mùn bả (Bảng 3.16). 
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Bảng 3.16. Thành phần thức ăn của loài G. giuris ở KVNC 

Loại thức ăn Đực (n=28) Cái (n=27) 

Cá con 2(9) 3(9) 

Giáp xác (tôm, giáp xác nhỏ) 26(48) 24(48) 

Mùn bả 3(4) 0 

Động vật nổi 3(9) 2(9) 

*Ghi chú: Số ở ngoài dấu ngoặc là số cá thể bắt gặp loại thức ăn; 

số trong dấu ngoặc là số mẫu thức ăn đó. 

d. Hệ số béo 

Hệ số béo Clark ở cá cái có giá trị tương đương với cá đực (0,647±0,043 

g/cm3 vs. 0,652±0,081 g/cm3, tương ứng) và trung bình là 0,658±0,079 g/cm3 (Hình 

3.29). Kết quả này cho thấy nhu cầu dinh dưỡng của loài không có sự khác biệt 

nhiều giữa cá thể đực và cái. Điều này cũng được ghi nhận ở các khác trong giống 

Glossogobius như G. aureus [38] hay G. sparsipapillus [4] và loài G. olivaceus ở 

nghiên cứu này. 

 

Hình 3.29. Sự thay đổi hệ số Clark theo giới tính ở loài G. giuris 

Cá Bống cát tối (G. giuris) có hệ số béo Clark trong mùa mưa (0,708±0,097 

g/cm3) lớn hơn so với mùa khô (0,632±0,052 g/cm3). Nguyên nhân là do lượng mưa 

mang nhiều chất dinh dưỡng từ sông Hồng xuống RNM dẫn tới nhu cầu tích lũy 

năng lượng của loài [38]. Khác với G. olivaceus và G. aureus, hệ số béo Clark của 
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loài G. giuris có ý nghĩa thống kê về sự thay đổi giữa các mùa (t=3,05, p > 0,005) 

(Hình 3.30).  

 

Hình 3.30. Sự thay đổi hệ số Clark theo mùa ở loài G. giuris 

3.2.3.3. Đặc điểm dinh dưỡng của loài Bostrychus sinensis  

Tổng cộng có 454 mẫu B. sinensis thu được dùng để mô tả đặc điểm hình thái 

và xác định tỷ lệ chiều dài ruột/chiều dài cơ thể. Kết quả được thể hiện như sau: 

a. Hình thái ống tiêu hóa 

Miệng: Loài B. sinensis có miệng rộng, cho thấy loài cá này có thể ăn những 

con mồi có kích thước lớn. Hai hàm đều có răng nhỏ nhọn, mọc tập trung nhiều ở 

cửa miệng. Sự xuất hiện của những chiếc răng nhỏ ở hàm chứng tỏ chúng là loài cá 

ăn động vật và có khả năng bắt mồi (Hình 3.31).  
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Hình 3.31. Hình dạng miệng của loài B. sinensis (a), lưỡi (b, mũi tên chỉ lưỡi cá), 

răng (c, mũi tên chỉ răng cá) 

Thực quản, dạ dày, ruột: Thực quản cá ngắn, thành dày. Dạ dày cá có kích 

thước trung bình, hình bầu dục. Thành dạ dày và mặt trong dạ dày có nhiều nếp gấp 

nên khả năng đàn hồi cao, dễ chứa con mồi có kích thước lớn. Ruột ngắn, gấp khúc 

2-3 lần, thành không quá dày (Hình 3.32). Như vậy, dựa vào giải phẫu đường tiêu 

hóa của cá, có thể thấy rằng, Bostrychus sinensis là loài cá ăn động vật. 

 

Hình 3.32. Hình thái ống tiêu hóa của cá Bống bớp B. sinensis                                                            

ở VQG Xuân Thủy  
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b. Tỷ lệ chiều dài ruột 

Tổng chiều dài trung bình tương đối của ruột (RLG) dao động từ 0,55 đến 

0,56, điều này chứng tỏ cá chủ yếu ăn động vật [138]. RLG trung bình là 0,55 và có 

thay đổi theo kích thước của cá nhưng biến thiên không lớn giữa các nhóm, chứng 

tỏ tập tính ăn của cá không thay đổi theo sự lớn lên của loài này (Hình 3.33), điều 

này cho thấy thói quen ăn của cá không thay đổi theo tốc độ tăng trưởng.  

 

Hình 3.33. Sự thay đổi chiều dài ruột tương đối (RLG) giữa ba nhóm kích thước  

của loài B. sinensis ở VQG Xuân Thủy 

c. Thành phần thức ăn 

Qua phân tích thành phần thức ăn của 50 cá thể loài Bostrychus sinensis ở 

KVNC thấy rằng, loài cá này chủ yếu sử dụng thức ăn là các loài giáp xác, xuất hiện 

ở 25 cá thể/50 cá thể phân tích; tiếp theo là các mẫu thức ăn không xác định, xuất 

hiện ở 7 cá thể/50 cá thể phân tích. Trong ống tiêu hóa có mẫu các loài cá. Đặc biệt, 

còn gặp thực vật trong dạ dày của loài này (Bảng 3.17). Có sự khác biệt nhất định 

về thành phần thức ăn giữa hai giới như cá cái ăn nhện nước và thân mềm còn cá 

đực có ăn thực vật. 
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Bảng 3.17. Thành phần thức ăn của loài Bostrychus sinensis ở KVNC 

Loại thức ăn Đực (n=23) Cái (n=27) 

Thực vật 2(2) 0 

Cá 4(5) 1(1) 

Giáp xác (không xác định, giáp xác nhỏ, 

tôm) 

11(16) 14(16) 

Thân mềm 0 1(2) 

Nhện nước 0 1(1) 

Không xác định 3(3) 4(4) 

* Ghi chú: Số ở ngoài dấu ngoặc là số cá thể bắt gặp loại thức ăn, số trong dấu 

ngoặc là số mẫu thức ăn đó. 

d. Hệ số béo 

Giá trị trung bình của hệ số béo Clark của B. sinensis là 0,900±0,131 g/cm3, 

dao động từ 0,47 đến 1,38. Tương tự như G. olivaceus và G. giuris, hệ số béo Clark 

của B. sinensis không bị ảnh hưởng bởi yếu tố giới tính (t-test, t=0,97; p>0,33). Cụ 

thể giá trị này ở cá cái là 0,911±0,126 g/cm3 và ở cá đực là 0,888±0,35 g/cm3 (Hình 

3.34). Kết quả này cho thấy nhu cầu dinh dưỡng của loài không có sự khác biệt 

nhiều giữa cá thể đực và cái. 

Hệ số Clark trong mùa mưa của cá Bống bớp là 0,977±0,113 g/cm3 lớn hơn so 

với mùa khô (0,829±0,103 g/cm3) (Hình 3.35). Tương tự như các loài cá bống 

khác, do lượng mưa mang nhiều chất dinh dưỡng từ sông Hồng xuống RNM dẫn tới 

nhu cầu tích lũy năng lượng của loài [38]. Giá trị hệ số béo Clark của loài B. 

sinensis không có ý nghĩa thống kê về sự thay đổi giữa các mùa (t=7,62, p > 6,26).  



112 

 

 

Hình 3.34. Sự thay đổi hệ số Clark theo giới tính của loài B. sinensis 

 

Hình 3.35.  Sự thay đổi hệ số Clark theo mùa của loài B. sinensis 

Đối với, nội dung đặc điểm sinh học của ba loài cá bống có giá trị kinh tế ở 

VQG Xuân Thủy, nghiên cứu đã cung cấp các thông tin về đặc điểm hình thái và sự 

sai khác giữa cá thể đực và cái, đặc điểm chẩn loại của mỗi loài. Đây là những dẫn 



113 

 

liệu có ý nghĩa khoa học khi cung cấp thông tin phân loại cho người dân và là cơ sở 

cho các nghiên cứu định loại các loài cá này ở Việt Nam.  

Có sự khác nhau về kiểu tăng trưởng giữa ba loài, trong đó hai loài ưu thế (G. 

olivaceus và B. sinensis) có cùng kiểu tăng trưởng do đều thiên về tăng trưởng khối 

lượng so với chiều dài. Điều đó cho thấy môi trường ở KVNC là phù hợp, điều kiện 

dinh dưỡng tốt cho sự tồn tại và phát triển của chúng.  

Các thông tin về đặc điểm sinh sản cho thấy tỷ lệ giới tính của ba loài gần 1:1, 

chúng sinh sản nhiều lần trong một năm, đặc biệt loài cá Bống chấm gáy, có thời 

gian sinh sản dài hơn. Sức sinh sản tuyệt đối của ba loài có sự khác biệt, cao nhất ở 

loài cá Bống cát tối. Tuy nhiên, đường kính trứng to nhất ở loài cá Bống bớp. Kết 

quả nghiên cứu nhận được về hệ số thành thục tuyến sinh dục, chỉ số gan, sức sinh 

sản, kích thước trứng bước đầu đủ cơ sở để nhận định mùa sinh sản của các loài cá 

bống này ở KVNC. Mỗi loài có chiến lược sinh sản khác nhau, đảm bảo sự sống 

sót, tồn tại ở môi trường RNM. Các thông tin này cùng với dẫn liệu thu thập từ 

phỏng vấn sẽ gợi ý một số vấn đề trong công tác bảo tồn, phát triển nguồn lợi cá 

bống ở KVNC.   

Đặc điểm dinh dưỡng như tính ăn, thành phần thức ăn, hệ số béo ở cả 3 loài 

nghiên cứu đều thể hiện chúng là các loài ăn động vật, tương tự như các loài cá 

bống khác. Thành phần thức ăn của loài cá Bống bớp đa dạng hơn, trong ống tiêu 

hóa có thêm mảnh thực vật, nhện nước, thân mềm. Hai loài còn lại có thành phần 

thức ăn cơ bản giống nhau, tuy nhiên loài cá Bống cát tối có sự đa dạng thức ăn hơn 

so với loài cá bống Chấm gáy. Loài cá Bống bớp cơ bản sống trong RNM, hai loài 

còn lại chủ yếu phân bố ở rạch giữa rừng của sông Trà và sông Vọp nên thành phần 

thức ăn giữa chúng có khác nhau. Sự khác biệt thành phần thức ăn ở mức độ nào đó 

giữa hai loài trong giống cá Bống trắng thể hiện sự khác biệt về ổ sinh thái, chia sẻ 

nguồn sống để cùng tồn tại trong một nơi ở. Tuy vậy, loài cá Bống chấm gáy chiếm 

ưu thế trong quần xã cá bống có thể liên quan tới nguồn thức ăn của chúng chủ yếu 

là tôm, nhóm động vật khá phổ biến ở hệ sinh thái RNM. Ngoài ra, đặc điểm, tập 

tính sinh sản, sức sinh sản và các tập tính khác có thể ảnh hưởng tới tính ưu thế của 
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chúng ở KVNC. Tuy nhiên, để làm sáng tỏ những vấn đề này cần thực hiện các 

nghiên cứu sâu hơn.  

Các dẫn liệu về dinh dưỡng và sinh sản là cơ sở khoa học quan trọng cho công 

tác bảo tồn, khai thác bền vững nguồn lợi cũng như định hướng nhân nuôi các loài 

cá này ở KVNC.  

3.3. GIÁ TRỊ VÀ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC BỘ CÁ BỐNG Ở VQG XUÂN 

THỦY 

3.3.1. Tình hình khai thác và giá trị cá bống ở VQG Xuân Thủy 

Thông tin ngư dân: 26 ngư dân được phỏng vấn đều là những người có thời 

gian cư trú tại địa phương lâu năm (trung bình 45,29 năm) và kinh nghiệm đánh bắt 

trung bình 24,25 năm. Tỷ lệ thu nhập trung bình của ngư dân tại KVNC đến từ việc 

đánh bắt cá bống là 47,7% so với thu nhập từ đánh bắt cá (Bảng 3.18). So sánh tỷ lệ 

thu nhập từ đánh bắt cá bống của ngư dân tại vùng đồng bằng, trung du và vùng núi 

ở khu vực sông Tiên Yên và Ba Chẽ [181], tỷ lệ thu nhập của ngư dân tại VQG 

Xuân Thủy thấp hơn so với vùng hạ lưu (47,7% so với 89%), nhưng cao hơn so với 

vùng trung lưu và thượng lưu (49% so với 15% và 19,5%, tương ứng). 

Khai thác cá bống: Theo ngư dân, các khu vực đánh bắt cá bống tại VQG 

Xuân Thủy được chia theo địa phương như được trình bày ở Hình 3.36. Hoạt động 

đánh bắt thường diễn ra ở khu vực gần bờ, chủ yếu tại các địa điểm: trong RNM, 

sông Trà, sông Vọp và cửa sông Ba Lạt; với tần suất đánh bắt cao (trung bình 5,75 

ngày/tuần). Thuyền là phương tiện chính được dùng để di chuyển đến địa điểm 

đánh bắt, chủ yếu là các thuyền chèo tay (23,08% ngư dân sử dụng) và các thuyền 

nhỏ có công suất dưới 20 CV (chiếm 11,54%) (Bảng 3.18). Ngoại trừ khu vực Cồn 

Xanh, nơi có vài nghìn chiếc tàu được sử dụng với công suất từ 45 đến 90 CV. 
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Bảng 3.18. Thông tin về ngư dân và tình hình đánh bắt, sử dụng cá bống                            

ở VQG Xuân Thủy 

 Thông tin Số liệu 

Ngư dân 

Số lượng người phỏng vấn 26 

Năm cư trú (trung bình) 45,29 

Năm kinh nghiệm đánh bắt (trung bình) 24,25 

Tỷ lệ thu nhập trung bình từ cá bống/thu nhập đánh bắt cá (%) 47,7 

Đánh bắt cá 

bống 

Tần suất đánh bắt trung bình (ngày/tuần) 5,75 

Nhân lực (trung bình người/chuyến) 1,89 

Sử dụng thuyền trong đánh bắt (%) 

Thuyền chèo tay 23,08 

Thuyền dưới 20 CV 11,54 

Thuyền trên 20 CV 26,92 

Không sử dụng thuyền 38,46 

Sản lượng trung bình (kg/chuyến) 3,54 

Suy giảm nguồn 

lợi cá bống 

Trung bình trong 5 năm (%) 42,07 

Trung bình trong 10 năm (%) 61,33 

 

 

Hình 3.36. Sơ đồ khu vực đánh bắt cá bống của ngư dân ở VQG Xuân Thủy (Hình 

ảnh bản đồ vị trí địa lý do Ban quản lý VQG cung cấp). A: RNM, B: Sông Vọp,  

C: Sông Trà, D: Cửa sông Ba Lạt, E: Cồn Xanh 
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Ngư cụ được ngư dân sử dụng tùy theo khu vực đánh bắt (Hình 3.36). Trong 

khu vực RNM (vùng A Hình 3.36), sông Trà (vùng C Hình 3.36) và sông Vọp 

(vùng B Hình 3.36), ngư dân sử dụng lưới bát quái là ngư cụ chính, trung bình mỗi 

ngư dân sẽ có vài trăm chiếc với kích thước mắt lưới khoảng 12-14 mm và chiều dài 

mỗi lưới khoảng 10 m. Tại khu vực RNM (vùng A), có khoảng 20-30 ngư dân từ 

mỗi xã Giao Thiện và Giao An thường xuyên đánh bắt bằng lưới bát quái hoặc sử 

dụng lưới đăng đánh ở các rạch trong RNM (Hình 3.36). Dọc cửa Ba Lạt (vùng D 

Hình 3.36), lưới đáy là ngư cụ chính (chiều dài 30 m, chiều cao 6 m và miệng lưới 

rộng 9 m; kích thước mắt lưới nhỏ dần từ miệng lưới cho đến đáy, từ 30 mm đến 10 

mm và phần cuối của lưới là túi kín). Tại khu vực Cồn Xanh (vùng E Hình 3.36), 

ngư dân sử dụng lưới giã cào trong quá trình khai thác nguồn lợi thủy sản.  

Khi so sánh phạm vi kích thước và kích thước trung bình (SL) của 12 loài với 

hơn 10 mẫu bắt được với chiều dài tối ưu tương ứng của chúng, kết quả cho thấy cá 

đánh bắt có SL dao động từ 25,60 đến 189,23 mm, với giá trị trung bình cho mỗi 

loài từ 49,80 đến 85,13 mm (Bảng 3.19). Kích thước SL trung bình của hầu hết các 

loài đều lớn hơn chiều dài tối ưu của chúng (kiểm nghiệm one smaple t-test, p < 

0,01, ngoại trừ ba loài B. sinensis, G. olivaceus và G. giuris có SL trung bình nhỏ 

hơn chiều dài tối ưu (kiểm nghiệm one smaple t-test, p < 0,001) (Bảng 3.19). 

Tỷ lệ cá thể có SL nhỏ hơn chiều dài tối ưu được tính toán và trình bày ở Bảng 

3.19. Có từ 5,46% đến 92,31% số cá đánh bắt có SL nhỏ hơn chiều dài tối ưu tương ứng. 

Đáng chú ý, đối với 3 loài mục tiêu - B. sinensis, G. olivaceus và G. giuris - tỷ lệ này 

tương đối cao, lần lượt là 88,81%, 90,95% và 92,31%. Chiều cao thân (BD) trung bình 

dao động từ 8,10 đến 17,50 mm, với giá trị xuất hiện thường xuyên nhất  là 10,3 mm 

(Bảng 3.19), tương tự như kích thước mắt lưới (khoảng 10 mm). 

Từ các mô hình hồi quy BD-SL, mối quan hệ giữa BD và SL có mối tương 

quan chặt chẽ có xu hướng tăng lên và đều có giá trị R2 cao (dao động từ 0,82 đến 

0,99) đối với tất cả các loài được kiểm tra (Bảng 3.20). Giá trị R2 cao cho thấy 

chiều cao thân (BD) có thể được ước tính từ chiều dài chuẩn (SL) với sai số tối 

thiểu. BD tối ưu được ước tính từ các SL tối ưu tương ứng và được trình bày trong 
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Bảng 3.20. Theo đó, BD tối ưu ước tính dao động từ 6,72 mm ở Apocryptodon 

punctatus đến 20,91 mm ở Bostrychus sinensis. 

Đánh bắt nhầm đề cập đến việc đánh bắt không chủ ý các loài không phải mục 

tiêu và đánh bắt cá ở kích cỡ nhỏ hơn [96, 142]. Do đó, bên cạnh giải quyết vấn đề 

đánh bắt không chủ đích liên quan đến các loài không phải mục tiêu, nghiên cứu 

này cũng giải quyết vấn đề đánh bắt nhầm đối với các loài mục tiêu nhưng có kích 

thước quá nhỏ. Trong nghiên cứu hiện tại, hầu hết cá bống bắt được đều có SL 

trung bình lớn hơn chiều dài tối ưu tương ứng (Bảng 3.19). Tuy nhiên, hầu hết các 

loài này được coi là sản phẩm đánh bắt không chủ đích vì chúng không được người 

dân quan tâm nhiều. Ngược lại, đối với ba loài mục tiêu là B. sinensis, G. olivaceus 

và G. giuris, kích thước bắt được nhỏ hơn nhiều so với chiều dài tối ưu. Mặc dù tỷ 

lệ đánh bắt không chủ đích được quy định nghiêm ngặt không vượt quá 15% ở 

nhiều quốc gia [74, 123]. Đặc biệt, tỷ lệ cá đánh bắt có kích thước nhỏ hơn kích 

thước tối ưu trong nghiên cứu này là khá cao đối với loài mục tiêu (> 88%, Bảng 

3.19). Trong khi ở nhiều quốc gia, tỷ lệ đánh bắt không chủ đích được đuy định 

không vượt quá 15%. Do đó, quản lý hiệu quả kích thước đánh bắt cho phép là điều 

cần thiết để giảm nguy cơ suy giảm sức khỏe hệ sinh thái [66, 190]. 

Việc sử dụng các loại ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ và tính tận diệt như 

trên tại các khu vực đánh bắt không chỉ ảnh hưởng tới các loài cá mà còn ảnh hưởng 

đến các loài thủy sinh vật khác [30, 36, 195]. Do vậy, với tần suất đánh bắt (đặc biệt 

khu vực RNM dọc sông Trà và khu vực nước sâu Cồn Xanh), phương tiện di 

chuyển và ngư cụ có tính hủy diệt được sử dụng như trên có thể là một trong những 

nguyên nhân gây cạn kiệt nguồn lợi ở KVNC.  



118 

 

Bảng 3.19. Kích thước các loài cá bống bắt được bằng lưới bát quái tại VQG Xuân Thủy 

Loài 
Số lượng 

mẫu (n) 

SL (mm) BD (mm) 
Lopt 

% của cá 

< Lopt Min Max TB SD Min Max TB  SD 

Bostrychus sinensis Lacepède, 1801 378 32,50 162,10 79,1522,05 6,30 30,99 15,684,73 104,12 88,81 

Butis butis (Hamilton, 1822) 11 48,60 129,80 85,1328,90 8,50 22,70 15,095,04 74,64 45,45 

Butis koilomatodon (Bleeker, 1849) 57 28,50 101,10 61,1813,69 6,10 21,40 13,112,92 57,77 49,12 

Acentrogobius viridipunctatus (Valenciennes, 1837) 83 41,80 115,00 79,1015,63 9,20 25,30 17,503,41 73,06 33,73 

Apocryptodon madurensis (Bleeker, 1849) 33 39,00 63,80 53,206,81 6,90 11,70 9,501,26 40,51 5,46 

Apocryptodon punctatus Tomiyama, 1934 18 38,30 74,50 57,6011,56 5,40 10,50 8,101,62 47,51 30,30 

Aulopareia unicolor (Valenciennes, 1837) 105 25,60 83,10 49,808,81 6,40 20,30 12,202,09 46,98 41,90 

Glossogobius giuris (Hamilton, 1822) 91 33,58 189,23 72,2029,71 6,30 35,50 13,535,61 113,12 92,31 

Glossogobius olivaceus (Temminck & Schlegel, 1845) 688 27,30 118,20 54,0014,34 5,70 24,70 11,302,99 74,34 90,95 

Gobiopsis macrostoma Steindachner, 1861 54 30,50 89,40 56,3012,68 5,90 17,30 10,902,46 54,15 51,85 

Tridentiger barbatus (Günther, 1861) 45 33,20 77,87 51,809,52 8,10 19,00 12,602,34 44,90 20,00 

Tridentiger trigonocephalus (Gill, 1859) 62 38,86 99,48 64,5012,55 7,50 19,20 12,502,35 57,67 35,48 
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Bảng 3.20. Hệ số hồi quy chiều dài thân và ước tính chiều cao thân ở chiều dài tối ưu của  

12 loài cá bống thu được nhiều ở RNM quanh cửa Ba Lạt 

Loài 
Mẫu 

R2 

95% CL 

của a 

 
95% CL của b 

N p 
Ước tính BD ở độ 

dài tối ưu 
a b 2,5% 97,5%  2,5% 97,5% 

Bostrychus sinensis Lacepède, 1801 -0,83 1,07 0,97 -0,86 -0,79  1,05 1,08 420 <0,001 20,91 

Butis butis (Hamilton, 1822) -0,70 0,97 0,98 -0,90 -0,50  0,87 1,08 11 <0,001 13,28 

Butis koilomatodon (Bleeker, 1849) -0,62 0,97 0,97 -0,70 -0,54  0,93 1,02 57 <0,001 12,59 

Acentrogobius viridipunctatus (Valenciennes, 1837) -0,60 0,97 0,99 -0,64 -0,55  0,95 0,99 83 <0,001 16,17 

Apocryptodon madurensis (Bleeker, 1849) -0,78 1,02 0,97 -0,95 -0,61  0,92 1,12 18 <0,001 7,19 

Apocryptodon punctatus Tomiyama, 1934 -0,82 0,98 0,99 -0,89 -0,75  0,94 1,02 33 <0,001 6,72 

Aulopareia unicolor (Valenciennes, 1837) -0,37 0,86 0,82 -0,50 -0,24  0,78 0,94 105 <0,001 11,61 

Glossogobius giuris (Hamilton, 1822) -0,68 0,98 0,96 -0,76 -0,61  0,94 1,02 91 <0,001 17,49 

Glossogobius olivaceus (Temminck & Schlegel, 1845) -0,48 0,89 0,86 -0,53 -0,44  0,86 0,91 718 <0,001 15,00 

Gobiopsis macrostoma Steindachner, 1861 -0,71 1,00 0,99 -0,74 -0,67  0,97 1,02 54 <0,001 10,63 

Tridentiger barbatus (Günther, 1861) -0,60 0,99 0,97 -0,69 -0,51  0,94 1,04 45 <0,001 10,94 

Tridentiger trigonocephalus (Gill, 1859) -0,62 0,95 0,98 -0,68 -0,56  0,92 0,98 62 <0,001 11,24 

* Các giá trị đã cho là từ phương trình logBD = a + logSL*b; SL, chiều dài chuẩn; BD, chiều cao cơ thể; a là hệ số chặn và b là giá 

trị độ dốc của hồi quy; R2, hệ số xác định, tương ứng 
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Tên gọi các loài cá bống ở địa phương có nhiều sự sai khác so với tên phổ 

thông và tên khoa học (Bảng 3.21, 3.22). Người dân ở KVNC chủ yếu gọi tên 

chúng theo khu vực đánh bắt hoặc theo giai đoạn tuổi như Bống đồng (hay Bống rạ) 

là các loài bống ngư dân thu được ở phía trong đầm, bao gồm: Bống nhọn đầu 

(Acentrogobius suluensis) và Bống cát tối (Glossogobius giuris); hay Bống sụn là 

tên gọi của Bống nhọn đầu ở giai đoạn nhỏ. Hơn nữa, các loài có tên gọi địa phương 

khác như Bống cấu: Butis butis; Bống hà: Acentrogobius viridipunctatus, 

Aulopareia unicolor, Oxyurichthys sp.; Bống khoai: Acanthogobius hasta, 

Acanthogobius sp.,... Nghiên cứu này sử dụng tên địa phương các loài cá bống như 

ở Bảng 3.21. 

Bảng 3.21. Một số thông tin về đánh bắt cá bống của ngư dân ở VQG Xuân Thủy 

Tên 

địa phương Tên khoa học 

Phần trăm phương tiện sử dụng đánh bắt 

Lưới bát 

quái 
Cạm 

Đăng 

bả 
Tay 

Lưới 

đáy 
Lưới rê 

Bống bớp 

(n=16) 

Bostrychus sinensis 68,75 0,00 12,50 6,25 12,50 0,00 

Bống hà 

(n=7) 

Acentrogobius viridipunctatus 42,86 0,00 28,57 0,00 0,00 28,57 

Aulopareia unicolor 

Oxyurichthys sp. 

Bống khoai 

(n=10) 

Acanthogobius hasta 60,00 0,00 0,00 10,00 20,00 10,00 

Acanthogobius sp. 

Bống đồng 

(bống rạ) 

(n=12) 

Glossogobius giuris 66,67 0,00 8,33 8,33 16,67 0,00 

Acentrogobius suluensis 

Bống đỏ 

(n=8) 

Glossogobius olivaceus 80,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

Bống sao 

(n=12) 

Boleophthalmus bordartii 62,50 12,50 0,00 0,00 25,00 0,00 

Bống nác 

(n=12) 

Boleophthalmus pectinirostris 66,67 0,00 8,33 8,33 16,67 0,00 

Bống mít 

(n=9) 

Acentrogobius caninus 66,67 0,00 0,00 11,11 22,22 0,00 

Bống sụn 

(n=1) 

Acentrogobius suluensis 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bống nhọn 

đầu 

(n=1) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

* Ghi chú: n là số phiếu ngư dân đánh bắt được loài đó. 
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Thời gian đánh bắt cá bống diễn ra gần như quanh năm, đỉnh điểm là những 

tháng đầu năm từ tháng 2 đến tháng 5 âm lịch, đặc biệt đối với loài Bống bớp (Hình 

3.37). Lưới bát quái là ngư cụ thu được nhiều loài cá bống nhất, đặc biệt là Bống 

bớp với 68,75% tỉ lệ cá thu được khi sử dụng ngư cụ này; tiếp theo là lưới đáy và 

đăng bả cũng là ngư cụ thường được sử dụng để đánh bắt cá bống (Bảng 3.21).  

 
Hình 3.37. Thời gian đánh bắt một số loài cá bống ở VQG Xuân Thủy 

A: Cá Bống bớp; B: Cá Bống đồng; C: Cá Bống mít, D: Cá Bống sao, E: Cá Bống 

đỏ, F: Cá Bống nác 

Theo thông tin từ các ngư dân, hộ kinh doanh, họ đều cho biết đã từng nhìn 

thấy ngư dân sử dụng phương tiện hủy diệt để đánh bắt nguồn lợi thủy sản tại 

KVNC. Phương tiện, dụng cụ trái quy định sử dụng ở khu vực chủ yếu là kích điện 

(lên đến 80% tỷ lệ người dân nhìn thấy ngư dân sử dụng), được quan sát thấy mọi 

thời điểm trong năm, cả ban ngày và ban đêm. Đây là lý do khiến cho nguồn lợi 

thủy sản cạn kiệt, không thể tái tạo và ảnh hưởng nặng nề đến môi trường, sinh thái 

cũng như đa dạng sinh học [162]. Ngoài ra, nguồn nước bị ô nhiễm bởi các nguồn 
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nước thải từ các đầm nuôi tôm, nuôi ngao và việc đánh bắt quá mức cũng là nguyên 

nhân chính dẫn đến hiện trạng suy giảm nguồn lợi tại khu vực (Hình 3.38). Những 

tác động trên cũng đã được Tran & Ta [181] chỉ ra khi điều tra về sự suy giảm 

nguồn lợi tại sông Tiên Yên và Ba Chẽ. Do đó, những hoạt động trên có thể là 

những nguyên nhân dẫn tới nguồn lợi cá bống tại VQG Xuân Thủy suy giảm so với 

thời điểm 5 năm và 10 năm trước, trung bình 42,07% và 61,33% tương ứng (Bảng 

3.18), ảnh hưởng đến đời sống của ngư dân tại địa phương [127, 147]. 

 
Hình 3.38. Kết quả điều tra nguyên nhân gây suy giảm nguồn lợi                                           

ở VQG Xuân Thủy 

Giá trị của các loài cá bống với người dân địa phương 

Dọc theo vùng lõi của VQG Xuân Thủy, việc đánh bắt cá được cho phép như 

một giải pháp duy trì sinh kế của ngư dân địa phương, với mức thu nhập chủ yếu từ 

đánh bắt cá bống (chiếm 43%) và các loại thủy hải sản khác ở RNM (chiếm 18%). 

Theo ngư dân, cá chủ yếu được sử dụng cho hai mục đích: làm thực phẩm hoặc xuất 

khẩu (Bảng 3.23). Họ nhắm đến các loài cá có giá trị thương mại cao, chẳng hạn 

như loài Bống đỏ (với mức giá dao động khoảng 72.000-99.231 đồng/kg), Bống 

đồng (76.000-100.770 đồng/kg), Bống nác (105.000-145.000 đồng/kg), Bống bớp 

(114.200-146.840 đồng/kg) và Bống sao (148.890-190.000 đồng/kg). Các loài này 
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được bán cho thương lái cung cấp cho các địa phương khác hoặc xuất khẩu; số ít 

còn lại được dùng làm thực phẩm hàng ngày cho người dân địa phương (Bảng 

3.21). Tại thời điểm phỏng vấn, giá các loài cá bống trong KVNC hầu như giảm so 

với trước đây (Bảng 3.22). Khi được hỏi về nguyên nhân của sự biến động giá của 

các loài cá, người dân cho rằng các loài có giá trị kinh tế cao được nhân nuôi (như 

loài Bống bớp) và ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là nguyên nhân tác động trực 

tiếp rõ rệt nhất (điều này sẽ được phân tích ở phần sau), nhưng hầu hết ngư dân 

không nắm rõ về thông tin này, vì hoạt động khai thác theo quy mô hộ gia đình, họ 

chỉ tham gia khai thác nhưng không trực tiếp tham gia hoạt động mua bán.   

Bảng 3.22. Giá trị một số loài cá bống ở VQG Xuân Thủy 

Tên địa phương/ 

Tên khoa học (xem bảng 3.20) 

Giá trị 

(1000đ/kg) 

Mục đích sử dụng  

(số phiếu ghi nhận) 

Thay đổi giá so với 

trước đây (số phiếu 

ghi nhận) 

Thực 

phẩm 

Giải 

trí 

Xuất 

khẩu 
Tăng Giảm 

Không  

thay đổi 

Bống bớp 114,2-146,84 17 3 13 2 17 4 

Bống hà 30-45 16 2 3 2 4 7 

Bống đỏ 72-99,231 11 3 1 5 7 9 

Bống đồng 76-100,77 10 2 4 3 6 5 

Bống nác 105-145 10 2 2 2 3 6 

Bống sao 148,89-190 7 2 2 2 4 4 

Bống Đầu nhọn 70-80 1 0 0   1 

Cầy cầy (Periophthalmus modestus) 30-40 
Làm mồi, thức ăn 

cho cá, thủy sản 

khác, chăn nuôi 

- - - 

Nịnh nịnh (Taenioides eruptionis) 30-40 - - - 

Cá Nhàm (Odontamblyopus rubicundus) 5 - - - 

Bống khoai 17-18 - - - 

 

Ở khu vực nghiên cứu, ngư dân tập trung khai thác các loài có giá trị kinh tế 

cao, như cá Bống bớp (Bostrychus sinensis) và cá Bống chấm gáy (G. olivaceus). 

Mặc dù các loài cá khác thỉnh thoảng được khai thác có thể đóng góp vào thu nhập 

của ngư dân, 16/28 loài định lượng thu được (chiếm 57,14%), đều không phải là 

loài mục tiêu và không có giá trị kinh tế (chiếm 29,41% tổng số cá thể đánh bắt 

được). Khối lượng đánh bắt các loài này khoảng vài chục kg, thậm chí là vài tạ đối 

với mẫu thu bằng lưới đáy dọc cửa Ba Lạt trong mỗi lần đánh bắt. Sau khi đánh bắt, 

ngư dân sẽ chọn những loài có giá trị kinh tế và cá có kích thước lớn để bán, đối với 

những loài cá đánh bắt không phải là mục tiêu và không có giá trị kinh tế thường bị 
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loại bỏ dưới dạng chất thải sau khi được phân loại (dựa trên quan sát cá nhân) và do 

đó chúng được coi là đánh bắt phụ phẩm. Nếu tình trạng này tiếp diễn trong một 

thời gian dài, nó sẽ có tác động đáng kể không chỉ đối với kinh tế nghề cá mà còn 

đối với hệ sinh thái. Điều này không chỉ do một số loài mục tiêu đánh bắt có vai trò 

quan trọng cho cộng đồng người dân mà bởi vì sự thay đổi của các loài đánh bắt 

phụ phẩm (một số trong chúng không có giá trị cho con người) đóng góp quan trọng 

tới cân bằng sinh thái. Ví dụ như, B. pectinirostris, đóng vai trò là loài tiêu thụ 

chính [143] và những loài khác đều là mắt xích quan trọng trong lưới thức ăn. Khai 

thác quá mức những loài này có thể phá vỡ chuỗi và lưới thức ăn và giảm khả năng 

săn mồi, do đó có thể làm giảm tính năng động và chức năng của hệ sinh thái [90, 

96]. Qua đây, có thể thấy tiềm năng ương dưỡng của VQG Xuân Thủy đối với các 

loài cá và cũng là thông tin có ý nghĩa trong khai thác, bảo tồn và phát triển bền 

vững nguồn lợi cá ở địa phương.  

Giá trị sinh thái: Các loài cá bống đều là mắt xích trong chuỗi và lưới thức ăn 

của hệ sinh thái RNM. Tại KVNC, theo phỏng vấn ngư dân, cá Bống bớp 

(Bostrychus sinensis), Bống đồng (Glossogobius giuris) và Bống đỏ (G. olivaceus) 

là ba loài ưu thế. Tuy nhiên, sự ưu thế của các loài này có thể gây ảnh hưởng lớn 

đến các loài khác sinh sống trong khu vực, đặc biệt là gây suy giảm độ phong phú 

của các loài động vật không xương sống hoặc làm giảm độ đa dạng sinh học cả 

quần xã cá bống [68]. Vì vậy, cần có thêm những nghiên cứu về đánh giá tác động 

của ba loài ưu thế trên đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học của VQG Xuân Thủy. 

Những tác động do dịch Covid-19: Tình hình khai thác và sử dụng nguồn lợi 

cá bống bị ảnh hưởng khá lớn trong thời gian dịch Covid-19. Khảo sát cho thấy cả 

tần suất đánh bắt, sản lượng đánh bắt cũng như lượng tiêu thụ cá đều giảm. Do yêu 

cầu giãn cách xã hội nên việc di chuyển đến các địa điểm đánh bắt của ngư dân bị 

hạn chế, giao thương bị cản trở, xuất khẩu gặp khó khăn nên sản lượng đánh bắt của 

ngư dân và sản lượng tiêu thụ của các hộ kinh doanh trên thị trường giảm hơn nhiều 

so với trước. Ban quản lý VQG còn cho biết, số hộ ngư dân có xu hướng giảm 

xuống sau dịch Covid-19. Những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này được cho là 
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chi phí tăng cao sau đại dịch, các chính sách hỗ trợ, đào tạo còn hạn chế, nguồn lợi 

cá bị suy giảm nên hoạt động đánh bắt bị thua lỗ, dẫn đến có nhiều xu hướng 

chuyển đổi nghề trong xã hội và nghề đánh bắt không còn hấp dẫn với người trẻ 

tuổi. 
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Bảng 3.23. Thành phần loài cá bống ở RNM quanh cửa Ba Lạt và việc sử dụng chúng tại VQG Xuân Thủy                                                                                  

(Sắp xếp theo Eschmeyer, phiên bản 2024 [199]) 

STT Tên khoa học 
2018                    Tháng  2019 Tổng Mục đích sử 

dụng 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 2  

 Eleotridae                

1 Bostrychus sinensis Lacepède, 1801 64  48  112   52 27 45  29 43 420 C 

2 Butis butis (Hamilton, 1822)         2 8  1  11 MC 

3 Butis koilomatodon (Bleeker, 1849) 5 13 12 3   18 2 1   3  57 - 

4 Eleotris fusca (Forster, 1801)        1      1 - 

5 Eleotris melanosoma Bleeker, 1853       3       3 MC 

6 Eleotris oxycephala Temminck & Schlegel, 1845      1 2       3 - 

 Gobiidae                

7 Acanthogobius flavimanus (Temminck & Schlegel, 1845)     1 1      1  3 C, AQ 

8 Acanthogobius hasta (Temminck & Schlegel, 1845)        1     3 4 C 

9 Acentrogobius moloanus (Herre, 1927)  8            8 - 

10 Acentrogobius suluensis (Herre, 1927)  1            1 - 

11 Acentrogobius viridipunctatus (Valenciennes, 1837) 4  1      17    61 83 OM 

12 Apocryptodon madurensis (Bleeker, 1849)  12 4         2  18 - 

13 Apocryptodon punctatus Tomiyama, 1934  31 2           33 - 

14 Aulopareia unicolor (Valenciennes, 1837) 2 29 19 12   33 5    4 1 105 - 

15 Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770)  1 1           2 LF 

16 Boleophthalmus pectinirostris (Linnaeus, 1758)  1            1 MC 

17 Caragobius urolepis (Bleeker, 1852)        1      1 - 

18 Glossogobius giuris (Hamilton, 1822)         18 55  18  91 C, AQ 

19 Glossogobius olivaceus (Temminck & Schlegel, 1845) 109 5 10 9 16 40 94 31 225 61  89 29 718 C 

20 Gobiopsis macrostoma Steindachner, 1861 1 6 3 2   24 18      54 - 

21 Odontamblyopus rubicundus (Hamilton, 1982)  3 4     1      8 MC 

22 Oxuderces dentatus Eydoux & Souleyet, 1850  1     1       2 - 

23 Parapocryptes serperaster (Richardson, 1846)  1            1 - 

24 Psammogobius biocellatus (Valenciennes, 1837)       1  2   1  4 - 

25 Scartelaos histophorus (Valenciennes, 1837)  6            6 MC 

26 Taenioides eruptionis (Bleeker, 1849)        2      2 - 

27 Tridentiger barbatus (Günther, 1861) 10 3  2   24     6  45 - 

28 Tridentiger trigonocephalus (Gill, 1859)       3     59  62 - 

Tổng 195 121 104 28 30 42 203 114 292 169  213 137 1747  

Các số trong hàng của mỗi loài đại diện cho số lượng cá thể trong một năm lấy mẫu. 

C: cá thương phẩm; MC: thương mại nhỏ; AQ: dùng trong hồ cá; OM: thỉnh thoảng đưa ra thị trường; LF: dùng làm thực phẩm tại 

địa phương; -: phi thương mại/không quan tâm.  
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3.3.2. Tình hình bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi cá bống ở VQG Xuân 

Thủy 

Để quản lý hoạt động khai thác nguồn lợi bền vững và hiệu quả, Ban quản lý 

VQG Xuân Thủy đã áp dụng những văn bản pháp luật của Nhà nước, những quy 

định hiện hành đồng thời có sự phối hợp giữa các đơn vị có thẩm quyền gồm Chi 

cục Thủy sản tỉnh, Kiểm lâm, Biên phòng và một số tổ chức thực hiện dự án tại 

KVNC. Các chương trình tập huấn, hội nghị, phong trào truyền thông chia sẻ kiến 

thức và thông tin tuyên truyền, phát tờ rơi, các dự án, đề tài nghiên cứu, hoặc thực 

hiện truy quét đánh bắt bất hợp pháp 1- 2 lần/năm cũng thường xuyên được tổ chức. 

Các hoạt động đã đạt được kết quả tích cực, các hộ kinh doanh và ngư dân địa 

phương đã nhận thức được các hoạt động góp phần phát triển bền vững nguồn lợi 

thủy sản và có ý thức thực hiện các hoạt động được pháp luật cho phép. Hơn nữa, 

các ngư dân địa phương còn thành lập đội tự quản để chủ động theo dõi và quản lý 

các hoạt động khai thác nguồn lợi. 

Tuy nhiên, việc triển khai các hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững còn 

gặp một số khó khăn như: chưa có sự thống nhất giữa các văn bản; lực lượng quản 

lý còn mỏng; các hình thức xử phạt chưa đủ mạnh; các chương trình hoạt động 

được triển khai chưa cụ thể và còn mang tính chất đơn lẻ, chưa có sự liên kết và tính 

kế thừa. Do đó, còn tồn tại hiện tượng sử dụng phương thức khai thác trái phép như 

dùng kích điện, ngư cụ tận diệt và vẫn còn nhiều người dân chưa biết tới các dự án, 

chương trình bảo vệ và khai thác bền vững hoặc có biết nhưng không rõ là hoạt 

động gì mặc dù các chương trình, dự án đã được tuyên truyền (Bảng 3.25). Thực 

trạng này cũng được trình bày trong báo cáo của Phan Văn Trường và cs. [54] và 

đây cũng là nguyên nhân gây suy giảm nguồn lợi thủy sản tại địa phương nói chung 

và nguồn lợi cá bống nói riêng [36]. 

Hơn nữa, hoạt động khai thác của ngư dân phần lớn trùng với thời gian sinh 

sản của cá bống (Hình 3.37, 3.39). Hoạt động này diễn ra trong thời gian dài sẽ ảnh 

hưởng tiêu cực tới nguồn lợi cá. Tuy nhiên, thông tin thu thập về thời gian sinh sản 

của chúng giữa những ngư dân có sự sai lệch và có sự sai khác so với những nghiên 
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cứu đã được công bố ở một số loài. Như loài Bống bớp có thời gian sinh sản vào 

mùa mưa [133], nhưng phần lớn người dân cung cấp thông tin sinh sản chủ yếu vào 

mùa khô (tháng 2–4); cũng tương tự như vậy, có thông tin sai lệch về mùa sinh sản 

ở loài bống đỏ khi so sánh với nghiên cứu của Tạ Thị Thủy và cs. [165]. Vì vậy, 

nghiên cứu sự phát triển tuyến sinh dục để xác định chính xác thời gian sinh sản của 

các loài cá bống ở KVNC là cần thiết, nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề 

xuất thời gian khai thác hợp lý, tránh khai thác vào mùa sinh sản. 

Bảng 3.24. Nhận thức của các hộ kinh doanh và ngư dân (tính theo tỷ lệ phần trăm) 

về hoạt động phát triển bền vững ở VQG Xuân Thủy 

Ghi chú: n là số phiếu phỏng vấn về nhận thức của người dân và  

hộ kinh doanh tại KVNC

Hình 3.39. Thời gian sinh sản của một số loài bống ở VQG Xuân Thủy theo thông 

tin ngư dân cung cấp. A: cá Bống bớp, B: cá Bống đồng, D: cá Bống sao, E: cá 

Bống đỏ, F: cá Bống nác, G: cá Bống nhọn đầu 
 

   Hiểu biết  

về nguồn lợi 

(%) 

Chương trình 

bảo tồn (%) 

Thường xuyên 

được tuyên truyền 

(%) 

Ngư dân  

(n=26) 

Có biết 56 46,15 50 

Không biết 44 53,85 50 

Hộ kinh doanh  

(n=6) 

Có biết 66,67 66,67 66,67 

Không biết 33,33 33,33 33,33 
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3.3.3. Đề xuất các biện pháp bảo tồn các loài cá bống ở VQG Xuân Thủy 

a. Đề xuất biện pháp phục hồi sinh cảnh 

Từ các kết quả trên có thể thấy vai trò trực tiếp cũng như gián tiếp của RNM 

đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học của VQG Xuân thủy. Tuy nhiên, hiện nay 

chúng đang phải đối mặt với những nguy cơ gây suy giảm diện tích do biến đổi khí 

hậu và con người gây ra. Vì vậy, luận án đề xuất một số biện pháp phục hồi sinh 

cảnh sống của cá bống như sau: 

Thứ nhất, chăm sóc và bảo vệ các khu vực RNM tự nhiên đang có tại KVNC 

bằng cách giảm thiểu sự xáo trộn và rào chắn các địa điểm dễ bị tổn thương. 

Thứ hai, trồng mới và phục hồi những khu vực bãi bồi trống để tạo ra những 

vành đai bảo vệ cho VQG. Sử dụng những hạt hoặc mầm cây phù hợp với từng độ 

mặn và khí hậu của địa phương để đảm bảo tỷ lệ sống sót cao hơn. 

Thứ ba, giảm thiểu sự can thiệp của con người. Việc chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất rừng ngập mặn sang nuôi trồng thủy sản và các mục đích khác cần được 

các cơ quan có thẩm quyền đánh giá tác động và cho phép để không ảnh hưởng đến 

hệ sinh thái này. 

Thứ tư, phòng chống ô nhiễm từ các nguồn rác thải và nước thải công nghiệp, 

nông nghiệp và sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ 

kinh phí để người dân sử dụng hệ thống xử lý nước thải, đầm nuôi tôm, ngao và các 

nguồn rác thải trước khi xả ra môi trường.  

b. Đề xuất các biện pháp bảo tồn khai thác bền vững 

Dựa vào kết quả khảo sát, có thể thấy hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi 

cá bống ở VQG Xuân Thủy đã được triển khai nhưng còn hạn chế. 

Quy định kích thước mắt lưới của ngư cụ là một cách tiếp cận hiệu quả và 

được công nhận rộng rãi để giảm thiểu đánh bắt không mong muốn trong nghề cá 

[66, 67, 145, 170, 190]. Điều này do kích thước mắt lưới lớn hơn sẽ cho phép các 

loài và cá thể nhỏ hơn (dưới kích thước cho phép khai thác) và không phải mục tiêu 

trốn thoát, trong khi vẫn bắt được các loài mục tiêu có kích thước đủ lớn. Nghiên 

cứu hiện tại nhằm mục đích đề xuất kích thước mắt lưới có thể giúp giảm thiểu 
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đánh bắt các loài không mong muốn và cá nhỏ dựa trên dữ liệu thu thập được. Hiện 

tại chưa có quy định nào kiểm soát kích thước của các loài mục tiêu mà ngư dân 

được phép đánh bắt trong KVNC, do đó việc sử dụng chiều dài tối ưu của các loài 

mục tiêu có thể là một giải pháp khả thi trong việc đề xuất nghề cá bền vững [86]. 

Sau đó, sử dụng BD tối ưu sẽ giúp tìm ra kích thước mắt lưới tối ưu để giảm đánh 

bắt cá nhỏ [158]. BD tối ưu được ước tính từ chiều dài tối ưu cho 12 loài ưu thế cho 

thấy hầu hết các loài có BD tối ưu lớn hơn 10 mm. Do đó, kích thước mắt lưới cần 

phải được tăng lên để cho phép những con cá không mong muốn thoát ra ngoài. Chỉ 

có bốn loài có BD tối ưu bằng hoặc lớn hơn 15 mm (Bảng 3.20) là ba loài mục tiêu 

là B. sinensis, G. giuris, G. olivaceus và một loài không phải mục tiêu chính nhưng 

đôi khi vẫn được bán trên thị trường mang lại thu nhập cho ngư dân là A. 

viridipunctatus. Vì vậy, nghiên cứu đề xuất sử dụng kích thước mắt lưới 15 mm, có 

thể cho phép tất cả các loài không mong muốn và cá nhỏ của 4 loài mục tiêu trốn 

thoát, nhưng vẫn bắt được cá có giá trị cao. Điều này có thể giúp duy trì nghề cá, 

bảo vệ nguồn lợi và hệ sinh thái. 

Ngoài việc điều chỉnh kích thước mắt lưới của ngư cụ, điều quan trọng là phải 

xem xét thời điểm hoặc mùa để thu hoạch các loài mục tiêu hợp lý nhằm đảm bảo 

các hoạt động đánh bắt bền vững [128, 155]. Đối với hai loài chiếm ưu thế nhất là 

B. sinensis và G. olivaceus, do mùa sinh sản của chúng diễn ra vào mùa mưa [133, 

165] nên cần giảm thiểu tần suất đánh bắt trong thời gian này để tránh đánh bắt quá 

mức và bảo vệ khả năng sinh sản thành công của chúng. Do khả năng bắt được của 

ngư cụ còn bị ảnh hưởng bởi tập tính của các loài mục tiêu [196], nên các nghiên 

cứu sâu hơn về tập tính của từng loài là cần thiết nhằm cung cấp thông tin cho việc 

khai thác và quản lý bền vững các loài này. 

Cùng với quy định kích thước mắt lưới tối thiểu, nghiên cứu cũng đề xuất một 

số biện pháp bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi cá bống khác như sau:  

Thứ nhất, nâng cao hiểu biết của người dân về các loài cá bống như xác định 

đúng tên loài (dựa trên bộ ảnh màu rõ nét), giá trị sinh thái, kinh tế, thời gian và địa 

điểm sinh sản để có thể chung tay bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lợi. 
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Thứ hai, tiến hành thêm những nghiên cứu sâu về mùa sinh sản đối với các loài cá 

bống có giá trị kinh tế như Bống hà, Bống nhọn đầu, Bống đồng để khuyến nghị thời 

gian khai thác hợp lý. Bổ sung các nghiên cứu về đặc điểm sinh học, sinh thái học làm cơ 

sở xây dựng quy trình nhân nuôi góp phần giảm áp lực khai thác tự nhiên. Áp dụng các 

kỹ thuật hiện đại trong nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu và cảnh quan tới sự 

phân bố các loài cá bống có giá trị bảo tồn, giá trị kinh tế ở KVNC [80, 81]. 

Thứ ba, hoàn thiện và cập nhật các văn bản pháp lý, cụ thể hóa các quy định 

về thời gian đánh bắt và các loại ngư cụ, mắt lưới của ngư cụ; tăng cường nhân lực 

và tài chính cho bộ máy quản lý địa phương; có các hình thức tuyên truyền, giáo 

dục cho nhân dân địa phương hiệu quả hơn nữa; chú trọng phát triển kinh tế địa 

phương, cải thiện đời sống người dân; hỗ trợ cho ngư dân tiếp tục duy trì nghề cá. 

Khai thác và bảo tồn theo hướng tiếp cận dịch vụ hệ sinh thái như của Trần Đức 

Hậu và cs. [182]. 

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác của ngư dân và xử 

phạt nghiêm khi phát hiện hành vi sử dụng ngư cụ khai thác trái phép. Đồng thời, 

tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết của người dân về hậu quả lâu dài của các 

loại ngư cụ trái phép đối với hệ sinh thái và đời sống người dân.  

Thứ năm, giảm áp lực khai thác quá mức lên RNM dọc sông Trà. 

Thứ sáu, phối hợp chặt chẽ giữa ngư dân, Ban quản lý VQG, các đội tự quản 

trong việc lưu giữ thông tin đánh bắt, theo dõi biến động nguồn lợi cũng như giải 

quyết những khó khăn trong quản lý, bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản nói 

chung và các loài cá bống nói riêng. 

Thứ bảy, tăng cường quảng bá các sản phẩm đặc trưng của RNM, dán nhãn 

thương hiệu chỉ dẫn địa lý cho cá Bống bớp, Bống đỏ, Bống đồng và những loài có 

giá trị, có sản lượng cao ở KVNC. Cần có quy định kích thước tối thiểu cho khai 

thác các loài này; từ đó tăng giá trị các loài cá, tăng thu nhập cho ngư dân, góp phần 

bảo tồn và khai thác bền vững nguồn lợi. 

Thông tin về ngư dân, khai thác cá bống, giá trị, ngư cụ và vùng khai thác cá ở 

KVNC có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn cao. Nghiên cứu cũng chỉ ra được 
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các nguyên nhân gây suy giảm nguồn lợi cá bống, nhận thức của người dân, ngư 

dân với công tác bảo tồn đa dạng sinh học hay tác động của đại dịch Covid-19 tới 

hoạt động khai thác, sử dụng nguồn lợi thủy sản ở khu vực. Dẫn liệu này phần nào 

cho thấy áp lực khai thác, sử dụng lên nguồn lợi cá bống ở KVNC.  

Để có cơ sở cho đề xuất các biện pháp bảo tồn, nghiên cứu phân tích kích 

thước đánh bắt của 12 loài có 10 mẫu trở lên trong nghiên cứu định lượng. Kết quả 

cho thấy chỉ có cá Bống chấm gáy, cá Bống cát tối và cá Bống bớp là ba loài ưu thế 

ở khu vực có chiều dài kích thước nhỏ hơn kích thước tối ưu. Nghiên cứu đã chỉ ra 

kích thước khai thác cho các loài này, cùng với đề nghị tăng kích thước lưới bắt 

quái sử dụng cho khai thác. Giám sát, bảo tồn với sự tham gia của các bên liên quan 

sẽ là biện pháp nên được xem xét để khai thác các loài cá bống ở VQG Xuân Thủy. 

Từ thông tin phỏng vấn, luận án cũng thu được nhiều thông tin có ý nghĩa cho 

công tác khai thác bền vững nguồn lợi. Theo kết quả phỏng vấn, thời gian đánh bắt 

các loài chủ yếu diễn ra từ tháng 3 tới tháng 7, cơ bản trùng với thời gian sinh sản 

các loài, như loài cá Bống bớp, cá Bống cát tối (cá Bống đồng) và cá Bống chấm 

gáy (cá Bống đỏ). Đây là áp lực chủ yếu lên các loài cá này và là cơ sở cho đề xuất 

biện pháp khai thác bền vững. Có sự khác biệt về thời gian sinh sản so với kết quả 

nghiên cứu dựa vào các chỉ số sinh sản - các thông tin này cho thấy các loài sinh sản 

nhiều hơn một lần trong năm. Trong khi đó, qua phỏng vấn phần lớn ngư dân cho 

rằng chúng sinh sản một lần. Điều này gợi ý nhiều hơn nữa nghiên cứu về sinh sản 

các loài này và mặt khác tăng cường các hình thức tuyên truyền, tập huấn để nâng 

cao nhận thức của ngư dân về tránh, hạn chế khai thác các loài cá này trong mùa 

sinh sản.  

Như vậy, có thể thấy sự đa dạng quần xã cá bống ở KVNC, vai trò sinh thái và giá 

trị sử dụng của các loài cá bống ở KVNC. Cá bống ở VQG Xuân Thủy đặc trưng bởi các 

loài cá nhiệt đới, gắn với RNM, với sự ưu thế của ba loài cá Bống chấm gáy, cá Bống cát 

tối và cá Bống bớp. Cần có nghiên cứu thành phần thức ăn của các loài khác để có đánh 

giá đầy đủ về vai trò sinh thái của ba loài cá ưu thế này trong hệ sinh thái. Đây cũng là ba 

loài được khai thác chủ yếu, mang lại giá trị kinh tế ở KVNC. Các đặc điểm sinh học, 

kích thước khai thác của chúng là cơ sở quan trọng cho đánh giá vai trò của chúng tới hệ 

sinh thái, vừa là cơ sở cho đề xuất các biện pháp bảo tồn cũng như định hướng nhân nuôi 

để từng bước tiến tới giảm áp lực cho khai thác tự nhiên.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Cấu trúc thành phần loài 

1. Nghiên cứu ghi nhận 43 loài và dạng loài cá bống thuộc 25 giống, 2 họ tại 

VQG Xuân Thủy, trong đó bổ sung và mô tả đặc điểm hình thái cho 8 loài ghi nhận 

mới cho VQG Xuân Thủy, trong đó có 3 loài ghi nhận mới cho khu hệ cá của Việt 

Nam. Thành phần loài chủ yếu thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới (27 loài); số loài thu 

thập hàng tháng dao động từ 8 đến 22. Khu hệ cá bống tại đây tương đồng với 

KBTTN ĐNN Tiền Hải, nhưng khác biệt rõ với Vịnh Hạ Long và RNM Phù Long. 

2. Nghiên cứu định lượng cho thấy các chỉ số đa dạng sinh học của quần thể cá 

bống của KVNC nằm từ mức khá trở lên. G. olivaceus và B. sinensis là hai loài 

chiếm ưu thế nhất trong quần xã cá bống ở KVNC. Đường cong tích lũy cho thấy 

hiệu suất lấy mẫu của nghiên cứu này là tương đối đầy đủ để ước tính số loài cá 

bống ở KVNC. 

3. Dẫn liệu về thành phần loài, chỉ số đa dạng khẳng định vai trò quan trọng 

của hệ sinh thái RNM ở VQG Xuân Thủy đối với các loài cá.  

Một số đặc điểm sinh học cơ bản 

1. Tỷ lệ giới tính của B. sinensis, G. olivaceus và G. giuris tại VQG Xuân 

Thủy đều ở giá trị 1:1. Thời gian sinh sản của các loài tập trung trong mùa mưa, cụ 

thể G. olivaceus vào các tháng 4, 7 và 9; B. sinensis gồm tháng 5 và tháng 9; G. 

giuris vào tháng 7 và 8 với sức sinh sản cao nhất trong ba loài nghiên cứu.  

2. Cả 3 loài đều là loài ăn động vật, với thức ăn chủ yếu là các loài giáp xác 

(đặc biệt là tôm) và có sự khác biệt nhất định về thành phần thức ăn giữa cá thể đực 

và cái ở cả 3 loài. Kết quả phân tích hệ số béo Clark cũng cho thấy nhu cầu dinh 

dưỡng không có sự khác biệt giữa cá thể đực và cái nhưng hệ số béo trong mùa mưa 

lớn hơn so với mùa khô ở cả ba loài. 

Giá trị, vai trò, hiện trạng khai thác và bảo tồn 

1. Các loài cá bống có vai trò quan trọng với người dân khi chúng chiếm gần 

50% tổng thu nhập đánh bắt. Một số loài cá có giá trị kinh tế và xuất khẩu. Cá được 
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đánh bắt với tần suất cao tại khu vực RNM, sông Trà và sông Vọp (5,75 ngày/tuần) 

bằng lưới bát quái và tập trung vào tháng 3-6. Có 16 loài được đánh bắt không chủ 

đích. Chiều dài cá đánh bắt trung bình trong khoảng 49,80-85,13 mm và nhỏ hơn 

chiều dài tối ưu ở cả ba loài B. sinensis, G. olivaceus và G. giuris. 

2. Sản lượng khai thác tại thời điểm nghiên cứu so với 5 năm và 10 năm trước 

suy giảm tương ứng khoảng 40 và 60%. Nguyên nhân chủ yếu là do ô nhiễm nguồn 

nước, sử dụng các phương thức đánh bắt hủy diệt, đặc biệt hoạt động đánh bắt tiến 

hành trong cả thời gian sinh sản của các loài.  

3. Bên cạnh giải pháp áp dụng kích thước đánh bắt tối thiểu, nghiên cứu đề 

xuất các biện pháp phục hồi sinh cảnh và biện pháp bảo tồn và phát triển bền vững 

nguồn lợi cá bống tại địa phương theo định hướng phát triển kinh tế và bảo tồn đa 

dạng sinh học. 

2. KIẾN NGHỊ 

1. Tiến hành nghiên cứu thêm về đặc điểm sinh sản, đặc điểm dinh dưỡng của 

các loài cá bống có giá trị kinh tế khác trong khu vực để khuyến nghị thời gian khai 

thác hợp lý, làm cơ sở cho xây dựng quy trình nhân nuôi, giảm áp lực khai thác tự 

nhiên. 

2. Xây dựng các bộ ảnh màu rõ nét, cụ thể hóa các quy định về thời gian đánh 

bắt, ngư cụ, kích thước đánh bắt cá tối thiểu và tăng cường các buổi tập huấn, tuyên 

truyền để nâng cao nhận thức của người dân nhằm duy trì khai thác, bảo vệ RNM 

và sử dụng nguồn lợi cá bền vững. 

3. Đề xuất quy định giảm áp lực đánh bắt cá bống ở RNM, sông Trà và sông 

Vọp vào mùa sinh sản của các loài (từ tháng 4 đến tháng 9).  
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DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ                            

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 
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PHỤ LỤC 5. CÁC PHIẾU PHỎNG VẤN 

PHIẾU PHỎNG VẤN NGƯ DÂN 

(về tình hình khai thác và bảo vệ nguồn lợi cá ở KVNC) 

Ngày phỏng vấn:................................; Địa điểm:......................................................... 

Tên người được phỏng vấn:...................................; Nghề nghiệp.................Tuổi........ 

1. Điều kiện kinh tế-xã hội  

Thông tin cá nhân 

- Thời gian cư trú ở khu vực:.....năm; Kinh nghiệm đánh cá:......năm 

Thu nhập 

- Nguồn thu nhập chính của gia đình:...........................................................................  

- Thu nhập từ hoạt động đánh bắt cá (mỗi chuyến:............, tuần:........, năm:............).  

- Tỷ lệ thu nhập từ cá:..........%. 

2. Tình hình khai thác và bảo vệ nguồn lợi cá 

2.1 Giá trị nguồn lợi 

Sử dụng cá làm thực phẩm 

- Số ngày sử dụng cá làm thức ăn?............/ tuần 

- Kilogram cá được sử dụng (mỗi ngày:...............; tuần:................; tháng:.................) 

Mua cá 

Nguồn mua: Cá nuôi □ (..........................................................................................) 

Cá tự nhiên □ (............................................................................................................) 

Sản lượng:.......kg/ tuần; Giá tiền:..........ngàn đồng/ lần 

Thông tin về giá trị các loài cá ở KVNC 

TT Loài 

cá 

Giá tiền 

(vnđ/kg) 

Giá trị 

(Điền số) 

Thay đổi giá Nguyên 

nhân 

    Tăng Giảm Không đổi  

1        

2        

Giá trị: 1. Thực phẩm □; 2. Câu giải trí □; 3. Làm thuốc □; 4. Xuất khẩu □; 5. Thay 

đổi chất nền □; 6. Làm cảnh □; 7. Diệt muỗi □; 8. Giáo dục học sinh□; 9. Nghiên 

cứu khoa học □; 10. Khác □  
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2.2 Hiện trạng nguồn lợi 

Công tác bảo tồn 

- Hiểu biết về thực trạng nguồn lợi cá ở khu vực?                                 có □; không □ 

- Chương trình bảo tồn về cá ở khu vực?                                               có □; không □ 

- Thường xuyên được tuyên truyền về công tác bảo tồn?                      có □; không □ 

Cách nhận thông tin:   tập huấn □;  truyền thông □; lãnh đạo địa phương □; khác □ 

Loài ưu thế ở khu vực ................................................................................................... 

Loài mất đi.................................................................................................................... 

Loài mới xuất hiện........................................................................................................ 

Suy giảm nguồn lợi: so với 5 năm:............(%); so với 10 năm:..............(%) 

Nguyên nhân:.............................................................................................................. 

2.3 Khai thác nguồn lợi 

Đánh cá 

- Nơi đánh bắt:................; khoảng cách di chuyển:.......km/ chuyến; Thời 

gian:......giờ/ chuyến; tần suất đánh bắt:........ngày/ tuần; nhân lực:..........người/ 

chuyến. 

- Mùa đánh bắt:         khô □; mưa  □; quanh năm □ 

- Sản lượng đánh bắt:.......kg/ chuyến 

- Phương tiện sử dụng: kích điện □; lưới □ (then..........); câu  □;  khác □ (................) 

- Sử dụng thuyền  □, công suất.........CV 

- Mục đích đánh bắt: thực phẩm □;   bán □ 

Thông tin đánh bắt 10 loài có sản lượng cao 

STT Loài cá Sản lượng 

đánh bắt 

(kg/chuyến) 

Tháng 

đánh bắt 

được 

Phương 

tiện 

Khu vực đánh bắt Ở 

hang 

Ghi 

chú 

     Trong rừng 

ngập mặn 

Ngoài rừng 

ngập mặn 

  

1         

2         

Thông tin về sinh sản của 10 loài có sản lượng cao 

STT Loài Thời gian đẻ Nơi đẻ Có nhìn 

thấy cá 

con 

Khu vực 

nhìn thấy 

cá con 

Màu sắc cá 

bố mẹ trong 

mùa sinh sản 
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1       

2       

 

Nuôi cá ......................................................................................................................... 

- Nguồn cá giống:.......................................................................................................... 

2.4 Nguyên nhân ảnh hưởng đến nguồn lợi 

Ô nhiễm nước □; Đánh bắt quá mức □; Phá rừng ngặp mặn □; Phương tiện hủy diệt 

□; Công tác quản lý □; Biến đổi khí hậu □; Đầm nuôi tôm □; Khác □ (....................) 

2.5 Đánh cá bất hợp pháp 

Chú ý rằng các số liệu này được thu thập cho mục đích nghiên cứu và việc trả lời 

các câu hỏi này không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào cho ông (bà), người thân của 

ông bà hay ngư dân tại đây. Ngoài ra, sau khi phân tích số liệu, sẽ không xác định 

được câu trả lời là của ông (bà) hay của người khác. Hiện tại, các hình thức đánh 

bắt như đánh bắt bằng thuốc nổ, đánh bắt bằng chất độc và kích điện không được 

phép ở VQG Xuân Thủy. 

Ông (bà) có bao giờ thấy ngư dân sử dụng các dụng cụ và thuyền mà không được 

phép đánh bắt cá nhưng vẫn tiến hành hoạt động đánh bắt trong VQG Xuân Thủy? 

Có…….; Không…… 

Thời gian và tần suất ông (bà) nhìn thấy hiện tượng này? Ban ngày:…..; Ban 

đêm:…….; Tháng đánh bắt:………Tần số xuất hiện trung bình/tháng:………. 

Phương tiện mà người đánh bắt sử dụng là gì? Kích điện:…….. Thuốc nổ:……….; 

Chất độc:….; Khác:…… 

Các loài nào được đánh bắt?........................................................................................ 

2.6 Hiểu biết về các quy định đánh bắt, hình thức xử lý vi phạm trong VQG 

Không  Có - Quy định về đánh bắt:………………………………… 

- Hình thức xử lý vi phạm: …………………………….. 

2.7 Những biến động do dịch covid-19 

Nội dung Tăng Giảm Không đổi Nguyên nhân 

Tần suất đánh cá     

Sản lượng đánh 

bắt/chuyến 
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Giá bán/thị trường 

tiêu thụ 

    

 

Những vấn đề khác........................................................................................................ 

2.8 Các hoạt động phát triển bền vững 

+ Theo ông (bà), hoạt động nào được triển khai ở VQG góp phần vào phát triển bền 

vững nguồn lợi cá?................................................................................................. 

+ Ông (bà) có đề xuất hoạt động nào để nâng cao phát triển bền vững nguồn lợi cá ở 

khu vực?................................................................................................................. 

+ Theo ông (bà), kết hợp giữa ban quản lý VQG, ngư dân, thương lái, người tiêu 

dùng trong phát triển bền vững nguồn lợi cá ở khu vực đã được thực hiện tốt. 

Nguyên nhân là gì?………………………………………………………………….. 

2.9 Những thông tin khác 

……………………………………………………………………………………… 

 

Cảm ơn sự hợp tác của ông/bà! 
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(về tình hình khai thác và bảo vệ nguồn lợi cá ở KVNC) 

Ngày phỏng vấn: ……………………………........…; Địa điểm:................................ 

Tên người được phỏng vấn: …....………….......…; Nghề nghiệp: ..……; Tuổi: ..… 

A. Hiểu biết về tình trạng khai thác nguồn lợi 

1. Số hộ khai thác cá trong VQG? 

Không nắm được  Có nắm được   

2. Sản lượng đánh bắt cá trong VQG trong tháng/quý/năm? 

 Không nắm được  Có nắm được   

3. Mã lực thuyền được sử dụng để đánh cá? 

Mã lực 0-5 5-10 10-15 15-20 >20 

Số lượng (chiếc)      

4. Dụng cụ đánh bắt 

STT Dụng cụ 

đánh bắt 

Khu vực sử 

dụng 

Loài đánh 

bắt được 

Số lượng 

(%) 

Đăng 

kí 

Thực tế 

1       

2       

5. Sản lượng cá đánh bắt trong VQG Xuân Thủy có thay đổi so với 10 năm trước 

đây không? 

Không 

(chuyển đến câu 7) 

 Tăng 

(chuyển đến câu 6) 

 Giảm 

(chuyển đến câu 6) 

 

6. Nguyên nhân của sự thay đổi này: 

Ô nhiễm nước  Phương tiện hủy 

diệt 

 Đầm nuôi tôm  

Đánh bắt quá mức  Công tác quản lý  Khác 

(………………) 

 

Phá rừng ngập mặn  Biến đổi khí hậu    

7. Số lượng ngư dân hoạt động trong VQG Xuân Thủy có thay đổi so với 10 năm 

trước đây không? 

Không thay đổi   Tăng   Giảm   

8. Nguyên nhân của sự thay đổi này: 

Sản lượng sụt giảm  Giá chi phí (xăng dầu …) tăng 

dẫn đến thua lỗ 

 

Không hấp dẫn với người trẻ  Thu hút từ chính sách, hỗ trợ 

của địa phương 
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9. Có quy định về đánh bắt cá trong VQG. Những quy định đó là gì? 

……………………………………………………………………………………… 

Đánh cá bất hợp pháp 

Chú ý rằng các số liệu này được thu thập cho mục đích nghiên cứu và việc trả 

lời các câu hỏi này không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào cho ông (bà), người thân 

của ông bà hay ngư dân tại đây. Ngoài ra, sau khi phân tích số liệu, sẽ không xác 

định được câu trả lời là của ông (bà) hay của người khác. Hiện tại, các hình thức 

đánh bắt như đánh bắt bằng thuốc nổ, đánh bắt bằng chất độc và kích điện không 

được phép ở VQG Xuân Thủy.  

10. Ông (bà) có bao giờ thấy ngư dân đánh bắt cá bất hợp pháp trong VQG Xuân 

Thủy? 

Không (chuyển đến câu hỏi số 12)  Có (chuyển đến các câu hỏi số 11)  

11. Hình thức vi phạm thường xảy ra và chế tài xử phạt?  

Hình thức vi phạm Chế tài xử phạt 

………………………………………… ………………………………………… 

……………………………………… ………………………………………… 

12. Những khó khăn trong kiểm soát các hoạt động đánh bắt trái phép ở VQG. 

………………………………………………………………………………………... 

Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 

13. Trong đại dịch covid 19, hoạt động đánh cá của người dân trong VQG thay đổi 

như thế nào? 

Nội dung 
Không 

thay đổi 
Giảm Tăng 

Nguyên nhân 

sự thay dổi 

Tần suất đánh bắt     

Sản lượng đánh bắt     

Tiêu thụ     

B. Các hoạt động giúp bảo vệ và phát triển bền vững 

14. Ông/bà hãy cho biết các hoạt động giúp bảo vệ và phát triển bền vững nghề cá 

tại VQG 

STT Hoạt động Không Có (Cụ thể là gì) 

1. Văn bản pháp luật, quy định   

2. Cấu trúc bộ máy quản lý (số lượng cán bộ, số 

đội, tổ tuần tra …) và hoạt động 
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3. Hình thức xử phạt vi phạm   

4. Tập huấn, huấn luyện, động viên, khuyến 

khích 
  

5. Các phong trào truyền thông, chia sẻ kiến thức 

và thông tin 
  

6. Lãnh đạo địa phương, lãnh đạo chiến lược   

7. Các dự án, chương trình bảo vệ và khai thác 

bền vững đã thực hiện. (Các nghiên cứu, thực 

nghiệm, thử nghiệm mô hình…) 

  

8. Cơ chế phối hợp, liên kết giữa các bên liên 

quan và các quy trình của bên liên quan 
  

 

9 Nguồn nhân lực và tài chính, cơ sở hạ tầng   

10 Cơ chế giám sát, đánh giá các hoạt động phát 

triển bền vững 
  

11    

15. Ông/bà hãy cho biết những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện nâng cao năng 

lực phát triển bền vững tại VQG 

Thuận lợi: 

………………………………………………………………………………………... 

Khó khăn: 

...……………………………………………………………………………………… 

Đề xuất:  

………………………………………………………………………………………... 

Cảm ơn ông (bà) rất nhiều khi đã hợp tác! 
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PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ KINH DOANH THỦY HẢI SẢN 

(về tình hình khai thác và bảo vệ nguồn lợi cá ở KVNC) 

Ngày phỏng vấn:……………………………...……; Địa điểm:…………………... 

Tên người được phỏng vấn: ……………...………; Nghề nghiệp: ……; Tuổi: …… 

A. Hoạt động thu mua 

1. Ông/bà hãy cung cấp các thông tin chung về thu mua cá được đánh bắt từ VQG 

Xuân Thủy  

Sản lượng mỗi lần thu mua:….kg/; Tháng thu mua nhiều nhất:……; tháng ít 

nhất:….. 

Số lượng loài mỗi lần thu mua:….loài; Tháng thu mua nhiều nhất:…; tháng ít 

nhất:…. 

Loài có giá tiền cao nhất:…………………………………………………………... 

Ông/bà hãy sắp xếp các loài thường thu mua nhiều nhất: 1/...; 2/…..3/…; 4/….; 

5/… 

2. Ông/bà hãy cung cấp các thông tin sau về các loài cá thu mua được đánh bắt từ 

VQG Xuân Thủy 

(Xếp các loài theo thứ tự nhiều nhất) 

STT Loài    

thu mua 

Biểu thu mua 

(Có/không) 

Số lượng 

thu mua 

Giá 

tiền 

Mục đích sử dụng 

 

Ghi 

chú 

     Xuất đi 

(Có thì đi đâu) 

Dùng tại 

địa phương 

 

1       

B. Hiện trạng nguồn lợi 

3. Sản lượng đánh bắt ở VQG Xuân Thủy có thay đổi so với 10 năm trước đây 

không? 

Không thay đổi  Tăng  Giảm  

4. Nguyên nhân của sự thay đổi này: 

Ô nhiễm nước  Phương tiện hủy diệt  Đầm nuôi tôm  

Đánh bắt quá mức  Công tác quản lý  Khác (…………...……)  

Phá rừng ngập mặn  Biến đổi khí hậu    
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5. Đối với 10 loài có sản lượng thu mua cao ở câu 2, ông (bà) hãy thông tin về sự 

thay đổi sản lượng đánh bắt gần đây so với thời điểm khoảng 10 năm trước bằng 

cách đánh dấu vào bảng sau.  

Loài Không thay đổi 
Thay đổi 

Tăng Giảm Nguyên nhân 

Loài ….     

6. Ông (bà) có bao giờ thấy ngư dân sử dụng các dụng cụ và thuyền mà không được 

phép đánh bắt cá nhưng vẫn tiến hành hoạt động đánh bắt trong VQG Xuân Thủy? 

Không   Có   

Loài mà ngư dân thường đánh bắt bằng các công cụ cấm là:……………………….. 

C. Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 

7. Trong đại dịch covid 19, hoạt động đánh cá của ông (bà) thay đổi như thế nào? 

Nội dung Không thay đổi Giảm Tăng 
Nguyên nhân sự 

thay dổi 

Sản lượng đánh bắt     

Tiêu thụ     

D. Hiện trạng nguồn lợi 

Công tác bảo tồn 

8. Hiểu biết về thực trạng nguồn lợi cá ở khu vực? 

9. Chương trình bảo tồn về cá ở khu vực? 

10. Thường xuyên được tuyên truyền về công tác bảo tồn? 

Cách nhận thông tin: tập huấn    ; truyền thông     , lãnh đạo địa phương      , khác 

E. Các hoạt động phát triển bền vững 

11. Theo ông (bà), hoạt động nào được triển khai ở VQG góp phần vào phát triển 

bền vững nguồn lợi cá? 

………………...……………………………………………………………………… 

12. Ông (bà) có đề xuất hoạt động nào để nâng cao phát triển bền vững nguồn lợi cá 

ở khu vực? 

………………………………………………………………………………………... 
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13. Theo ông (bà), kết hợp giữa ban quản lý VQG, ngư dân, thương lái, người tiêu 

dùng trong phát triển bền vững nguồn lợi cá ở khu vực đã được thực hiện tốt. 

Nguyên nhân là gì? 

…………………………………………………………………………………… 

Cảm ơn ông (bà) rất nhiều khi đã hợp tác!
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PHỤ LỤC 6. DANH SÁCH THÀNH PHẦN LOÀI CÁ BỐNG Ở CỬA SÔNG VIỆT NAM 

STT Tên Khoa học 

Khu vực 
Vùng khí hậu 

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Tr S T 

  Odontobutidae                                                                         

1 Neodontobutis macropectoralis (Mai, 1978)                   x                                                 x   

2 Neodontobutis tonkinensis (Mai, 1978)       x           x                                               x     

3 Odontobutis potamophilus (Günther, 1861)     x x           x                                                   x 

4 Sineleotris chalmersi (Nichols & Pope, 1927)                   x                                               x     

5 Sineleotris namxamensis Chen & Kottelat, 2004     x x           x                                               x     

6 Sineleotris saccharae Herre, 1940     x x                                                             x   

  Eleotridae                                                                         

7 Bostrychus scalaris Larson, 2008                                                     x       x     x     

8 Bostrychus sinensis Lacepède, 1801     x x x   x x x x x x x x       x                               x     

9 Butis amboinensis (Bleeker, 1853)   x                                               x               x     

10 Butis butis (Hamilton, 1822) x   x x x   x x x x x x   x x x x x x   x   x   x x x x x   x x x x     

11 Butis humeralis (Valenciennes, 1837)                                             x       x       x   x x     

12 Butis koilomatodon (Bleeker, 1849) x     x x   x x x x x x x x x                   x x x     x x x x x     

13 Eleotris acanthopomus Bleeker, 1853         x                                                         x     

14 Eleotris balia Jordan & Seale, 1905                                                             x x   x     

15 Eleotris fusca (Forster, 1801)     x x       x   x x x   x       x x               x   x         x     

16 Eleotris melanosoma Bleeker, 1853     x             x x     x   x x   x       x       x       x   x x     

17 Eleotris oxycephala Temminck & Schlegel, 1845                   x x         x     x                               x   

18 Ophiocara porocephala (Cuvier & Valenciennes, 1837)                           x   x                         x         x     

19 Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852)                                     x       x       x       x     x     

20 Oxyeleotris siamensis (Günther, 1861)                                                   x     x         x     

21 Oxyeleotris urophthalmus (Bleeker, 1851)                                     x               x       x x x x     

22 Pogoneleotris heterolepis (Günther, 1869) 
                                                          x       x     

  Gobiidae                                                                         

23 Acanthogobius flavimanus (Temminck & Schlegel, 1845) x   x       x x x x x   x   x     x                 x                 x 

24 Acanthogobius hasta (Temminck & Schlegel, 1845) x                   x                                                 x 

25 Acanthogobius lactipes (Hilgendorf, 1879)                     x         x                                       x 

26 Acanthogobius ommaturus (Richardson, 1845)                   x                                                 x   

27 Acanthogobius sp.                     x     x                                             

28 Acanthogobius stigmothonus Richardson, 1845     x   x   x                                                     x     

29 Acentrogobius brevirostris (Günther, 1861) x   x x           x x                                                   

30 Acentrogobius caninus (Valenciennes, 1837) x   x x x         x x       x     x x       x   x x x   x     x x x     

31 Acentrogobius chlorostigmatoides (Bleeker, 1849)     x     x       x x x x                           x   x     x x x     

32 Acentrogobius moloanus (Herre, 1927)                 x   x                               x             x     
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STT Tên Khoa học 

Khu vực 
Vùng khí hậu 

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Tr S T 

33 Acentrogobius cyanomos (Bleeker, 1849)                                     x                 x           x     

34 Acentrogobius nebulosus (Forsskål, 1775)                   x                 x                             x     

35  Acentrogobius pflaumii (Bleeker, 1853)             x                                                       x   

36 Acentrogobius moloanus (Herre, 1927)                     x                                             x     

37 Acentrogobius viganensis (Steindachner, 1893)   x                 x                                             x     

38 Acentrogobius viridipunctatus (Valenciennes, 1837) x   x x x x   x x x x   x                           x x x     x x x     

39 Afurcagobius suppositus (Sauvage, 1880)                               x                                       x 

40 Amblychaeturichthys hexanema (Bleeker, 1853)             x                                                         x 

41 Amblyeleotris gymnocephala (Bleeker, 1853)         x                                                         x     

42 Amblyotrypauchen arctocephalus (Alcock, 1890)                                                           x       x     

43 Amblyeleotris periophthalma (Bleeker, 1853)                     x                                             x     

44 Amblyeleotris randalli Hoese & Steene, 1978                     x                                             x     

45 Amblygobius phalaena (Valenciennes, 1837)         x                                                         x     

46 Apocryptodon madurensis (Bleeker, 1849)         x       x x x x                                   x       x     

47 Apocryptodon punctatus Tomiyama, 1934                     x                                               x   

48 Arcygobius baliurus (Valenciennes, 1837)       x x         x       x                                       x     

49 Aulopareia janetae Smith, 1945                     x   x                             x   x       x     

50 Aulopareia unicolor (Valenciennes, 1837)         x       x   x                               x             x     

51 Bathygobius cocosensis (Bleeker, 1854)                                     x                             x     

52 Bathygobius fuscus (Rüppell, 1830)           x x                 x               x                   x     

53 Bathygobius hongkongensis Lam, 1986                                               x                     x   

54 Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770)         x           x                             x x   x     x x x     

55 Boleophthalmus pectinirostris (Linnaeus, 1758)     x x       x x x x x x   x                                   x x     

56 Brachygobius aggregatus Herre, 1940   x                                                               x     

57 Brachygobius sabanus Inger, 1958                                                     x             x     

58 Brachygobius xanthozona (Bleeker 1849) 
                                                                x x     

59 Callogobius okinawae (Snyder, 1908) 
                                              

x 
                  x 

  
  

60 Callogobius sclateri (Steindachner, 1879) 
                                              x                   x 

  
  

61 Callogobius sp. 
                                              x                         

62 Caragobius urolepis (Bleeker, 1852)                   x x                           x   x       x     x     

63 Chaeturichthys stigmatias Richardson, 1844                   x   x x                                             x 

64 Cryptocentrus caeruleomaculatus (Herre, 1933)         x                                     x                   x     

65 Cryptocentrus cinctus (Herre, 1936)                                               x                   x     

66 Cryptocentrus leptocephalus Bleeker, 1876                                               x                   x     

67 Cryptocentrus pavoninoides (Bleeker, 1849)                   x                         x                     x     

68 Cryptocentrus strigilliceps (Jordan & Seale, 1906)                                               x                   x     

69 Ctenogobiops crocineus Smith, 1959                                               x                   x     
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STT Tên Khoa học 

Khu vực 
Vùng khí hậu 

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Tr S T 

70 Ctenogobiops pomastictus Lubbock & Polunin, 1977                                               x                   x     

71 Ctenogobius sp.                           x                                             

72 Ctenotrypauchen chinensis Steindachner, 1867           x x x               x                 x                   x   

73 Drombus globiceps (Hora, 1923)                                                     x             x     

74 Drombus ocyurus (Jordan & Seale, 1907)         x                                                         x     

75 Drombus palackyi Jordan & Seale, 1905         x                                                         x     

76 Eugnathogobius illotus (Larson, 1999)                 x   x                                             x     

77 Eviota albolineata Jewett & Lachner, 1983                                               x                   x     

78 Eviota spilota Lachner & Karnella, 1980                                               x                   x     

79 Eviota storthynx (Rofen, 1959)         x                                                         x     

80 Exyrias puntang (Bleeker, 1851)                                     x       x                     x     

81 Exyrias sp.                                               x                         

82 Favonigobius gymnauchen (Bleeker, 1860) x       x             x x                                           x   

83 Favonigobius melanobranchus (Fowler, 1934)                                             x                       x   

84 Favonigobius reichei (Bleeker, 1854) x       x           x       x     x                               x     

85 Fusigobius duospilus Hoese & Reader, 1985                                               x                   x     

86 Fusigobius humeralis (Randall, 2001)                                               x                   x     

87 Glossogobius aureus Akihito & Meguro, 1975                 x   x           x   x       x     x     x x   x x x     

88 Glossogobius giuris (Hamilton, 1822)     x x     x x x x x x x x x   x x x       x     x x x   x x x x x     

89 Glossogobius olivaceus (Temminck & Schlegel, 1845)       x x     x x x x     x         x                   x             x 

90 Glossogobius sparsipapillus Akihito & Meguro, 1976       x               x x                           x             x     

91 Gnatholepis anjerensis (Bleeker, 1851)                                               x                   x     

92 Gnatholepis cauerensis (Bleeker, 1853)                                               x                   x     

93 Gobiodon citrinus (Rüppell, 1838)                                               x                   x     

94 Gobiodon quinquestrigatus (Valenciennes, 1837)                                               x                   x     

95 Gobiopsis aporia Lachner & McKinney, 1978                                               x                   x     

96 Gobiopsis macrostoma Steindachner, 1861         x       x   x                               x       x x   x     

97 Gobiopterus brachypterus (Bleeker, 1855)   x                                                               x     

98 Gobiopterus chuno (Hamilton, 1822)   x               x   x                               x             x     

99 Gobiosoma paradoxum (Günther, 1861)                   x                                               x     

100 Istigobius campbelli (Jordan & Snyder, 1901)           x                                                       x     

101 Istigobius decoratus (Herre, 1927)                                               x                   x     

102 Istigobius ornatus (Rüppell, 1830)                   x                           x                   x     

103 Istigobius spence (Smith, 1947)         x                                                         x     

104 Luciogobius sp.  x x                                                                     

105 Macrodontogobius wilburi Herre, 1936                                               x                   x     

106 Mahidolia mystacina (Valenciennes, 1837)         x                                                         x     
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STT Tên Khoa học 

Khu vực 
Vùng khí hậu 

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Tr S T 

107 Mugilogobius abei (Jordan & Snyder, 1901)         x       x x x x                                             x   

108 Mugilogobius chulae (Smith, 1932)             x       x                           x   x         x   x     

109 Mugilogobius latifrons (Boulenger, 1897)                   x                                               x     

110 Myersina crocata (Wongratana, 1975)         x                                                         x     

111 Myersina filifer (Valenciennes, 1837)         x         x                                                   x 

112 Myersina macrostoma Herre, 1934         x                                                           x   

113 Odontamblyopus rubicundus (Hamilton, 1822)             x x x x x x x                           x     x     x   x   

114 Oleolepis sp.                                                                         

115 Oligolepis acutipennis (Valenciennes, 1837)                       x x       x   x               x     x x x   x     

116 Oplopomus caninoides (Bleeker, 1852)                               x                                   x     

117 Oplopomus oplopomus (Valenciennes, 1837)                           x                                       x     

118 Oplopomus sp.                           x                                             

119 Oxuderces dentatus Eydoux & Souleyet, 1850               x   x x                             x               x     

120 Oxyurichthys auchenolepis Bleeker, 1876         x   x                                                     x     

121 Oxyurichthys cornutus McCulloch & Waite, 1918                      x                                             x     

122 Oxyurichthys lonchotus (Jenkins, 1903)                                     x                             x     

123 Oxyurichthys microlepis (Bleeker, 1849)     x   x   x     x       x x x   x         x                   x x     

124 Oxyurichthys ophthalmonema (Bleeker, 1856)                               x     x                             x     

125 Oxyurichthys papuensis (Valenciennes, 1837)       x   x       x                 x       x                     x     

126 Oxyurichthys spp.                     x                                         x         

127 Oxyurichthys tentacularis (Valenciennes, 1837)       x             x     x   x     x                             x     

128 Oxyurichthys uronema (Weber, 1909)         x                                                         x     

129 Pandaka sp.  x                                                                       

130 Parachaeturichthys cf. polynema (Bleek, 1853)                            x                     x                       

131 Parachaeturichthys polynema (Bleeker, 1853)         x   x     x                     x                         x     

132 Parapocryptes serperaster (Richardson, 1846)             x x   x x x x                           x     x x x x x     

133 Paratrypauchen microcephalus (Bleeker, 1860)           x       x                                               x     

134 Parioglossus spp.  x                                                                       

135 Periophthalmodon schlosseri (Pallas, 1770)                   x               x               x x   x x   x x x     

136 Periophthalmodon septemradiatus (Hamilton, 1822)                                                     x   x         x     

137 Periophthalmus argentilineatus Valenciennes, 1837                                               x                   x     

138 Periophthalmus gracilis Eggert, 1935                                                     x   x         x     

139 Periophthalmus modestus Cantor, 1842 x   x x x     x x x x x             x                               x   

140 Periophthalmus novaeguineaensis Eggert, 1935             x     x x                                             x     

141 Periophthalmus variabilis Eggert, 1935                                                     x   x         x     

142 Pleurosicya micheli Fourmanoir, 1971                                               x                   x     

143 Pleurosicya mossambica Smith, 1959                                               x                   x     
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144 Priolepis cincta (Regan, 1908)                                               x                   x     

145 Priolepis inhaca (Smith, 1949)                                               x                   x     

146 Priolepis nuchifasciata (Günther, 1873)                                               x                     x   

147 Priolepis semidoliata (Valenciennes, 1837)         x                                     x                   x     

148 Psammogobius biocellatus (Valenciennes, 1837) x       x x   x x x x       x                                     x     

149 Pseudapocryptes borneensis (Bleeker, 1855)                                                   x     x x       x     

150 Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816)                                             x       x x x x x x x x     

151 Pseudogobiopsis oligactis (Bleeker, 1875)                                                   x     x         x     

152 Pseudogobius javanicus (Bleeker, 1856) x x     x       x                                                 x     

153 Pseudogobius masago (Tomiyama, 1936) x               x                                                   x   

154 Pseudogobius poicilosoma (Bleeker, 1849)                   x x                                             x     

155 Pseudogobius sp.                     x                                                   

156 Pseudogobius taijiangensis Chen, Huang & Huang, 2014 x                   x                                               x   

157 Redigobius bikolanus (Herre, 1927)   x                                                               x     

158 Redigobius chrysosoma (Bleeker, 1875)                                                     x             x     

159 Rhinogobius albimaculatus Chen, Kottelat & Miller, 1999                   x                                               x     

160 Rhinogobius brunneus (Temminck & Schlegel, 1845)      x x           x                                                 x   

161 Rhinogobius boa Chen & Kottelat, 2005                   x                                               x     

162 Rhinogobius duospilus (Herre, 1935)                   x                                                 x   

163 Rhinogobius honghensis Chen, Yang & Chen, 1999                   x                                                 x   

164 Rhinogobius imfasciocaudatus Nguyen & Vo, 2005                   x                                               x     

165 Rhinogobius leavelli (Herre, 1935)                   x                                               x     

166 Rhinogobius longipinnis Nguyen & Vo, 2005                   x                                               x     

167 Rhinogobius maculicervix Chen & Kottelat, 2000                   x                                               x     

168 Rhinogobius milleri Chen & Kottelat, 2001                   x                                               x     

169 Rhinogobius similis Gill, 1859 x   x x           x         x                                         x 

170 Rhinogobius variolatus Chen & Kottelat, 2005     x                                                             x     

171 Rhinogobius vermiculatus Chen & Kottelat, 2001                   x                                               x     

172 Rhinogobius virgigena Chen & Kottelat, 2005     x x                                                           x     

173 Scartelaos histophorus (Valenciennes, 1837)       x x   x x x x x                               x   x x       x     

174 Sicyopterus lagocephalus (Pallas, 1770)                                       x                           x     

175 Sicyopus zosterophorus (Bleeker, 1856)                                       x                           x     

176 Silhouettea sp. x                                                                       

177 Sufflogobius bibarbatus (von Bonde, 1923)                     x                                               x   

178 Stenogobius gymnopomus (Bleeker, 1853)               x                                                   x     

179 Stenogobius mekongensis Watson, 1991                                             x       x       x     x     

180 Synechogobius ommaturus (Richardson, 1845)                   x                                                 x   
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181 Stigmatogobius pleurostigma (Bleeker, 1849)                                                     x             x     

182 Stigmatogobius sadanundio (Hamilton, 1822)                                                    x x     x       x     

183 Stigmatogobius yanamensis Rao 1971                                                     x             x     

184 Stiphodon atropurpureus (Herre, 1927)                                       x                             x   

185 Stiphodon percnopterygionus Watson & Chen, 1998                                       x                             x   

186 Stiphodon multisquamus Wu & Ni, 1986                                       x                             x   

187 Taenioides anguillaris (Linnaeus, 1758)             x x   x                                               x     

188 Taenioides cirratus (Blyth, 1860)                                                   x             x x     

189 Taenioides eruptionis (Bleeker, 1849)           x   x   x x x x x                                       x     

190 Taenioides gracilis (Valenciennes, 1837)                   x                                 x   x         x     

191 Taenioides nigrimarginatus Hora, 1924 
                                                      x       x x x     

192 Tomiyamichthys russus (Cantor, 1849)         x                                                         x     

193 Tridentiger barbatus (Günther, 1861)             x x x x x x x                                             x 

194 Tridentiger bifasciatus Steindachner, 1881         x           x                                                 x 

195 Tridentiger trigonocephalus (Gill, 1859)     x       x   x x x x x                                             x 

196 Trimma benjamini Winterbottom, 1996                                               x                   x     

197 Trimma naudei Smith, 1957                                               x                   x     

198 Trimma okinawae (Aoyagi, 1949)                                               x                   x     

199 Trypauchenopsis cf. intermedia Voltz, 1903                           x                                             

200 Trypauchenopsis intermedia Voltz, 1903                                                             x x   x     

201 Trypauchen pelaeos Murdy, 2006         x                                                         x     

202 Trypauchen vagina (Bloch & Schneider, 1801)     x   x x       x x x x x x       x       x     x x x   x x x x x     

203 Trypauchenichthys sumatrensis Hardenberg, 1931           x                                                       x     

204 Valenciennea immaculata (Ni, 1981)         x                                                         x     

205 Valenciennea wardii (Playfair, 1867)         x                               x       x                 x     

206 Wuhanlinigobius polylepis (Wu & Ni, 1985)                 x   x                                               x   

207 Yongeichthys criniger (Valenciennes, 1837)                   x                         x                     x     

Tổng 20 7 20 19 42 11 21 20 25 59 55 20 18 19 11 12 5 9 21 5 3 0 16 34 8 15 39 8 19 16 17 20 21 150 24 12 

* Ghi chú: 1. Kalong, 2. Tiên Yên GĐS, 3. Ba Chẽ, 4. Tiên Yên, 5. Vịnh Hạ Long, 6. Phù Long, 7. Bạch Đằng, 8. Văn Úc, 9. Tiền Hải, 10. Sông Hồng, 11. VQG Xuân Thủy, 12. sông Mã, 13. Cửa Hới, 

Thanh Hóa, 14. Cửa sông Mai Giang, Nghệ An, 15. Cửa Hội, Nghệ An, 16. Cửa Sót, Hà Tĩnh, 17. Cửa sông Gianh, Quảng Bình, 18. Cửa sông Nhật Lê, Quảng Bìn, 19. Thu Bồn, Quảng Nam, 20. Đà 

Nẵng, 21. Cửa Đại, Quảng Nam, 22. Sông Bù Lu, Huế, 23. Hạ lưu Sông Cái, Nha Trang, 24. Vịnh Nha Trang, 25. Cửa sông Soài rạp, HCM, 26. Cửa Tiểu. 27. CS, VB Bến Tre, 28. Sông Cái Lớn, Kiên 

Giang, 29. CS, VB Duyên Hải, 30. Cửa sông Định An, Trà Vinh, 31. Sông Hậu, 32. Cửa Trần Đề, Sóc Trăng, 33. Cửa sông, ven biển tỉnh Cà Mau. Tr: Vùng nhiệt đới, S: vùng cận nhiệt đới, T: vùng ôn 

đới. 

 


